
TT Tên trung tâm Chi nhánh Địa chỉ Nhà đầu tư Quyết định cấp phép thảnh lập

1 Trung tâm Ngoại ngữ Quốc Anh Trụ sở chính: Số 7 Trần Cao Vân, Phường Đakao Ông Nguyễn Đắc Tuấn 1668/GDĐT-TC ngày 11/11/2014 

2 Trung tâm Ngoại ngữ Nhật Việt Trụ sở chính: Số 90-92 Đinh Tiên Hoàng, phường Đakao
Công ty CP Đầu tư và Phát 

triển Trí Việt
1663/GDĐT-TC ngày 11/11/2014



3 Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Trụ sở chính

Trụ sở chính: số 68 Đinh Tiên Hoàng, P.Đakao        

CN1: số 158 Khánh Hội, P6 Q4                  CN 2: 

số 492-494 Nguyễn Tri Phương, P9 Q10                                    

CN3: số 392 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q.TĐ                             

CN4: số 471-473 Lý Thái Tổ,P9, Q10   Chi nhánh 

số 05: số 917/1 – 917/3 – 917/5 Trường Chinh, 

phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh;

CN 06: số 417 Điện Biên Phủ, Phường 25, quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

CN 07: số 52 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, 

Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

CN 08: số 87 Nguyễn Thái Học, phuòng Cầu Ông 

Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.    CN 09: 

số 25H Phan Đăng Lưu, Phường 3, quận Bình 

Thạnh, Thành phố CN10: số 51 Kinh Dương 

Vương, P12, Q6.(2490/GDĐT-TC ngày 

11/8/2015)  CN11: số 218 - 220, Phan Đăng Lưu, 

Phường 3, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh.CN 12: số 154 Lê Văn Sỹ, Phường 10, quận 

Phú Nhuận, T.CN 13: số 349A Lạc Long Quận, 

Phường 5, Quận 11, .CN 14: số 101 – 103 An 

Dương Vương, Phường 8, Quận 5, . (2454/GDĐT-

TC ngày 10/8/2015   CN15: số 16A-16B Quang 

Trung, P10, q. GòVấp(2871/GDĐT-TC ngày 

10/9/2015)   CN16: Số 314 Võ Văn Ngân, phường 

Bình Thọ, quận Thủ Đức, (3741/GDĐT-TC ngày 

19/11/2015)   Cn17:số 84 – 86 đường Hoàng Quốc 

Việt, phường Phú Mỹ,Quận 7, .(604/GDĐT-TC 

ngày 10/3/2016)     CN18: số 490B – 490C đường 

Điện Biên Phủ, Phường 21, quận Bình Thạnh, 

(1746 /GDĐT-TC ngày 03/6/2016)  Cn19: số 21 

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 1 CN1: số 158 Khánh Hội, P6 Q4
Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 2 CN 2: số 492-494 Nguyễn Tri Phương, P9 Q10 
Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014



Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 3 CN3: số 392 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q.TĐ
Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 4 CN4: số 471-473 Lý Thái Tổ,P9, Q10  
Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 5

Chi nhánh số 05: số 917/1 – 917/3 – 917/5 Trường 

Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 6
CN 06: số 417 Điện Biên Phủ, Phường 25, quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 7
CN 07: số 52 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, 

Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 8
CN 08: số 87 Nguyễn Thái Học, phuòng Cầu Ông 

Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 9
CN 09: số 25H Phan Đăng Lưu, Phường 3, quận 

Bình Thạnh

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 10
CN10: số 51 Kinh Dương Vương, P12, 

Q6.(2490/GDĐT-TC ngày 11/8/2015)

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 11
CN11: số 218 - 220, Phan Đăng Lưu, Phường 3, 

quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 12
CN 12: số 154 Lê Văn Sỹ, Phường 10, quận Phú 

Nhuận

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 13
CN 13: số 349A Lạc Long Quận, Phường 5, Quận 

11

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 14
CN 14: số 101 – 103 An Dương Vương, Phường 8, 

Quận 5, . (2454/GDĐT-TC ngày 10/8/2015

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 15
CN15: số 16A-16B Quang Trung, P10, q. 

GòVấp(2871/GDĐT-TC ngày 10/9/2015)

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014



Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 16

CN16: Số 314 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, 

quận Thủ Đức, (3741/GDĐT-TC ngày 

19/11/2015)   

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 17
Cn17:số 84 – 86 đường Hoàng Quốc Việt, phường 

Phú Mỹ,Quận 7, .(604/GDĐT-TC ngày 10/3/2016)     

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 18

CN18: số 490B – 490C đường Điện Biên Phủ, 

Phường 21, quận Bình Thạnh, (1746 /GDĐT-TC 

ngày 03/6/2016)

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 19
Cn19: số 21 Tân Mỹ, phường Tân Phú, Quận 7, 

(2087/GDĐT-TC ngày 28/6/2016).

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 20
CN20: số 382 đường Phạm Hùng, Phường 5, Quận 

8,  (4482 /GDĐT-TC ngày 27/12/2016)

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 21

CN21:số 975 Kha Vạn Cân, Khu phố 1, phường 

Linh Tây, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

(916 /GDĐT-TC ngày 23/3/2017)

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 21
Cn21 :số 635 Phan Văn Trị, Phường 7, quận Gò 

Vấp (1163 /GDĐT-TC ngya2 11/4/2017)

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 21

CN21: Số 156 Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, 

Thành phố Hồ Chí Minh. (3801/GDĐT-TC ngày 

12/10/2017)

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 24 12-14, đường số 9, KDC Trung Sơn Bình Chánh
Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

 Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 25
Số 190-192, đường Tên Lửa, phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

 Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 26 số 24, đường Trần Não, phường An Phú, Quận 2
Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014



6 Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Trụ sở chính

Trụ sở: số 72bis Võ Thị Sáu, phường Tân Định     

CN1: số 189 NTMK, p. Tân Định, Q1               

CN2: số 78-80 Võ Thị Sáu, p. Phạm Ngũ Lão, Q1.            

CN3: số 129-131-133-135-137 An Dương Vương, 

P8, Q5    CN4: số 201/36A Út Tịch, Phường 4, 

quận Tân Bình.        CN5: số 243-245 Khánh Hội, 

Phường 5, Quận 4.         CN6: số 105-107 Cộng 

Hòa, Phường 12, Quận 10             CN7: số 61-63 

Bà Hom, Phường 13, Quận 6  CN8: số 25-27-29 

Nguyễn Khắc Viện (A1-A2-A3 Lô C4-1 KP 

TMTCQT), phường Tân Phú, Quận 7            CN9: 

số 679 Nguyễn Kiệm, Phường 3, quận Gò Vấp      

CN10: số 420-422-424 Phan Xích Long, Phường 

2, quận Phú Nhuận             CN11: số 444-448 

Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Quận 10       CN12: 

706A Quốc lộ 52 Khu phố 2, phường Hiệp Phú, 

Quận 9         CN13: số 117 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 12, quận Phú Nhuận (đã giả tihể)  CN14 

:số 187 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh               

CN15:số 45B Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, 

quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.(1744 

/GDĐT-TC ngày 03/6/2016) Cn 16:tầng trệt và 

tầng lửng Block A, chung cư An Phú 2, số 961 - 

973/1 đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, 

Thành phố Hồ Chí Minh (759/GDĐT-TC ngày 

14/3/2017)  CN17: Tầng trệt và tầng lửng 1, chung 

cư Morning Star, số 57 Quốc lộ 13, Phường 26, 

quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

(2439/GDĐT-T ngày 06/07/2017)  CN18: số 1, 

đường Tân Thới Nhất 13, Khu phố 3, phường Tân 

Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Quốc tế 

Anh văn Hội Việt Mỹ

2145/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2015

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Chi nhánh 1 CN1: số 189 NTMK, p. Tân Định, Q1
Công ty Cổ phần Quốc tế 

Anh văn Hội Việt Mỹ

2145/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2015

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Chi nhánh 2 CN2: số 78-80 Võ Thị Sáu, p. Phạm Ngũ Lão, Q1.            
Công ty Cổ phần Quốc tế 

Anh văn Hội Việt Mỹ

2145/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2015



Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Chi nhánh 3
CN3: số 129-131-133-135-137 An Dương Vương, 

P8, Q5

Công ty Cổ phần Quốc tế 

Anh văn Hội Việt Mỹ

2145/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2015

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Chi nhánh 4
CN4: số 201/36A Út Tịch, Phường 4, quận Tân 

Bình.

Công ty Cổ phần Quốc tế 

Anh văn Hội Việt Mỹ

2145/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2015

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Chi nhánh 5 CN5: số 243-245 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4.         
Công ty Cổ phần Quốc tế 

Anh văn Hội Việt Mỹ

2145/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2015

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Chi nhánh 6 CN6: số 105-107 Cộng Hòa, Phường 12, Quận 10             
Công ty Cổ phần Quốc tế 

Anh văn Hội Việt Mỹ

2145/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2015

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Chi nhánh 7 CN7: số 61-63 Bà Hom, Phường 13, Quận 6
Công ty Cổ phần Quốc tế 

Anh văn Hội Việt Mỹ

2145/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2015

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Chi nhánh 8
CN8: số 25-27-29 Nguyễn Khắc Viện (A1-A2-A3 

Lô C4-1 KP TMTCQT), phường Tân Phú, Quận 7            

Công ty Cổ phần Quốc tế 

Anh văn Hội Việt Mỹ

2145/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2015

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Chi nhánh 9
CN9: số 679 Nguyễn Kiệm, Phường 3, quận Gò 

Vấp

Công ty Cổ phần Quốc tế 

Anh văn Hội Việt Mỹ

2145/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2015

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Chi nhánh 10
CN10: số 420-422-424 Phan Xích Long, Phường 

2, quận Phú Nhuận

Công ty Cổ phần Quốc tế 

Anh văn Hội Việt Mỹ

2145/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2015

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Chi nhánh 11
CN11: số 444-448 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, 

Quận 10

Công ty Cổ phần Quốc tế 

Anh văn Hội Việt Mỹ

2145/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2015

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Chi nhánh 12
CN12: 706A Quốc lộ 52 Khu phố 2, phường Hiệp 

Phú, Quận 9

Công ty Cổ phần Quốc tế 

Anh văn Hội Việt Mỹ

2145/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2015

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Chi nhánh 13
CN13: số 117 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, quận 

Phú Nhuận (đã giả tihể)

Công ty Cổ phần Quốc tế 

Anh văn Hội Việt Mỹ

2145/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2015

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Chi nhánh 14
CN14 :số 187 Trường Chinh, phường Tân Thới 

Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh               

Công ty Cổ phần Quốc tế 

Anh văn Hội Việt Mỹ

2145/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2015

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Chi nhánh 15

CN15:số 45B Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, 

quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.(1744 

/GDĐT-TC ngày 03/6/2016)

Công ty Cổ phần Quốc tế 

Anh văn Hội Việt Mỹ

2145/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2015



Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Chi nhánh 16

Cn 16:tầng trệt và tầng lửng Block A, chung cư An 

Phú 2, số 961 - 973/1 đường Hậu Giang, Phường 

11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh (759/GDĐT-

TC ngày 14/3/2017)

Công ty Cổ phần Quốc tế 

Anh văn Hội Việt Mỹ

2145/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2015

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Chi nhánh 17

CN17: Tầng trệt và tầng lửng 1, chung cư Morning 

Star, số 57 Quốc lộ 13, Phường 26, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (2439/GDĐT-T 

ngày 06/07/2017)

Công ty Cổ phần Quốc tế 

Anh văn Hội Việt Mỹ

2145/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2015

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Chi nhánh 18

CN18: số 1, đường Tân Thới Nhất 13, Khu phố 3, 

phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Công ty Cổ phần Quốc tế 

Anh văn Hội Việt Mỹ

2145/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2015

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Chi nhánh 19
số 58B, đường Trần Não, Khu phố 2, phường Bình 

An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Quốc tế 

Anh văn Hội Việt Mỹ

2145/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2015

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Chi nhánh 20
số 651-651B, đường Quang Trung, Phường 11, 

quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Quốc tế 

Anh văn Hội Việt Mỹ

2145/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2015

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Chi nhánh 21

số 9A, đường Tô Vĩnh Diện, Khu phố 4, phường 

Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty Cổ phần Quốc tế 

Anh văn Hội Việt Mỹ

2145/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2015

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Chi nhánh 22

số 223-225, đường Nguyễn Duy Trinh, Khu phố 1, 

phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Công ty Cổ phần Quốc tế 

Anh văn Hội Việt Mỹ

2145/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2015

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Chi nhánh 23

số 485, đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, 

quận Thủ Đức (2633/QĐ-GDĐT-TC ngày 

23/11/2018)

Công ty Cổ phần Quốc tế 

Anh văn Hội Việt Mỹ

2145/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2015

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ Chi nhánh 24
số 1113, đường Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 3, 

phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Công ty Cổ phần Quốc tế 

Anh văn Hội Việt Mỹ

2145/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2015

7 Trung tâm Ngoại ngữ Thông Minh Trụ sở chính

Số 45 Võ Thị Sáu, phường Đakao.            CN: số 

246 Cống Quỳnh, p. Phạm Ngũ Lão, Q1    CN2: 

tầng 1, tòa nhà 18H đường Cộng Hòa, phường 4, 

q.TB (2613/GDĐT-TC ngày 19/8/2015).       CN3: 

số 224, đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh (724 /GDĐT-TC ngày 

18/3/2016)

Công ty CP Giáo dục YOLA 163/GDĐT-TC ngày 28/01/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Thông Minh Chi nhánh 1 CN: số 246 Cống Quỳnh, p. Phạm Ngũ Lão, Q1    Công ty CP Giáo dục YOLA 163/GDĐT-TC ngày 28/01/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Thông Minh Chi nhánh 2

CN2: tầng 1, tòa nhà 18H đường Cộng Hòa, 

phường 4, q.TB (2613/GDĐT-TC ngày 

19/8/2015).       

Công ty CP Giáo dục YOLA 163/GDĐT-TC ngày 28/01/2015



Trung tâm Ngoại ngữ Thông Minh Chi nhánh 3

CN3: số 224, đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh (724 /GDĐT-TC ngày 

18/3/2016)

Công ty CP Giáo dục YOLA 163/GDĐT-TC ngày 28/01/2015

8 Trung tâm Ngoại ngữ Tân Tiến Trụ sở chính: Số 141 Điện Biên Phủ, p. Đakao
Công ty TNHH Tư vấn và 

Giáo dục Cao Sinh
351/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

9 Trung tâm Ngoại ngữ Không Gian Trụ sở chính

Trụ sở: số 140 Trần Quang Khải, P. Tân Định.       

Chi nhánh 1: số 217Bis NTMK, p. Nguyễn Cư 

Trinh, Q1.    Chi nhánh 2: số 953 CMT8, P7, q. 

Tân Bình.  Chi nhánh 3: số 472 Nguyễn Tri 

Phương, P9, Q10.      Chi nhánh 4: số 117 An 

Dương Vương, P8, Q5.    Chi nhánh 5: Số 160 

Khánh Hội, P6, Q4.      Chi nhanh 6: số 1A Trương 

Quốc Dung, P8, Q. PN.    Chi nhánh 7: so 9 lô O 

Hoàng Quốc Việt nối dài, KDC Phú Mỹ, p. Phú 

Mỹ, Q7.     Chi nhánh 8: số 361 Hoàng Văn Thụ, 

P2, q. TÂn BÌnh.    Chi nhánh 9: số 156-158 

Quang Trung, P10, q. GV.       Chi nhánh 10: số 65 

Nguyễn Oanh, P10, q. GV.      Chi nhánh 11: số 

714 Lạc Long Quân, P9, q. Tân bình.        Chi 

nhánh 12: số 419 Điện Biên Phủ, P25, q. BT.      

Chi nhánh 13: số 390 Võ Văn Ngân, p. Bình Thọ, 

q. TĐ.   chi nhánh 14: số 50 Lê Văn Việt, P. Hiệp 

Phú, Q9.  CN15: số 915 Trường Chinh, p. Tây 

Thạnh, Q.TP.(2489/GDĐT-TC ngày 11/8/2015)        

CN16: so6148Điện Biên Phủ, P21, q, Bình Thạnh 

(2872/GDĐT-TC ngày 10/9/2015)    CN16:số 31 

đường Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, T 

(603 /GDĐT-TC ngày 16/3/2016)    

Công ty CP Giáo dục Không 

Giam
366-9/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Không Gian Chi nhánh 1
Chi nhánh 1: số 217Bis NTMK, p. Nguyễn Cư 

Trinh, Q1.

Công ty CP Giáo dục Không 

Giam
366-9/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Không Gian Chi nhánh 2 Chi nhánh 2: số 953 CMT8, P7, q. Tân Bình.
Công ty CP Giáo dục Không 

Giam
366-9/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Không Gian Chi nhánh 3 Chi nhánh 3: số 472 Nguyễn Tri Phương, P9, Q10.      
Công ty CP Giáo dục Không 

Giam
366-9/GDĐT-TC ngày 12/3/2015



Trung tâm Ngoại ngữ Không Gian Chi nhánh 4 Chi nhánh 4: số 117 An Dương Vương, P8, Q5.
Công ty CP Giáo dục Không 

Giam
366-9/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Không Gian Chi nhánh 5 Chi nhánh 5: Số 160 Khánh Hội, P6, Q4.
Công ty CP Giáo dục Không 

Giam
366-9/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Không Gian Chi nhánh 6
Chi nhanh 6: số 1A Trương Quốc Dung, P8, Q. 

PN.    

Công ty CP Giáo dục Không 

Giam
366-9/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Không Gian Chi nhánh 7
Chi nhánh 7: so 9 lô O Hoàng Quốc Việt nối dài, 

KDC Phú Mỹ, p. Phú Mỹ, Q7.

Công ty CP Giáo dục Không 

Giam
366-9/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Không Gian Chi nhánh 8
Chi nhánh 8: số 361 Hoàng Văn Thụ, P2, q. TÂn 

BÌnh.

Công ty CP Giáo dục Không 

Giam
366-9/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Không Gian Chi nhánh 9
Chi nhánh 9: số 156-158 Quang Trung, P10, q. 

GV.       

Công ty CP Giáo dục Không 

Giam
366-9/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Không Gian Chi nhánh 10 Chi nhánh 10: số 65 Nguyễn Oanh, P10, q. GV.      
Công ty CP Giáo dục Không 

Giam
366-9/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Không Gian Chi nhánh 11
Chi nhánh 11: số 714 Lạc Long Quân, P9, q. Tân 

bình.

Công ty CP Giáo dục Không 

Giam
366-9/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Không Gian Chi nhánh 12 Chi nhánh 12: số 419 Điện Biên Phủ, P25, q. BT.      
Công ty CP Giáo dục Không 

Giam
366-9/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Không Gian Chi nhánh 13
Chi nhánh 13: số 390 Võ Văn Ngân, p. Bình Thọ, 

q. TĐ.

Công ty CP Giáo dục Không 

Giam
366-9/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Không Gian Chi nhánh 14 chi nhánh 14: số 50 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Q9.  
Công ty CP Giáo dục Không 

Giam
366-9/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Không Gian Chi nhánh 15
CN15: số 915 Trường Chinh, p. Tây Thạnh, 

Q.TP.(2489/GDĐT-TC ngày 11/8/2015)        

Công ty CP Giáo dục Không 

Giam
366-9/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Không Gian Chi nhánh 16
CN16: so6148Điện Biên Phủ, P21, q, Bình Thạnh 

(2872/GDĐT-TC ngày 10/9/2015)

Công ty CP Giáo dục Không 

Giam
366-9/GDĐT-TC ngày 12/3/2015



Trung tâm Ngoại ngữ Không Gian Chi nhánh 16
CN16:số 31 đường Kinh Dương Vương, Phường 

12, Quận 6, T (603 /GDĐT-TC ngày 16/3/2016)    

Công ty CP Giáo dục Không 

Giam
366-9/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

10 Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh Trụ sở chính: 

Trụ sở: số 70 Trần Quang Khải, phường Tân Định.     

Chi nhánh 1: số 132 ABCD Phan Đăng Lưu, 

Phường 3, quận PN.   Chi nhánh 2: số 349 Trần 

Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1.     Chi 

nhánh 3: số 1A-1B Cộng Hòa, Phường 4, quận TB.     

Chi nhánh 4: số 387 Hoàng Văn Thụ, Phường , 

quận TB.   Chi nhánh 5: số 115-117 Quang Trung, 

Phường 10, quận Gò Vấp.    Chi nhánh 6: số 2 

Quang Trung, Phường 3, quận Gò Vấp.    Chi 

nhánh 7: số 18 Nguyễn Oanh, Phường 7, quận Gò 

Vâp.       Chi nhánh 8: số 287-289 Hoàng Diệu, 

Phường 6, Quận 4. Chi nhánh 9: số 517-519, Điện 

Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh   Chi 

nhánh 10: 1069, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 

5  Chi nhánh 11: 311, Hoàng Văn Thụ, Phường 2, 

quận Tân Bình     Chi nhánh số 12: Số 12 Bis Trần 

Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1 , Chi 

nhánh 13: A103-194 KP2, Tô Ký, phường Đông 

Hưng Thuận, Quận 12 .(433/GDĐT-TC ngày 

23/2/2016)   Chi nhánh số 14:số 429 đường Tùng 

Thiện Vương, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ 

Chí Minh.  CN15:số 285 Hoàng Diệu, Phường 6, 

Quận 4, (1069 /GDĐT-TC ngày 04/4/2017) chi 

nhánh số 16 số 171, đường Khánh Hội, Phường 3, 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh   chi nhánh số 

17: Số 22 Hậu Giang, Phường 2, Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh (3775 /GDĐT-TC ngày 

10/10/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trường Ngoại ngữ Dương 

Minh

353/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh Chi nhánh 1
Chi nhánh 1: số 132 ABCD Phan Đăng Lưu, 

Phường 3, quận PN.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trường Ngoại ngữ Dương 

Minh

353/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh Chi nhánh 2
Chi nhánh 2: số 349 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 

Kho, Quận 1.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trường Ngoại ngữ Dương 

Minh

353/GDĐT-TC ngày 12/3/2015



Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh Chi nhánh 3
Chi nhánh 3: số 1A-1B Cộng Hòa, Phường 4, quận 

TB.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trường Ngoại ngữ Dương 

Minh

353/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh Chi nhánh 4
Chi nhánh 4: số 387 Hoàng Văn Thụ, Phường , 

quận TB.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trường Ngoại ngữ Dương 

Minh

353/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh Chi nhánh 5
Chi nhánh 5: số 115-117 Quang Trung, Phường 

10, quận Gò Vấp.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trường Ngoại ngữ Dương 

Minh

353/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh Chi nhánh 6
Chi nhánh 6: số 2 Quang Trung, Phường 3, quận 

Gò Vấp.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trường Ngoại ngữ Dương 

Minh

353/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh Chi nhánh 7
Chi nhánh 7: số 18 Nguyễn Oanh, Phường 7, quận 

Gò Vâp.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trường Ngoại ngữ Dương 

Minh

353/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh Chi nhánh 8
Chi nhánh 8: số 287-289 Hoàng Diệu, Phường 6, 

Quận 4.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trường Ngoại ngữ Dương 

Minh

353/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh Chi nhánh 9
Chi nhánh 9: số 517-519, Điện Biên Phủ, Phường 

25, quận Bình Thạnh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trường Ngoại ngữ Dương 

Minh

353/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh Chi nhánh 10
Chi nhánh 10: 1069, Trần Hưng Đạo, Phường 5, 

Quận 5

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trường Ngoại ngữ Dương 

Minh

353/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh Chi nhánh 11
Chi nhánh 11: 311, Hoàng Văn Thụ, Phường 2, 

quận Tân Bình

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trường Ngoại ngữ Dương 

Minh

353/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh Chi nhánh 12
Chi nhánh số 12: Số 12 Bis Trần Quang Khải, 

phường Tân Định, Quận 1

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trường Ngoại ngữ Dương 

Minh

353/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh Chi nhánh 13

Chi nhánh 13: A103-194 KP2, Tô Ký, phường 

Đông Hưng Thuận, Quận 12 .(433/GDĐT-TC 

ngày 23/2/2016)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trường Ngoại ngữ Dương 

Minh

353/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh Chi nhánh 14
Chi nhánh số 14:số 429 đường Tùng Thiện Vương, 

Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trường Ngoại ngữ Dương 

Minh

353/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh Chi nhánh 15
CN15:số 285 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, 

(1069 /GDĐT-TC ngày 04/4/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trường Ngoại ngữ Dương 

Minh

353/GDĐT-TC ngày 12/3/2015



Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh Chi nhánh 16
chi nhánh số 16 số 171, đường Khánh Hội, Phường 

3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trường Ngoại ngữ Dương 

Minh

353/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh Chi nhánh 17

chi nhánh số 17: Số 22 Hậu Giang, Phường 2, 

Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh (3775 /GDĐT-

TC ngày 10/10/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trường Ngoại ngữ Dương 

Minh

353/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh Chi nhánh 18
số 567, đường Trường Chinh, phường Tân Thới 

Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trường Ngoại ngữ Dương 

Minh

số 353/GDĐT-TC ngày 12 tháng 3 

năm 2015

Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh Chi nhánh 19
số 69, đường Quang Trung, Phường 10, quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trường Ngoại ngữ Dương 

Minh

số 353/GDĐT-TC ngày 12 tháng 3 

năm 2015

Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh Chi nhánh 20
số 345D-E, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu 

Kho, Quận 1

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trường Ngoại ngữ Dương 

Minh

số 353/GDĐT-TC ngày 12 tháng 3 

năm 2015

Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh Chi nhánh 21
số 617, đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trường Ngoại ngữ Dương 

Minh

số 353/GDĐT-TC ngày 12 tháng 3 

năm 2015

11
Trung tâm Ngoại ngữ Kết Nối Ngôn 

Ngữ
Trụ sở chính: Số 104 Điện Biên Phủ, P. Đakao

Công  ty TNHH MTV Kết 

Nối Ngôn Ngữ
366-4/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

12 Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn Trụ sở chính: Số 14-16 Trịnh Văn Cấn, p. Cầu Ông Lãnh.   Bà Nguyễn Thị Bé Tư 585/GDĐT-TC ngày 17/4/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn  Chi nhánh 1 
số 381, đường Tùng Thiện Vương, Phường 12, 

Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Bà Nguyễn Thị Bé Tư

số 585/GDĐT-TC ngày 17 tháng 4 

năm 2015

13
Trung tâm Ngoại ngữ Liên Kết Học 

Thuật
Trụ sở chính: 

Số 219Bis Nguyễn Thị Minh Khai, p. Nguyễn Cư 

Trinh

Công ty TNHH Liên Kết Học 

Thuật Quốc Tế
506/GDĐT-TC ngày 7/4/2015

14
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tây 

Nam Mỹ
Trụ sở chính: Số 97 Đặng Dung, phường Tân Định

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Đầu tư Giáo dục và 

Đào tạo Đông Nam  Á

507/GDĐT-TC ngày 7 tháng 4 năm 

2015



15
Trung tâm Anh ngữ Giao Tiếp Quốc 

Tế
Trụ sở chính: 

Trụ sở: số 219 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Nguyễn Cư Trinh.             Chi nhánh: số 384 Võ 

Văn Ngân, phường BÌnh Thọ, quận Thủ Đức.                                    

Chi nhánh 2: số 393 Điện Biên Phủ, Phường 25, 

quận Bình Thạnh (2870/GDĐT-TC ngày 

10/9/2015)                                   Chi nhánh 3: số 

10 Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp 

(2873/GDĐT-TC ngày 10/9/2015)           Chi 

nhánh 4: số 540 An Dương Vương, Phường 9, 

Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (3740/GDĐT-TC 

ngày 19/11/2015);     CN5:số 185A đường Lê Văn 

Sỹ, Phường 14, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh.(1307 /GDĐT-TC ngày 5/5/2016)    chi 

nhánh số 06: Số 27B-27C Kinh Dương Vương, 

Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 

(1873/GDĐT-TC ngày 30/05/2017)

Công ty Cổ phần Đào tạo 

Giao Tiếp Quốc Tế
586/GDĐT-TC ngày 17/4/2015

Trung tâm Anh ngữ Giao Tiếp Quốc 

Tế
Chi nhánh 1

số 384 Võ Văn Ngân, phường BÌnh Thọ, quận Thủ 

Đức.

Công ty Cổ phần Đào tạo 

Giao Tiếp Quốc Tế
586/GDĐT-TC ngày 17/4/2015

Trung tâm Anh ngữ Giao Tiếp Quốc 

Tế
Chi nhánh 2

Chi nhánh 2: số 393 Điện Biên Phủ, Phường 25, 

quận Bình Thạnh (2870/GDĐT-TC ngày 

10/9/2015)                                   

Công ty Cổ phần Đào tạo 

Giao Tiếp Quốc Tế
586/GDĐT-TC ngày 17/4/2015

Trung tâm Anh ngữ Giao Tiếp Quốc 

Tế
Chi nhánh 3

Chi nhánh 3: số 10 Quang Trung, Phường 10, 

quận Gò Vấp (2873/GDĐT-TC ngày 10/9/2015)

Công ty Cổ phần Đào tạo 

Giao Tiếp Quốc Tế
586/GDĐT-TC ngày 17/4/2015

Trung tâm Anh ngữ Giao Tiếp Quốc 

Tế
Chi nhánh 4

Chi nhánh 4: số 540 An Dương Vương, Phường 9, 

Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (3740/GDĐT-TC 

ngày 19/11/2015)

Công ty Cổ phần Đào tạo 

Giao Tiếp Quốc Tế
586/GDĐT-TC ngày 17/4/2015

Trung tâm Anh ngữ Giao Tiếp Quốc 

Tế
Chi nhánh 5

CN5:số 185A đường Lê Văn Sỹ, Phường 14, quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.(1307 

/GDĐT-TC ngày 5/5/2016)

Công ty Cổ phần Đào tạo 

Giao Tiếp Quốc Tế
586/GDĐT-TC ngày 17/4/2015

Trung tâm Anh ngữ Giao Tiếp Quốc 

Tế
Chi nhánh 6

chi nhánh số 06: Số 27B-27C Kinh Dương Vương, 

Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 

(1873/GDĐT-TC ngày 30/05/2017)
Công ty Cổ phần Đào tạo 

Giao Tiếp Quốc Tế
586/GDĐT-TC ngày 17/4/2015



16 Trung tâm Ngoại ngữ Nguyệt Quế Trụ sở chính: 

Lầu 1,2,3 số 9 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao                                               

CN1: số 2A đường Trường Sơn, Phường 2, quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 9 (3543 

/GDĐT-TC ngày 18/10/2016)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên nhóm KTDC
1199 /QĐ-GDĐT-TC ngày 28/7/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Nguyệt Quế Chi nhánh 1

CN1: số 2A đường Trường Sơn, Phường 2, quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 9 (3543 

/GDĐT-TC ngày 18/10/2016)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên nhóm KTDC
1199 /QĐ-GDĐT-TC ngày 28/7/2015

17
Trung tâm Ngoại ngữ  - Tin học 

Thời Đại Mới
Trụ sở chính: Số 40 Định Tiên Hoàng, phường Đa Kao Ông  Lê Hoàng Dũng 1978/GDĐT-TC ngày 27/11/2015

18
Trung tâm Ngoại ngữ Hoa văn 

Thương Mại Thành Phố
Trụ sở chính: 

Trụ sở của trung tâm đặt tại số 247 Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường Nguyễn Cư Trinh,  các chi 

nhánh:    Chi nhánh 1: số 482-484 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh (Trường THCS Thăng  Long-Quận 3).  Chi 

nhánh 2: số 2 Phan Đăng Lưu, Phường 14, quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (Trường 

Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu-quận Bình Thạnh ). 

Chi nhánh 3: số 749-751 Lý Thường Kiệt, Phường 

11, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.Chi 

nhánh 4: số 754 Quang Trung, Phường 8, quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh 5: số 768 Nguyễn Trãi, Phường 11, 

Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Tiểu 

học Nguyễn Viết Xuân-Quận 5);

Chi nhánh 6: số 119 Võ Văn Ngân, phường Linh 

Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Hoa văn Thành Phố
12/QĐ-GDĐT-TC ngày 04/01/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Hoa văn 

Thương Mại Thành Phố
Chi nhánh 1

Chi nhánh 1: số 482-484 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

(Trường THCS Thăng  Long-Quận 3).

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Hoa văn Thành Phố
12/QĐ-GDĐT-TC ngày 04/01/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Hoa văn 

Thương Mại Thành Phố
Chi nhánh 2

Chi nhánh 2: số 2 Phan Đăng Lưu, Phường 14, 

quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

(Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu-quận Bình 

Thạnh ).

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Hoa văn Thành Phố
12/QĐ-GDĐT-TC ngày 04/01/2016



Trung tâm Ngoại ngữ Hoa văn 

Thương Mại Thành Phố
Chi nhánh 3

Chi nhánh 3: số 749-751 Lý Thường Kiệt, Phường 

11, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Hoa văn Thành Phố
12/QĐ-GDĐT-TC ngày 04/01/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Hoa văn 

Thương Mại Thành Phố
Chi nhánh 4

Chi nhánh 4: số 754 Quang Trung, Phường 8, quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Hoa văn Thành Phố
12/QĐ-GDĐT-TC ngày 04/01/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Hoa văn 

Thương Mại Thành Phố
Chi nhánh 5

Chi nhánh 5: số 768 Nguyễn Trãi, Phường 11, 

Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Tiểu 

học Nguyễn Viết Xuân-Quận 5);

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Hoa văn Thành Phố
12/QĐ-GDĐT-TC ngày 04/01/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Hoa văn 

Thương Mại Thành Phố
Chi nhánh 6

Chi nhánh 6: số 119 Võ Văn Ngân, phường Linh 

Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Hoa văn Thành Phố
12/QĐ-GDĐT-TC ngày 04/01/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Hoa văn 

Thương Mại Thành Phố
Chi nhánh 7 số 679, đường Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Hoa văn Thành Phố
12/QĐ-GDĐT-TC ngày 04/01/2016

19 Trung tâm Anh ngữ Gõ Kiến Xanh Trụ sở chính: 
Lầu 02A, tòa nhà Hà Phan, số 17 - 19 đường Tôn 

Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão
Công ty Cổ phần YAFFLE 279/QĐ-GDĐT-TC ngày 23/2/2016

20
Trung tâm Ngoại ngữ Thành Tựu 

Trí
Trụ sở chính: Số 161/21 đường Cô Giang, phường Cô Giang,

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Dịch vụ Thương mại Thành 

Tựu Trí

918/QĐ-GDĐT-TC ngày 03/6/2016

21 Trung tâm Ngoại ngữ Vũ Trụ Trụ sở chính: 
Tầng 3 tòa nhà Harbour View, 35 Nguyễn Huệ, 

phường Bến Nghé

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngôn ngữ Universal
995/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/6/2016



22 Trung tâm Hoa văn Nhật Tân Trụ sở chính: số 68 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé ông Dương Quốc Hùng 1424 /QĐ-GDĐT-TC ngày 26/7/2016

23 Trung tâm Tiếng Việt Sài Gòn Trụ sở chính: 

số 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Cán bộ quản 

lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo Nam Á
1423 /QĐ-GDĐT-TC ngày 26/7/2016

24 Trung tâm Ngoại ngữ Thăng Tiến Trụ sở chính: Số 102 Nguyễn Du
Công ty TNHH Thăng Tiến 

Việt Nam
1438 /QĐ-GDĐT-TC ngày 28/7/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Thăng Tiến Chi nhánh 1
số 195, đường Điện Biên Phủ, Phường 15, quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thăng Tiến Việt Nam

số 1438/QĐ-GDĐT-TC ngày 28 tháng 

7 năm 2016

25 Trung tâm Ngoại ngữ Tôi Hiểu Trụ sở chính: số 02 Phan Kế Bính, phường Đakao Công ty Cổ phần ISEE 1469 /QĐ-GDĐT-TC ngày 02/8/2016

26
Trung tâm Anh ngữ Đông Hành 

Cùng Bạn
Trụ sở chính: số 39 Trần Khánh Dư, phường Tân Định

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Robert IELTS Town
1468 /QĐ-GDĐT-TC ngày 02/8/2016

27 Trung tâm Anh ngữ Luân Đôn Trụ sở chính: 

sôố 79 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư 

Trinh và chi nhánh: số 386 Võ Văn Ngân, phường 

Bình Thọ, quận Thủ Đức

Công ty Cổ phần Gáo dục 

Luân Đôn

1993-7 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

27/12/2014



Trung tâm Anh ngữ Luân Đôn Chi nhánh 1
chi nhánh: số 386 Võ Văn Ngân, phường Bình 

Thọ, quận Thủ Đức

Công ty Cổ phần Gáo dục 

Luân Đôn

1993-7 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

27/12/2014

Trung tâm Anh ngữ Luân Đôn Chi nhánh 4
số 63A, đường Kinh Dương Vương, Phường 12, 

Quận 6 (2676/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/11/2018)

Công ty Cổ phần Gáo dục 

Luân Đôn

1993-7 /QĐ-GDĐT-TC ngày 27 tháng 

12 năm 2014

28
Trung tâm Ngoại ngữ Sen Kim 

Cương
Trụ sở chính: 

số 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

AKLC Việt Nam
1284/GDĐT-TC ngày 21/6/2017

29 Trung tâm Ngoại ngữ Nhật Quang Trụ sở chính: 
Số 10C Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Passage Of Study

1873 /QĐ-GDĐT-TC ngày 08 tháng 

09 năm 2017

30 Trung tâm Ngoại ngữ Nữu Ước Trụ sở chính: 
Số 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Đào tạo NY

2036 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

03/10/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Nữu Ước Chi nhánh 1

Tầng 1, Tòa nhà Rivera Park Sài Gòn, số 7/28, 

đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Đào tạo NY
2036/QĐ-GDĐT-TC ngày 3 tháng 10 

năm 2018

31 Trung tâm Ngoại ngữ Mỹ Hàn Trụ sở chính: Số 280E1 Lương Định Của, phường An Phú
Công ty Cổ phần Phát triển 

Nam Thành
1666/GDĐT-TC ngày 11/11/2014

32
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Kỹ 

Năng Việt Á
Trụ sở chính: 

số 6 Đường A4, Khu phố 3, phường Bình Trưng 

Đông                 CN1:số 387 – 389 đường Hai Bà 

Trưng, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh (1760 /GDĐT-TC ngày 03/6/2016) -Đã giải 

thể

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Kỹ năng Chuẩn Việt Nam – 

Á Châu 

1926/GDĐT-TC ngày 19/11/2015



Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Kỹ 

Năng Việt Á
Chi nhánh 1

CN1:số 387 – 389 đường Hai Bà Trưng, Phường 

8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (1760 /GDĐT-

TC ngày 03/6/2016) -Đã giải thể

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Kỹ năng Chuẩn Việt Nam – 

Á Châu 

1926/GDĐT-TC ngày 19/11/2015

33
Trung tâm Ngoại ngữ Kết Nối Thế 

Giới
Trụ sở chính: số 02 Lê Hiến Mai, phường Thạnh Mỹ Lợi

Công ty Cổ phần Giáo dục 

GELA
2153/QĐ-GDĐT-TC ngày 24/12/2016

34
Trung tâm Ngoại ngữ Chìa Khoá 

Vàng
Trụ sở chính: 

số 83 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thạnh 

Mỹ Lợi

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại và Dịch vụ 

MEA

176 /QĐ-GDĐT-TC ngày 02/02/2016

35 Trung tâm Ngoại ngữ Tuệ Đức Trụ sở chính: 
Số 1/5 bis đường Lương Định Của, phường Bình 

Khánh

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Ngoại ngữ Bách Khoa
188 /QĐ-GDĐT-TC ngày 02/02/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Tuệ Đức Chi nhánh 1
số 3/8H đường Song Hành, xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Giáo dục Ngoại ngữ Bách 

Khoa

188 /QĐ-GDĐT-TC ngày 02/02/2016

36 Trung tâm Ngoại ngữ Bé Ngoan Trụ sở chính: 
tòa nhà Capitaland Vista số 682C xa lộ Hà Nội, 

phường An Phú, 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Dịch vụ Bé Ngoan 

(Goodkids)

923 /QĐ-GDĐT-TC ngày 03/6/2016

37 Trung tâm Ngoại ngữ Hoa Lan Trụ sở chính: 

B1.01 Tầng 1, Block B, Khu căn hộ Hoàng Anh 

River View, 37 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo 

Điền

Công ty TNHH Orchid One 1421  /QĐ-GDĐT-TC ngày 26/7/2016

38 Trung tâm Anh ngữ Bút Nghiên Trụ sở chính: 
Số 14E13 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, 

Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Nhóm Gia Sư Quốc Tế
571 /QĐ-GDĐT-TC ngày 23/3/2017



39 Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Hà Trụ sở chính: 

số 217, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình 

Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh và 

các chi nhánh:   CN1: số 175 - 175A, đường 

Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh   CN2: Chi nhánh 2: số 

262 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, Quận 9

Công ty Cổ phần Đào tạo 

Quốc Tế CA LI
2007 /QĐ-GDĐT-TC ngày 28/9/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Hà Chi nhánh 1

CN1: số 175 - 175A, đường Nguyễn Văn Lượng, 

Phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh   CN2: Chi nhánh 2: số 262 Đỗ Xuân Hợp, 

phường Phước Long A, Quận 9

Công ty Cổ phần Đào tạo 

Quốc Tế CA LI
2007 /QĐ-GDĐT-TC ngày 28/9/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Hà Chi nhánh 2
CN2: Chi nhánh 2: số 262 Đỗ Xuân Hợp, phường 

Phước Long A, Quận 9

Công ty Cổ phần Đào tạo 

Quốc Tế CA LI
2007 /QĐ-GDĐT-TC ngày 28/9/2017

40
Trung tâm Ngoại ngữ Ba Trăm Sáu 

Mươi Độ
Trụ sở chính: Số 80B Lý Chính Thắng, Phường 8

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Học Tiếng Anh Chuyên sâu 

360

1667/GDĐT-TC ngày 11/11/2014

41 Trung tâm Ngoại ngữ Kiến Tạo Trụ sở chính: Lầu 6-7 số 153 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6 Công ty TNHH KTDC 1665/GDĐT-TC ngày 11/11/2014

42 Trung tâm Ngoại ngữ Á Lan Đại Trụ sở chính: Số 236 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại và Dịch vụ Châu 

Gia

1993-1/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Á Lan Đại Chi nhánh 1
số 01, đường Hoa Đào, Phường 2, quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại và Dịch vụ Châu 

Gia

1993-1/GDĐT-TC ngày 27 tháng 12 

năm 2014

43 Trung tâm Ngôn ngữ Sài Gòn Trụ sở chính: 
Số 02 Trương Định, Phường 06.             CN: số 

12/6 Trương Định, P06, Q3

Công ty CP Liên Kết Quốc 

Tế
65/GDĐT-TC ngày 13/01/2015



Trung tâm Ngôn ngữ Sài Gòn Chi nhánh 1 CN: số 12/6 Trương Định, P06, Q4
Công ty CP Liên Kết Quốc 

Tế
65/GDĐT-TC ngày 13/01/2015

44 Trung tâm Ngoại ngữ Miền Trẻ Thơ Trụ sở chính: 
Số 208 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh
Bà Nguyễn Thị Bích Liễu 366-3/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

45 Trung tâm Ngoại ngữ Kim Chỉ Nam Trụ sở chính: Số 7 Trần Quốc Thảo, P6
Công ty TNHH MTV Phát 

triển GD Com pa
366-6/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

46 Trung tâm Ngoại ngữ Sức Mạnh Trụ sở chính: Tầng 2,3,4,5 số 4 Lê Quý Đôn, Phường 6

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục và Đào tạo 

IELTSPOWER

515/GDĐT-TC ngày 7/4/2015

47
Trung tâm Ngoại ngữ Trường Trung 

cấp Đông Dương
Trụ sở chính: Số 43 Nguyễn Thông, Phường 7

Trường Trung cấp Đông 

Dương
776 /QĐ-GDĐT-TC ngày 22/5/2015

48 Trung tâm Anh ngữ Thượng Đỉnh Trụ sở chính: Số 94C Cao Thắng, Phường 4
Công ty Cổ phần Giáo dục 

Thượng Đỉnh
1104  /QĐ-GDĐT-TC ngày 3/7/2015

49 Trung tâm Ngoại ngữ Hàn Lâm Trụ sở chính: 

Số 66 – 68 Võ Văn Tần, Phường 6   CN1: tòa nhà 

PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã 

Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí 

Minh (2045 /GDĐT-TC ngày 09/06/2017)

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

AEG Việt Nam 
1247 /QĐ-GDĐT-TC ngày 4/8/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Hàn Lâm Chi nhánh 1

CN1: tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu 

Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ 

Chí Minh (2045 /GDĐT-TC ngày 09/06/2017)

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

AEG Việt Nam 
1247 /QĐ-GDĐT-TC ngày 4/8/2015



50 Trung tâm Ngoại ngữ Quyền Bút Trụ sở chính: 

Trụ sở:số 12 Trần Quốc Toản, Phường 8 (Trường 

Trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu)                   

1. Số 1A Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Trung học 

phổ thông Nguyễn Chí Thanh)                 2. Số 391 

Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ 

Chí Minh (Trường Tiểu học Quyết Thắng).

 3. Số 946 Trường Sa, Phường 13, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh (Trường Tiểu học Trương 

Quyền).

 4. Số 12 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Tiểu học 

Nguyễn Thái Sơn).  5. Số 292/9 Cách Mạng Tháng 

8, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

(Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng).

 6. Số 275 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Thị Minh Khai)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Quyền Bút
1614/GDĐT-TC ngày 8/10/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Quyền Bút Chi nhánh 1

CN1. Số 1A Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Trung 

học phổ thông Nguyễn Chí Thanh)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Quyền Bút
1614/GDĐT-TC ngày 8/10/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Quyền Bút Chi nhánh 2

CN2. Số 391 Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Tiểu học Quyết 

Thắng).

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Quyền Bút
1614/GDĐT-TC ngày 8/10/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Quyền Bút Chi nhánh 3

CN3. Số 946 Trường Sa, Phường 13, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Tiểu học Trương 

Quyền).

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Quyền Bút
1614/GDĐT-TC ngày 8/10/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Quyền Bút Chi nhánh 4

CN4. Số 12 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Tiểu học 

Nguyễn Thái Sơn).

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Quyền Bút
1614/GDĐT-TC ngày 8/10/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Quyền Bút Chi nhánh 5

CN5. Số 292/9 Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Tiểu 

học Nguyễn Việt Hồng).

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Quyền Bút
1614/GDĐT-TC ngày 8/10/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Quyền Bút Chi nhánh 6

CN6. Số 275 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Trung học phổ 

thông Nguyễn Thị Minh Khai)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Quyền Bút
1614/GDĐT-TC ngày 8/10/2015



51
Trung tâm Ngoại ngữ Lý Chính 

Thắng
Trụ sở chính: số 171 đường Lý Chính Thắng, phường 7

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Dịch vụ Thương mại Đắc Lô
1652/GDĐT-TC ngày 13/10/2015

52
Trung tâm Nhật ngữ JVPF-

MURAYAMA
Trụ sở chính: Số 110 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6 Ông Vũ Quang Luân 1659/GDĐT-TC ngày 13/10/2015

53 Trung tâm Anh ngữ Du Học Trụ sở chính: tầng 3 số 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7
Công ty Cổ phần Anh ngữ E-

TEST
50 /QĐ-GDĐT-TC ngày 12/01/2016

Trung tâm Anh ngữ Du Học Chi nhánh 1

Lầu 6 (Phòng 6C, 6D, 6E), số 79-81-83, đường 

Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Anh ngữ E-

TEST

50 /QĐ-GDĐT-TC ngày 12 tháng 01 

năm 2016

54
Trung tâm Ngoại ngữ Phát Triển 

Toàn Cầu
Trụ sở chính: số 62 Võ Văn Tần, Phường 6

Chi nhánh Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Dịch vụ và 

Phát triển Giáo dục Toàn Cầu 

Jolo

19 /QĐ-GDĐT-TC ngày 05/01/2016

55
Trung tâm Ngoại ngữ Đỉnh Núi 

Xanh
Trụ sở chính: 

Lầu 2, số 215 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 

7

Công ty Cổ phần Blue 

Mountain 
278 /QĐ-GDĐT-TC ngày 23/2/2016

56 Trung tâm Ngoại ngữ Tư Duy Trụ sở chính: Lầu 1, số 19 Võ Văn Tần, Phường 6
Công ty Cổ phần Giáo dục 

MVV
630/QĐ-GDĐT-TC ngày 20/4/2016

57 Trung tâm Ngoại ngữ Nhân Tài Trụ sở chính: số 144 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6
Công ty Cổ phần Giáo dục 

GNT
418/QĐ-GDĐT-TC ngày 16/3/2016



58 Trung tâm Anh ngữ Đại Tín Trụ sở chính: 

Trụ sở chính: Số 131 đường Cách Mạng Tháng 

Tám, Phường 5.          Cn1:số 25-27-29 Tống Văn 

Trân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 

(2836 /GDĐT-TC ngày 26/8/2016)                                          

CN2: số 2M Đinh Bộ Lĩnh, Phường 15, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.(2837 /GDĐT-TC 

ngày 26/8/2016)       Cn3: số 20 Thân Nhân Trung, 

Phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh (3282 /GDĐT-TC ngày 29/9/2016)  CN4: số 

266A17, đường Phan Văn Trị, Phường 5, quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; CN5: số 14-16, 

đường Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 1, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh. (2524 /GDĐT-TC ngày 

13/07/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một Thành viên Giáo dục 

RES

734 /QĐ-GDĐT-TC ngày 6/5/0216

Trung tâm Anh ngữ Đại Tín Chi nhánh 1

Cn1:số 25-27-29 Tống Văn Trân, Phường 5, Quận 

11, Thành phố Hồ Chí Minh (2836 /GDĐT-TC 

ngày 26/8/2016)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một Thành viên Giáo dục 

RES

734 /QĐ-GDĐT-TC ngày 6/5/0216

Trung tâm Anh ngữ Đại Tín Chi nhánh 2

CN2: số 2M Đinh Bộ Lĩnh, Phường 15, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.(2837 /GDĐT-TC 

ngày 26/8/2016)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một Thành viên Giáo dục 

RES

734 /QĐ-GDĐT-TC ngày 6/5/0216

Trung tâm Anh ngữ Đại Tín Chi nhánh 3

Cn3: số 20 Thân Nhân Trung, Phường 13, quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (3282 /GDĐT-

TC ngày 29/9/2016)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một Thành viên Giáo dục 

RES

734 /QĐ-GDĐT-TC ngày 6/5/0216

Trung tâm Anh ngữ Đại Tín Chi nhánh 4
CN4: số 266A17, đường Phan Văn Trị, Phường 5, 

quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một Thành viên Giáo dục 

RES

734 /QĐ-GDĐT-TC ngày 6/5/0216



Trung tâm Anh ngữ Đại Tín Chi nhánh 5

CN5: số 14-16, đường Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 1, 

Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. (2524 /GDĐT-

TC ngày 13/07/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một Thành viên Giáo dục 

RES

734 /QĐ-GDĐT-TC ngày 6/5/0216

59
Trung tâm Anh ngữ Đại Tín- Chi 

nhánh Tân Phú
Chi nhánh 6

số 22, đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân thành, 

quận Tân Phú

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một Thành viên Giáo dục 

RES

60
Trung tâm Anh ngữ Đại Tín- Chi 

nhánh Thủ Đức
Chi nhánh 7

số 210, đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, 

quận Thủ Đức

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một Thành viên Giáo dục 

RES

Trung tâm Anh ngữ Đại Tín Chi nhánh 8
số 99, đường Cộng Hòa, Phường 4, quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một Thành viên Giáo dục 

RES

734 /QĐ-GDĐT-TC ngày 6 tháng 5 

năm 0216

Trung tâm Anh ngữ Đại Tín Chi nhánh 9
số 60, đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân 

Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một Thành viên Giáo dục 

RES

734 /QĐ-GDĐT-TC ngày 6 tháng 5 

năm 0216

Trung tâm Anh ngữ Đại Tín Chi nhánh 10
số 164, đường Tây Hòa, phường Phước Long A, 

Quận 9

Chi nhánh Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Một Thành 

viên Giáo dục RES

734 /QĐ-GDĐT-TC ngày 6 tháng 5 

năm 2016

Trung tâm Anh ngữ Đại Tín Chi nhánh 11
số 236, đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, quận 

Bình Thạnh

Chi nhánh Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Một Thành 

viên Giáo dục RES

734 /QĐ-GDĐT-TC ngày 6 tháng 5 

năm 2016

Trung tâm Anh ngữ Đại Tín Chi nhánh 12
số 2099, đường Huỳnh Tấn Phát, Thị trấn Nhà Bè, 

huyện Nhà Bè

Chi nhánh Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Một Thành 

viên Giáo dục RES

734 /QĐ-GDĐT-TC ngày 6 tháng 5 

năm 2016

Trung tâm Anh ngữ Đại Tín Chi nhánh 13
số 417-419, đường Lạc Long Quận, Phường 5, 

Quận 11 

Chi nhánh Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Một Thành 

viên Giáo dục RES

734 /QĐ-GDĐT-TC ngày 6 tháng 5 

năm 2016

Trung tâm Anh ngữ Đại Tín Chi nhánh 14
số 280, đường Trần Não, Khu phố 2, phường Bình 

An, Quận 2

Chi nhánh Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Một Thành 

viên Giáo dục RES

734 /QĐ-GDĐT-TC ngày 6 tháng 5 

năm 2016



Trung tâm Anh ngữ Đại Tín Chi nhánh 15
số 162, đường Kinh Dương Vương, Phường 12, 

Quận 6

Chi nhánh Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Một Thành 

viên Giáo dục RES

734 /QĐ-GDĐT-TC ngày 6 tháng 5 

năm 2016

Trung tâm Anh ngữ Đại Tín Chi nhánh 16

61 Trung tâm Ngoại ngữ Tân Thời Trụ sở chính: 
số 112 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh .

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Speak Up Vietnam
1167/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/6/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Tân Thời Chi nhánh 1

CN1: số 2A, đường Phan Văn Trị, Phường 10, 

quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.(3491 

/GDĐT-TC ngày 21/9/2017) 

Trung tâm Ngoại ngữ Tân Thời Chi nhánh 2

 Cn2: số 36 đường Phan Đăng Lưu, Phường 6, 

quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

MInh.(803/GDĐT-TC ngày 14/3/2017)

Trung tâm Ngoại ngữ Tân Thời Chi nhánh 3
Tầng 11-12, số 59, Xa lộ Hà Nội, phường Thảo 

Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Speak Up Vietnam

1167/QĐ-GDĐT-TC ngày 28 tháng 6 

năm 2016

62 Trung tâm Anh ngữ Tháng Tư

tầng 5, tòa nhà văn phòng VRB, số 177 Hai Bà 

Trưng, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh .                                                                                                                                             

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Anh ngữ Apax

1162/QĐ-GDĐT-TC ngày 28 tháng 6 

năm 2016

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Chi nhánh 1

Cao ốc Fleminton, số 182, đường Lê Đại Hành, 

Phường 15, Quận 11,  (2645 /GDĐT-TC ngày 

10/8/2016). 

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Anh ngữ Apax

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Chi nhánh 2

Tầng 12, tòa nhà Tổng công ty 319, số 20 Cộng 

Hòa, Phường 12, quận Tân Bình (  3173 /GDĐT-

TC ngày 16/9/2016)

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Anh ngữ Apax



Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Chi nhánh 3

Tòa nhà Tường Việt, số 10B Sương Nguyệt Ánh, 

phường Bến Thành, Quận 1, (2838 /GDĐT-TC 

ngày 26/8/2016)

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Anh ngữ Apax

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Chi nhánh 4

Lầu 2, Siêu thị Co.op Mart, số 543/1 Phan Văn 

Trị, Phường 7, quận Gò Vấp,  (3472 /GDĐT-TC 

ngày 12/10/2106)    

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Anh ngữ Apax

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Chi nhánh 5
số 31 Phan Xích Long, Phường 2, quận Phú 

Nhuận, . ( 3349 /GDĐT-TC ngày 05/10/2016) 

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Anh ngữ Apax

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Chi nhánh 6

Tầng 6, Tòa nhà S123, Shophouse Sài Gòn Pearl, 

số 92, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình 

Thạnh (QĐ số 3817/GDĐT-TC ngày 7/11/2016)

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Anh ngữ Apax

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Chi nhánh 7
Tầng 1 số 19 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3,  (   

918  /GDĐT-TC ngày 23/3/2017)       

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Anh ngữ Apax

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Chi nhánh 10
số 201, đường Lê Văn Việt, Khu phố 4, phường 

Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Anh ngữ Apax

1246/QĐ-GDĐT-TC ngày 15 tháng 6 

năm 2018 về đổi tên Trung tâm Anh 

ngữ Apax English thành Trung tâm 

Anh ngữ Apax Leaders

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Chi nhánh 8

số 64, đường Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị mới 

Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Anh ngữ Apax

1246/QĐ-GDĐT-TC ngày 15 tháng 6 

năm 2018 về đổi tên Trung tâm Anh 

ngữ Apax English thành Trung tâm 

Anh ngữ Apax Leaders

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Chi nhánh 11
số 137, đường Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 

5, 

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Anh ngữ Apax

1246/QĐ-GDĐT-TC ngày 15 tháng 6 

năm 2018 về đổi tên Trung tâm Anh 

ngữ Apax English thành Trung tâm 

Anh ngữ Apax Leaders

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Chi nhánh 14
số 52+155, đường D2, Phường 25, quận Bình 

Thạnh

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Anh ngữ Apax

1246/QĐ-GDĐT-TC ngày 15 tháng 6 

năm 2018 về đổi tên Trung tâm Anh 

ngữ Apax English thành Trung tâm 

Anh ngữ Apax Leaders

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Chi nhánh 12
số 189A-189B, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 

12, Quận 5

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Anh ngữ Apax

1246/QĐ-GDĐT-TC ngày 15 tháng 6 

năm 2018 về đổi tên Trung tâm Anh 

ngữ Apax English thành Trung tâm 

Anh ngữ Apax Leaders

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Chi nhánh 13
số 417, đường Trường Chinh, Phường 14, quận 

Tân Bình

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Anh ngữ Apax

1246/QĐ-GDĐT-TC ngày 15 tháng 6 

năm 2018 về đổi tên Trung tâm Anh 

ngữ Apax English thành Trung tâm 

Anh ngữ Apax Leaders



Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Chi nhánh 15

Tầng trệt lô C1, Khu thương mại của Khu căn hộ 

Him Lam Chợ Lớn, số 491, đường Hậu Giang, 

Phường 11, Quận 6

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Anh ngữ Apax

1246/QĐ-GDĐT-TC ngày 15 tháng 6 

năm 2018 về đổi tên Trung tâm Anh 

ngữ Apax English thành Trung tâm 

Anh ngữ Apax Leaders

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Chi nhánh 16
số 103E- 103F, đường Bờ Bao Tân Thắng, phường 

Sơn Kỳ, quận Tân Phú

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Anh ngữ Apax

1246/QĐ-GDĐT-TC ngày 15 tháng 6 

năm 2018 về đổi tên Trung tâm Anh 

ngữ Apax English thành Trung tâm 

Anh ngữ Apax Leaders

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Chi nhánh 17
số 114, đường Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Anh ngữ Apax

1246/QĐ-GDĐT-TC ngày 15 tháng 6 

năm 2018 về đổi tên Trung tâm Anh 

ngữ Apax English thành Trung tâm 

Anh ngữ Apax Leaders

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders 
Chi nhánh 18

Tầng 3, Cao ốc RES, số 205, đường Lạc Long 

Quân, Phường 3, Quận 11

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Anh ngữ Apax

64
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Sen 

Vàng
Trụ sở chính: Số 35 Trần Quốc Toản, Phường 8

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Công nghệ và Giáo dục Sen 

Vàng

1912/QĐ-GDĐT-TC ngay 18/10/2016

65 Trung tâm Ngoại ngữ Hiệu Quả Trụ sở chính: Số 04 Lê Quý Đôn, Phường 6, 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục ERC City Campus
1889/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/10/2016

66
Trung tâm Ngoại ngữ Giáo dục 

Ngày Nay
Trụ sở chính: 

Số 110 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Ngày Nay

21389/QĐ-GDĐT-TC ngày 

16/11/2016

67
Trung tâm Ngoại ngữ Nhịp Sống 

Trẻ
Trụ sở chính: 

Số 235/6 đường Võ thị Sáu, Phường 7, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Quốc tế VINALEARN
138/QĐ-GDĐT-TC ngày 23/01/2017

68
Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn Hợp 

Điểm
Trụ sở chính: 

sô 192 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh và chi nhánh số 27 Lê quý Đôn, 

Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Hợp Điểm
17  /QĐ-GDĐT-TC ngày 04/01/2017

69
Trung tâm Nhật ngữ Xứ Mặt Trời 

Mọc
Trụ sở chính: 

Số 34 Đường số 2 cư xá Đô Thành, Quận 3, 

Phường 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Phạm Hồng Hải 265/QĐ-GDĐT-TC ngày 17/02/2017

Trung tâm Nhật ngữ Xứ Mặt Trời 

Mọc
Chi nhánh 1

số 1A đường Trương Hoàng Thanh, Phường 12, 

quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Phạm Hồng Hải

265/QĐ-GDĐT-TC ngày 17 tháng 02 

năm 2017



70
Trung tâm Ngoại ngữ Hạt Giống Tài 

Năng
Trụ sở chính: 

Số 242 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

TALEED

345  /QĐ-GDĐT-TC ngày 01 tháng 3 

năm 2017

71 Trung tâm Ngoại ngữ Tuấn Anh Trụ sở chính: 
Số 371/5 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Văn Tuấn Anh

1831/QĐ-GDĐT-TC ngày 31 tháng 8 

năm 2017

Trung tâm Ngoại ngữ Tuấn Anh Chi nhánh 1
số 144-146, đường Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, 

quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Văn Tuấn Anh 1831/QĐ-GDĐT-TC ngày 31/08/2018

72
Trung tâm Ngoại ngữ Đông Nam 

Mỹ
Trụ sở chính: Số 92b/20bis Tôn Thất Thuyết, Phường 15 Ông Tào Đình Tuấn 1694-3/GDĐT-TC ngày 14/11/2014

73 Trung tâm Ngoại ngữ Tô Anh Mỹ Trụ sở chính: 

Trụ sở: số 27 Đường 42, Phường 04  Chi nhánh 1: 

số 9 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ 

Chí Minh (Trường Tiểu học Xóm Chiếu);      Chi 

nhánh 2: số 140 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4, 

Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Tiểu học Đoàn 

Thị Điểm);

Chi nhánh 3: số 129/63A Nguyễn Hữu Hào, 

Phường 9, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 

(Trường Trung học cơ sở Chi Lăng).

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tô Anh Mỹ
1653/GDDt-TC ngày 13/10/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Tô Anh Mỹ Chi nhánh 1

Chi nhánh 1: số 9 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, 

Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Tiểu học Xóm 

Chiếu)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tô Anh Mỹ
1653/GDDt-TC ngày 13/10/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Tô Anh Mỹ Chi nhánh 2

Chi nhánh 2: số 140 Nguyễn Khoái, Phường 2, 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Tiểu 

học Đoàn Thị Điểm);

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tô Anh Mỹ
1653/GDDt-TC ngày 13/10/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Tô Anh Mỹ Chi nhánh 3

Chi nhánh 3: số 129/63A Nguyễn Hữu Hào, 

Phường 9, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 

(Trường Trung học cơ sở Chi Lăng).

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tô Anh Mỹ
1653/GDDt-TC ngày 13/10/2015

74 Trung tâm Ngoại ngữ Ưu Tú Trụ sở chính: 
Số 15/7A Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Khung Trời 

Việt

1291/QĐ-GDĐT-TC ngày 15/7/2016

75 Trung tâm Ngoại ngữ Từ Niệm Trụ sở chính: Số 5 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 5 Bà Lục Yến Mi 1704/GDĐT-TC ngày 17/11/2014



76 Trung tâm Ngoại ngữ Phước Trung Trụ sở chính: Số 266 Hải Thượng Lãn Ông, P14
Công ty TNHH Ngoại ngữ 

Phước Trung
1993-3/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

77 Trung tâm Hoa văn Việt Trung Trụ sở chính: Số 712 Nguyễn Trãi, P11 Bà Mao Kim Yến 1897/GDĐT-TC ngày 16/12/2014

78 Trung tâm Anh ngữ Liên Úc Trụ sở chính: 

Số 114-116 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10 

(Trường Trung học cơ sở Thăng  Long) CN1: số 

553B1 đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, 

Thành phố Hồ Chí Minh (2708  /GDĐT-TC ngày 

31/7/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Đầu tư Việt 
1105  /QĐ-GDĐT-TC ngày 3/7/2015

Trung tâm Anh ngữ Liên Úc Chi nhánh 1

CN1: số 553B1 đường Hậu Giang, Phường 11, 

Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh (2708  /GDĐT-

TC ngày 31/7/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Đầu tư Việt 
1105  /QĐ-GDĐT-TC ngày 3/7/2015

79 Trung tâm Tin học Cửu Long Trụ sở chính: Số 61 – 63 đường Nguyễn Văn Đừng, Phường 6
Trường Trung cấp Kỹ thuật 

và Công nghệ Cửu Long
1102 /QĐ-GDĐT-TC ngày 3/7/2015

80 Trung tâm Anh ngữ Luân Đôn Trụ sở chính: 

Trụ sở: Số 494 An Dương Vương, P4 (chuyển dd 

từ q1 qua q5)                                           CN:số 386 

Võ Văn Ngân, Khu phố 3, phường Bình Thọ          

CN2:số 423 – 425 Điện Biên Phủ, Phường 25, 

quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Giáo dục 

London
1993-7/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Anh ngữ Luân Đôn Chi nhánh 1
CN:số 386 Võ Văn Ngân, Khu phố 3, phường 

Bình Thọ

Công ty Cổ phần Giáo dục 

London
1993-7/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Anh ngữ Luân Đôn Chi nhánh 2
CN2:số 423 – 425 Điện Biên Phủ, Phường 25, 

quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Giáo dục 

London
1993-7/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

81 Trung tâm Ngoại ngữ Hàn Việt Trụ sở chính: tầng trệt, lầu 1, lầu 2 số 3D Trần Phú, Phường 4
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo Ngoại ngữ Duy Tân

2183 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

31/12/2016

82 Trung tâm Anh ngữ Sao Thủy Trụ sở chính: Số 144 đường Trần Phú, Phường 4

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục và Đào tạo 

MERCURY

277/QĐ-GDĐT-TC ngày 23/2/2016



83 Trung tâm Anh ngữ Công Nghệ Cao Trụ sở chính: số 3 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 9
Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Smartcom Việt Nam
1422/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/7/2016

84
Trung tâm Ngoại ngữ Việt Đăng 

Quang
Trụ sở chính: 

Số 55A, đường Hùng Vương, Phường 4, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Việt Đăng Quang

1892/QĐ-GDĐT-TC ngày 12 tháng 

10 năm 2016

85
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Văn 

Lang
Trụ sở chính: 

Số 12 Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, Thành phố 

Hồ Chí Minh và chi nhánh số 02 - 04 Tân thành, 

Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Duy Thịnh
615 /QĐ-GDĐT-TC ngày 28/3/2017

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Văn 

Lang
Chi nhánh 1

chi nhánh số 02 - 04 Tân thành, Phường 12, Quận 

5, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Duy Thịnh
615 /QĐ-GDĐT-TC ngày 28/3/2017

86 Trung tâm Ngoại ngữ Công Tước Trụ sở chính: 
Số 992 đường Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Đầu tư Phát 

triển Giáo dục DUKE

1089 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

30/05/2017

87 Trung tâm Ngoại ngữ Khởi Nghiệp Trụ sở chính: 
Số 133 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

GBCC
1486/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/07/2017



88 Trung tâm Anh ngữ Tân Đại Trí Trụ sở chính: 
Số 308 Trần Phú, Phường 8, Quận 5, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục và 

Đào tạo HD

2073 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

10/10/2017

89 Trung tâm Ngoại ngữ An Việt Trụ sở chính: Số 212 Nguyễn Văn Luông, P11

Công ty TNHH Tư vấn Đầu 

tư Giáo dục và Đào tạo An 

Việt

1944/GDĐT-TC ngày 22/12/2014

90 Trung tâm Anh ngữ Mỹ Úc Trụ sở chính: Số 62 – 62A đường Minh Phụng, 
Công ty Cổ phần Đào tạo 

Quốc tế Mỹ Úc 
836   /QĐ-GDĐT-TC ngày 29/5/2015

91 Trung tâm Ngoại ngữ Âu Úc Mỹ Trụ sở chính: Số 368A Nguyễn Văn Luông, Phường 12 Bà Phạm Ngọc Thúy 1470/GDĐT-TC ngày 10/9/2015

92 Trung tâm Ngoại ngữ Liên Việt Úc Trụ sở chính: 

Số 737-739 Hồng Bàng, Phường 6,   CN:  số 463A 

Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phong, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh (3945 /GDĐT-TC ngày 

16/11/2016)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Liên Việt Úc
1990/GDĐT-TC ngày 01/12/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Liên Việt Úc Chi nhánh 1 số 134, đường Hậu Giang, Phường 6, Quận 6
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Liên Việt Úc
1990/GDĐT-TC ngày 01/12/2105

Trung tâm Ngoại ngữ Liên Việt Úc Chi nhánh 2

số 463A Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phong, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (3945 /GDĐT-

TC ngày 16/11/2016)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Liên Việt Úc
1990/GDĐT-TC ngày 01/12/2105

Trung tâm Ngoại ngữ Liên Việt Úc Chi nhánh 3 số 269, 269/2, đường Bà Hom, Phường 13, Quận 6
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Liên Việt Úc
1990/GDĐT-TC ngày 01/12/2105

93
Trung tâm Anh ngữ Tinh Tú Toàn 

Cầu
Trụ sở chính: Số 12 đường Kinh Dương Vương, Phường 13

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Anh ngữ Quốc Tế Elite 

Global

522/QĐ-GDĐT-TC ngày 1/4/2016

94
Trung tâm Ngoại ngữ Búp Sen 

Hồng
Trụ sở chính: 

Số 358 đường Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Growingbrain

2389 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

15/12/2016



95 Trung tâm Anh ngữ Nam Mỹ Trụ sở chính: 

số 713 – 713A, đường Huỳnh Tấn Phát, phường 

Phú Thuận.     CN1:số 104 A-B Đường số 23, 

Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 

(Trường Tiểu học Võ Văn Tần);         CN2: số 118, 

đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.        

CN3: Chung cư Thủ Thiêm Star, tầng trệt, lô C, 

cụm MB, số 1, đường 54, phường Bình Trưng 

Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh           

Cn4số 489B/6 , đường Hậu Giang, Phường 11, 

Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Tiểu 

học Nguyễn Văn Luông).(đã giải thể)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Giáo dục Nhân Mỹ
387/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/3/2016

Trung tâm Anh ngữ Nam Mỹ Chi nhánh 1

CN1:số 104 A-B Đường số 23, Phường 11, Quận 

6, Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Tiểu học Võ 

Văn Tần)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Giáo dục Nhân Mỹ
387/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/3/2016

Trung tâm Anh ngữ Nam Mỹ Chi nhánh 2

CN2: số 118, đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã 

Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Giáo dục Nhân Mỹ
387/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/3/2016

Trung tâm Anh ngữ Nam Mỹ Chi nhánh 3

CN3: Chung cư Thủ Thiêm Star, tầng trệt, lô C, 

cụm MB, số 1, đường 54, phường Bình Trưng 

Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Giáo dục Nhân Mỹ
387/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/3/2016

Trung tâm Anh ngữ Nam Mỹ Chi nhánh 4

Cn4số 489B/6 , đường Hậu Giang, Phường 11, 

Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Tiểu 

học Nguyễn Văn Luông).(đã giải thể)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Giáo dục Nhân Mỹ
387/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/3/2016



96 Trung tâm Ngoại ngữ Ứng Dụng Trụ sở chính: 
Số 39 Nguyễn Văn Linh, khu phố Mỹ Hưng 2, 

phường Tân Phong

Công ty TNHH Tư vấn Đào 

tạo và phát triển nguồn nhân 

lực Việt Đài

257/GDĐT-TC ngày 13/2/2015

97
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Việt 

Linh
Trụ sở chính: Số 133 Lý Phục Man, p. Bình Thuận

Công ty CP Công nghệ 

VietLink
1871/GDĐT-TC ngày 12/12/2014

98 Trung tâm Ngoại ngữ Minh Anh Trụ sở chính: Số 88-90 Đường 65, p. Tân Phong
Công ty CP Wisdom 

Education
366-1/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

99
Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn Phú 

Mỹ Hưng
Trụ sở chính: 

Trụ sở: số 73 Phan Khiêm Ích, phường Tân Phong.                 

CN1: số 421 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 7, thị trấn 

Nhà Bè.                 CN2: số 146A Lê Văn Lương, 

xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè

Công ty CP Tư vấn Đào tạo 

Trí Việt
129/GDĐT-TC ngày 23/01/2015

Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn Phú 

Mỹ Hưng
Chi nhánh 1

CN1: số 421 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 7, thị trấn 

Nhà Bè.

Công ty CP Tư vấn Đào tạo 

Trí Việt
129/GDĐT-TC ngày 23/01/2015

Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn Phú 

Mỹ Hưng
Chi nhánh 2

CN2: số 146A Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè

Công ty CP Tư vấn Đào tạo 

Trí Việt
129/GDĐT-TC ngày 23/01/2015

100 Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Phước Trụ sở chính: 
Số 45N Hoàng Quốc Việt, khu dân cư Phú Mỹ, 

phường Phú Mỹ

Công ty TNHH Bethany 

Consultancy & Traning 

Center

11/GDĐT-TC ngày 8/1/2015

101 Trung tâm Ngoại ngữ Hồng Chuyên Trụ sở chính: R4-91, R4-92 Hưng Gia II, p. Tân Phong Bà Phạm Thị Thu Hằng 366-8/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

102 Trung tâm Ngoại ngữ Khang Huy số 567, đường Phan Văn Trị, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (đã giải thể)
số 1056/13 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 4, phường 

Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Giáo dục 

Quốc tế Khang Huy Quang 

Minh

366-7/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Khang Huy Chi nhánh 1
104/12, đường Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 2, Quận 

5, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Giáo dục 

Quốc tế Khang Huy Quang 

Minh

366-7/GDĐT-TC ngày 12 tháng 3 

năm 2015



103
Trung tâm Anh ngữ Trực Tuyến (E-

Study)
Trụ sở chính: Số 86 đường số 23, phường Tân Phú

Công ty Cổ phần E-Study 

School
547/GDĐT-TC ngày 15/4/2015

104
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Mỹ 

Á
Trụ sở chính: số 42M Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Vạn Hưng Lộc
183  /QĐ-GDĐT-TC ngày 02/2/2016

105
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tân 

Thuận Thiên
Trụ sở chính: 

HC3 Trung tâm hoạt động CNV KCX Tân Thuận, 

đường Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông

Công ty TNNH Đầu tư Giáo 

dục và Đào tạo Thời Đại Mới
922  /QĐ-GDĐT-TC ngày 03/6/2016

106 Trung tâm Ngoại ngữ Liên Lục Địa Trụ sở chính: 

Trụ sở chính: số 561A đường Nguyễn Thị Thập, 

phường Tân Phong, các chi nhánh:                                           

CN1: số 01 đường Công xã Paris, phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Trường 

Tiểu học Hòa Bình);         CN2: số 250 đường Trần 

Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Tiểu học Trần 

Hưng Đạo);                               

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại và Dịch vụ Tri 

Linh

836/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/5/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Liên Lục Địa Chi nhánh 1

CN1: số 01 đường Công xã Paris, phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Trường 

Tiểu học Hòa Bình)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại và Dịch vụ Tri 

Linh

836/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/5/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Liên Lục Địa Chi nhánh 2

CN2: số 250 đường Trần Hưng Đạo, phường 

Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh (Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo);                               

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại và Dịch vụ Tri 

Linh

836/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/5/2016

107 Trung tâm Ngoại ngữ Sao Sáng Trụ sở chính: 

tầng 2, lô A, Ehome 5, số 167 đường Trần Trọng 

Cung, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Nghiên cứu và Đào tạo 

KVSTAR

1161/QĐ-GDĐT- TC ngày 28/6/2016



108
Trung tâm Anh ngữ Định Hướng 

(Giải thể (QĐ 1313) ngày 22/6/17)
Trụ sở chính: 

số 101 đường Nguyễn Thị Thập, khu dân cư Him 

Lam, phường Tân Hưng

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đầu tư Quốc tế Nhân lực 

Toàn Cầu

1466/QĐ-GDĐT- TC ngày 02/8/2016

109 Trung tâm ngoại ngữ Bảo Anh Trụ sở chính: 
Số B22, Khu phố 2, Phú Thuận, phường Phú 

Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo Anh ngữ và Hỗ trợ 

nghề nghiệp

34/QĐ-GDĐT-TC ngay 05/01/2017

110 Trung tâm Ngoại ngữ Quang Anh Trụ sở chính: 
Số 47A Đường số 17, phường Tân Quy, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bà Nguyễn Thị Trâm Anh 262  /QĐ-GDĐT-TC ngày 17/02/2017

112 Trung tâm Ngoại ngữ Tâm Điểm Trụ sở chính: 
Số 4A đường Phú Thuận, phường Phú Thuận, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Đức Mạnh
616  /QĐ-GDĐT-TC ngày 28/3/2017

113 Trung tâm Ngoại ngữ Em Biết Đọc Trụ sở chính: 

số S36-1, khu phố Sky Garden 3, R1-3, phường 

Tân Phong,  và các chi nhánh: CN1:số 192 - 194 

Hoa Lan, Phường 2, quận Phú Nhuận    CN2:số 15 

đường Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, Quận 2   

CN3:số 233 Đường số 9A, khu dân cư Trung Sơn, 

Ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh   CN4:số 

267 - 269 đường Vành Đai Trong, quận Bình Tân   

Chi nhánh 6: số 92, đường An Dương Vương, 

Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;

Chi nhánh 7: số 36, đường A4, Phường 12, quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.  CN9: số SD-

07, Lô S1-3, Green View, đường Nguyễn Lương 

Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh (3322/GDĐT-TC ngày 08/09/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Em Biết Đọc
680/QĐ-GDĐT-TC ngày 03/4/2017



Trung tâm Ngoại ngữ Em Biết Đọc Chi nhánh 1
CN1:số 192 - 194 Hoa Lan, Phường 2, quận Phú 

Nhuận

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Em Biết Đọc
680/QĐ-GDĐT-TC ngày 03/4/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Em Biết Đọc Chi nhánh 2
CN2:số 15 đường Nguyễn Quý Cảnh, phường An 

Phú, Quận 2

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Em Biết Đọc
680/QĐ-GDĐT-TC ngày 03/4/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Em Biết Đọc Chi nhánh 3
CN3:số 233 Đường số 9A, khu dân cư Trung Sơn, 

Ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Em Biết Đọc
680/QĐ-GDĐT-TC ngày 03/4/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Em Biết Đọc Chi nhánh 4
CN4:số 267 - 269 đường Vành Đai Trong, quận 

Bình Tân

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Em Biết Đọc
680/QĐ-GDĐT-TC ngày 03/4/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Em Biết Đọc Chi nhánh 6

Chi nhánh 6: số 92, đường An Dương Vương, 

Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Em Biết Đọc
680/QĐ-GDĐT-TC ngày 03/4/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Em Biết Đọc Chi nhánh 7
Chi nhánh 7: số 36, đường A4, Phường 12, quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Em Biết Đọc
680/QĐ-GDĐT-TC ngày 03/4/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Em Biết Đọc Chi nhánh 9

CN9: số SD-07, Lô S1-3, Green View, đường 

Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh (3322/GDĐT-TC ngày 

08/09/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Em Biết Đọc
680/QĐ-GDĐT-TC ngày 03/4/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Em Biết Đọc Chi nhánh 5:
 số 55, Đường số 3, khu dân cư Cityland khu A, 

Phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Em Biết Đọc
680/QĐ-GDĐT-TC ngày 03/4/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Em Biết Đọc Chi nhánh 6
số 92, đường An Dương Vương, Phường 9, Quận 

5, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Em Biết Đọc
680/QĐ-GDĐT-TC ngày 03/4/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Em Biết Đọc Chi nhánh 7
số 36, đường A4, Phường 12, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Em Biết Đọc

Trung tâm Ngoại ngữ Em Biết Đọc Chi nhánh 8
số 1, đường Trường Sơn, Phường 4, quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Em Biết Đọc

Trung tâm Ngoại ngữ Em Biết Đọc Chi nhánh 9

SD-07, Lô S1-3, Green View, đường Nguyễn 

Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Em Biết Đọc

Trung tâm Ngoại ngữ Em Biết Đọc Chi nhánh 10

số 280 (Tầng 1+2, khu Nam Khang- S18-1), đường 

Nguyễn Lương Bằng, Khu phố 4, phường Tân Phú, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Em Biết Đọc

680/QĐ-GDĐT-TC ngày 03 tháng 4 

năm 2017



114 Trung tâm Ngoại ngữ Nhiệt Tâm Trụ sở chính: 
Số 16 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Hồ Chí Minh 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Giáo dục và Phát triển Nguồn 

lực Quốc tế Pasal

1513/QĐ-GDĐT-TC ngày 20/07/2017

115
Trung tâm Ngoại ngữ Chim Cánh 

Cụt
Trụ sở chính: 

R4-54, số 12 đường nội khu Hưng Phước 2, 

phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Penguin English

1559 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

25/07/2017

116
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Đô 

Thành
Trụ sở chính: Số 685 Hưng Phú, Phường 9 ông Trần Trấn Quốc 1993-5/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

117 Trung tâm Anh ngu Châu Mỹ Việt Trụ sở chính: Số 3 đường 218 Cao Lỗ, P4 Bà Phạm Lê Ngọc Loan 240-5/GDĐT-TC ngày 11/2/2015

118 Trung tâm Anh văn Liên Mỹ Úc Trụ sở chính: 

Trụ sở: số 262-264 Liên Tỉnh 5, Phường 6.  CN1: 

E6/154 Quốc lộ 50, xã Phong phú, huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Hội Mỹ Úc
1288 /QĐ-GDĐT-TC  ngày 11/8/2015

Trung tâm Anh văn Liên Mỹ Úc Chi nhánh 1
CN1: E6/154 Quốc lộ 50, xã Phong phú, huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Hội Mỹ Úc
1288 /QĐ-GDĐT-TC  ngày 11/8/2015

119 Trung tâm Ngoại ngữ Văn Phong Trụ sở chính: số 2194 đường Phạm Thế Hiển, Phường 6
Công ty Cổ phần Giáo dục 

Nhân Văn Đại Việt
175  /QĐ-GDĐT-TC ngày 02/02/2016



120 Trung tâm Ngoại ngữ Khải Trí Trụ sở chính: 

số 250 đường Âu Dương Lân, Phường 3. Chi 

nhánh số 1: số 184B đường Lâm Văn Bền, phường 

Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một Thành viên Dạy Ngoại 

ngữ Tư vấn du học Khai 

Minh 

332 /QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Khải Trí Chi nhánh 1

Chi nhánh số 1: số 184B đường Lâm Văn Bền, 

phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một Thành viên Dạy Ngoại 

ngữ Tư vấn du học Khai 

Minh 

332 /QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Khải Trí Chi nhánh 2 số 607-609, đường 3/2, Phường 8, Quận 10

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một Thành viên Dạy Ngoại 

ngữ Tư vấn du học Khai 

Minh 

332 /QĐ-GDĐT-TC ngày 02 tháng 3 

năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Khải Trí Chi nhánh 3
số 136A, đường Hòa Bình, phường Hòa Thạnh, 

quận Tân Phú

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một Thành viên Dạy Ngoại 

ngữ Tư vấn du học Khai 

Minh 

332 /QĐ-GDĐT-TC ngày 02 tháng 3 

năm 2016

121 Trung tâm Anh ngữ Tinh Anh Trụ sở chính: số 558 – 560 đường Phạm Thế Hiển, Phường 4
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục NEXTGEN
409/QĐ-GDĐT-TC ngày 16/3/2016



122 Trung tâm Ngoại ngữ Anh Tài Trụ sở chính: 
số 25 đường số 2, khu dân cư Bình Đăng, Phường 

6

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Dịch vụ và Đào tạo 

Askademy

1425 /QĐ-GDĐT-TC ngày 26/7/2016

123
Trung tâm Ngoại ngữ Khánh 

Nguyên
Trụ sở chính: 117 Dạ Nam, Phường 3, Quận 8

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Anh Mỹ Âu
1308 /QĐ-GDĐT-TC ngày 13/8/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Khánh 

Nguyên
Chi nhánh 1

số 527, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 

Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Anh Mỹ Âu

Trung tâm Ngoại ngữ Khánh 

Nguyên
Chi nhánh 2

số 30, đường Lý Phục Man, phường Bình Thuận, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Anh Mỹ Âu

số 1308/QĐ-GDĐT-TC ngày 12 tháng 

8 năm 2015

Trung tâm Ngoại ngữ Khánh 

Nguyên
Chi nhánh 3

số 490, đường Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Anh Mỹ Âu

số 1308/QĐ-GDĐT-TC ngày 12 tháng 

8 năm 2015

124 Trung tâm Anh ngữ Âu Việt Mỹ Trụ sở chính: 

Số 304 Chánh Hưng, Phường 5, Quận 8và các chi 

nhánh:  Chi nhánh số 01: số 170B - 170C Nơ 

Trang Long, Phường 12, quận Bình Thạnh.Chi 

nhánh số 02: số 288 Liên Tỉnh 5, Phường 6, Quận 

8, 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Đào tạo Toàn 

Khánh

1762 /QĐ-GDĐT-TC ngày 19/9/2016

125

Trung tâm Ngoại ngữ Đa 

Phương(Giải thể (QĐ814) ngày 

25/4/17)

Trụ sở chính: 
Số 10 đường 3643D Phạm Thế Hiển, Phường 7, 

Quận 8

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Toàn Cầu

1832 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

05/10/2016

126 Trung tâm Anh ngữ Vươn Cao Trụ sở chính: 
số 2823 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh
bà Nguyễn Thị Thủy Tiên

2072 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

07/11/2016



127 Trung tâm Anh ngữ Vươn Cao số 2826, đường Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí MinhBà Nguyễn Thị Thủy Tiên
2072 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

07/11/2016

128 Trung tâm Anh ngữ Năm Châu Trụ sở chính: 

Số 3092 đường Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 

8, Thành phố Hồ Chí Minh  CN1: Số 295 Bùi 

Minh Trực, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí 

Minh. (2077/GDĐT-TC ngày 13/06/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đầu tư và Giáo dục Năm 

Châu

2388  /QĐ-GDĐT-TC ngày 15 tháng 

12 năm 2016

Trung tâm Anh ngữ Năm Châu Chi nhánh 1

CN1: Số 295 Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh. (2077/GDĐT-TC ngày 

13/06/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đầu tư và Giáo dục Năm 

Châu

2388  /QĐ-GDĐT-TC ngày 15 tháng 

12 năm 2016

Trung tâm Anh ngữ Năm Châu Chi nhánh 2
số 663-665, đường Tạ Quang Bửu, Phường 4, 

Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đầu tư và Giáo dục Năm 

Châu

2388  /QĐ-GDĐT-TC ngày 15 tháng 

12 năm 2016

Trung tâm Anh ngữ Năm Châu Chi nhánh 3
số 55C, đường Trương Đình Hội, Phường 16, 

Quận 8

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đầu tư và Giáo dục Năm 

Châu

2388  /QĐ-GDĐT-TC ngày 15 tháng 

12 năm 2016

129 Trung tâm Nhật ngữ Phú Sĩ Trụ sở chính: 
Số 149 - 151 Đường số 41, Phường 16, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Nhật ngữ Phú Sĩ
1474/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/07/2017

130 Trung tâm Ngoại ngữ Hồng Hạc Trụ sở chính: 
Số 890 - 890A Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Hồng Hạc 2071 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

10/10/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Hồng Hạc Chi nhánh 1
số 301A, đường Võ Văn Ngân, phường Linh 

Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Hồng Hạc số 2071/QĐ-GDĐT-TC ngày 10 tháng 

10 năm 2017

Trung tâm Ngoại ngữ Hồng Hạc Chi nhánh 2
số 407-409, đường Điện Biên Phủ, Phường 25, 

quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Hồng Hạc số 2071/QĐ-GDĐT-TC ngày 10 tháng 

10 năm 2017



Trung tâm Ngoại ngữ Hồng Hạc Chi nhánh 3
số 366-A21, đường Phan Văn Trị, Phường 5, quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Hồng Hạc số 2071/QĐ-GDĐT-TC ngày 10 tháng 

10 năm 2017

Trung tâm Ngoại ngữ Hồng Hạc Chi nhánh 4
số 345A-347, đường An Dương Vương, Phường 3, 

Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Hồng Hạc số 2071/QĐ-GDĐT-TC ngày 10 tháng 

10 năm 2017

Trung tâm Ngoại ngữ Hồng Hạc Chi nhánh 5:
số 477-479-481 đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Hồng Hạc số 2071/QĐ-GDĐT-TC ngày 10 tháng 

10 năm 2017

Trung tâm Ngoại ngữ Hồng Hạc Chi nhánh 6
số 889-891, đường Quang Trung, Phường 14, quận 

Gò Vấp

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Hồng Hạc số 2071/QĐ-GDĐT-TC ngày 10 tháng 

10 năm 2017

Trung tâm Ngoại ngữ Hồng Hạc Chi nhánh 7
số 436, đường Phan Xích Long, Phường 2, quận 

Phú Nhuận

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Hồng Hạc số 2071/QĐ-GDĐT-TC ngày 10 tháng 

10 năm 2017

131 Trung tâm Anh ngữ Khoa Bảng Trụ sở chính: 
Số 21 đường 9B, khu dân cư Gia Hoà, phường 

Phước Long B

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngọc Gia Hoà
650/GDĐT-TC ngày 5/5/2015

132
Trung tâm Ngoại ngữ Nhật Mỹ 

(Giải thể (QĐ 1369) ngày 29/6/17)
Trụ sở chính: Số 52 đường số 400, phường Tân Phú

Công ty TNHH Nhật Huy 

Khang
2092/GDĐT-TC ngày 16/12/2015

133
Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ Thủ 

Đức
Trụ sở chính: Số 6 Lê Văn Việt, Khu phố 6, phường Hiệp Phú

Công ty Cổ phần Đào tạo 

Anh ngữ Việt Mỹ
1615/GDĐT-TC ngày 8/10/2015

134 Trung tâm Ngoại ngữ Toàn Tâm Trụ sở chính: Số 57 Đường 61, phường Phước Long B
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Vectory
2075/GDĐT-TC ngày 11/12/2015



135
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Úc 

Anh
Trụ sở chính: 

số A12/2A Lê Văn Việt, Khu phố 2, phường Tăng 

Nhơn Phú A                   chi nhánh 1 tại địa chỉ số 

372 Võ Văn Ngân, Khu phố 3, phường Bình Thọ, 

quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

ông Lương Văn Anh
2180 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

31/12/2016

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Úc 

Anh
Chi nhánh 1

chi nhánh 1 tại địa chỉ số 372 Võ Văn Ngân, Khu 

phố 3, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh.

ông Lương Văn Anh
2180 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

31/12/2016

136 Trung tâm Ngoại ngữ Hành Tinh Trụ sở chính: 

Trụ sở: 431B Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn 

Phú A                                                      chi nhánh 

số 01 đườngTăng Nhơn Phú, phường Phước Long 

B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh;  Chi nhánh số 

2: số 27 Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, 

Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. (84 /GDĐT-TC 

ngay 210/01/2017)

Công ty Cổ phần Đào tạo 

Quốc Tế Tài Năng Việt
803/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/5/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Hành Tinh Chi nhánh 1
chi nhánh số 01 đườngTăng Nhơn Phú, phường 

Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh;  

Công ty Cổ phần Đào tạo 

Quốc Tế Tài Năng Việt
803/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/5/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Hành Tinh Chi nhánh 2

Chi nhánh số 2: số 27 Lã Xuân Oai, phường Tăng 

Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(84 /GDĐT-TC ngay 210/01/2017)

Công ty Cổ phần Đào tạo 

Quốc Tế Tài Năng Việt
803/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/5/2016

137
Trung tâm Ngoại ngữ Nhật - Anh 

Chuyên Gia
Trụ sở chính: 

Số 165 Đại lộ 3, phường Phước Bình,(Trường 

Trung cấp Nghề Suleco) 

Công ty Cổ phần Dịch vụ 

xuất khẩu Lao động và 

Chuyên gia

1873 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

11/10/2016



138 Trung tâm Ngoại ngữ Tim Trụ sở chính: 
Số 41 đường Dương Đình Hội, phường Phước 

Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Thương mại 

Dịch vụ Đầu tư Giáo dục và 

Đào tạo Thiên Tài

139/QĐ-GDĐT-TC ngày 23/01/2017

139 Trung tâm Anh ngữ Địa Cầu Trụ sở chính: 
Số 70 Đường D1, Khu phố 6, phường Hiệp Phú, 

Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại Dịch vụ 

Triangle Education

2406 /QĐ-GDĐT-TC ngày 19 tháng 

12 năm 2016

140 Trung tâm Ngoại ngữ Cậu Bé Gỗ Trụ sở chính: 
Số 135 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, Quận 9, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đầu tư và Phát triển Giáo dục 

Thục Anh

1561 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

25/07/2017

141 Trung tâm Anh ngữ Đại Á Trụ sở chính: 
Số 147 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh 

Mỹ, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Cambridge
1670/QĐ-GDĐT-TC ngày 08/8/2017

142 Trung tâm Ngoại ngữ Trí Thức Việt Trụ sở chính: 
Số 190/20 Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn 

Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo và Phát triển Giáo 

dục LETS

1832/QĐ-GDĐT-TC ngày 31/08/2017

143 Trung tâm Anh ngữ Hoa Kỳ Trụ sở chính: 

số 725 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, 

quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và các chi 

nhánh:                                           Chi nhánh 1: số 

96 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành 

phố Hồ Chí Minh.                                                               

Chi nhánh 2: số 139 Võ Văn Ngân, phường Linh 

Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

(Giải thể)

ông Đào Thành Tín 1166/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/6/2016

Trung tâm Anh ngữ Hoa Kỳ Chi nhánh 1
Chi nhánh 1: số 96 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, 

Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
ông Đào Thành Tín 1166/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/6/2016

Trung tâm Anh ngữ Hoa Kỳ Chi nhánh 2 (giải thể)

Chi nhánh 2: số 139 Võ Văn Ngân, phường Linh 

Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

(Giải thể)

ông Đào Thành Tín 1166/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/6/2016

Trung tâm Anh ngữ Hoa Kỳ Chi nhánh 3
1244A, Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, quận 

Thủ Đức (2576/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/11/2018)
ông Đào Thành Tín

1166/QĐ-GDĐT-TC ngày 28 tháng 6 

năm 2016



144 Trung tâm Ngoại ngữ Kỹ Năng Anh Trụ sở chính: Số 40 Trần Minh Quyền, Phường 11 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn và Đào tạo Quốc Tế 

Anh Quốc

1993-8/GDĐT-TC ngày 27 tháng 12 

năm 2014

Trung tâm Ngoại ngữ Kỹ Năng Anh Chi nhánh 1

số 546 đường Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh (1745 /GDĐT-TC ngày 

03/6/2016)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn và Đào tạo Quốc Tế 

Anh Quốc

1993-8/GDĐT-TC ngày 27 tháng 12 

năm 2014

Trung tâm Ngoại ngữ Kỹ Năng Anh Chi nhánh 2
số 247A, đường Lý Thường Kiệt, Phường 15, 

Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn và Đào tạo Quốc Tế 

Anh Quốc

1993-8/GDĐT-TC ngày 27 tháng 12 

năm 2014

145
Trung tâm Ngoại ngữ Nhà Thông 

Thái
Trụ sở chính: 

Lầu 3-4 số 557-559 Sư Vạn Hạnh, P13.                                               

CN1: số 39B đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Mầm 

non Global Kids).( 321/GDĐT-TC ngày 4/2/2016)           

Cn2: số 42/3 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh (1877/GDĐT-

TC ngày 13/6/2016)

Công ty TNHH Guru 1972/GDĐT-TC ngày 25/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Nhà Thông 

Thái
Chi nhánh 1

CN1: số 39B đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Mầm 

non Global Kids).( 321/GDĐT-TC ngày 4/2/2016)           

Công ty TNHH Guru 1972/GDĐT-TC ngày 25/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Nhà Thông 

Thái
Chi nhánh 2

Cn2: số 42/3 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh (1877/GDĐT-

TC ngày 13/6/2016)

Công ty TNHH Guru 1972/GDĐT-TC ngày 25/12/2014

146
Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Sài 

Gòn
Trụ sở chính: 

Số 614-616-618 Đường 3/2, P14                      CN 

2: Số 136-138 Nguyễn Hồng Đào, P14, Q.TB                                

CN 3: số 231 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1                                  CN 4: số 

S58-S59 Phan Xích Long, P3, QBT

Công ty TNHH  Ngoại ngữ 

EIS
1900/GDĐT-TC ngày 16/12/2014



Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Sài 

Gòn
Chi nhánh 2 CN 2: Số 136-138 Nguyễn Hồng Đào, P14, Q.TB                                

Công ty TNHH  Ngoại ngữ 

EIS
1900/GDĐT-TC ngày 16/12/2014

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Sài 

Gòn
Chi nhánh 3

CN 3: số 231 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1

Công ty TNHH  Ngoại ngữ 

EIS
1900/GDĐT-TC ngày 16/12/2014

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Sài 

Gòn
Chi nhánh 4 CN 4: số S58-S59 Phan Xích Long, P3, QBT

Công ty TNHH  Ngoại ngữ 

EIS
1900/GDĐT-TC ngày 16/12/2014

147 Trung tâm Anh ngữ Việt Úc Trụ sở chính: 

Số 404-406-408-410 Đường 3/2, P12, Q10 (chấm 

dứt HĐ tại đây chuyển về CN3-CV số 3386/GDĐT-

TC ngày 13/9/2017)        CN1: số 167-169-171 Lê 

Đại Hành, P13 Q11   CN 2: số 101B Cộng Hòa, 

P04, QTB (giải thể CN2-CV số 3386/GDĐT-TC 

ngày 13/9/2017)      CN3: số 372-374 đường 3/2, 

P12, Q10,   Cn4: số 179 Lũy Bán Bích, phường 

Hiệp Tân, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh.(2086/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/6/2016)

DNTN Lâm vân Nhi 1901/GDĐT-TC ngày 16/12/2014

Trung tâm Anh ngữ Việt Úc Chi nhánh 1 CN1: số 167-169-171 Lê Đại Hành, P13 Q11 DNTN Lâm vân Nhi 1901/GDĐT-TC ngày 16/12/2014

Trung tâm Anh ngữ Việt Úc Chi nhánh 2
CN 2: số 101B Cộng Hòa, P04, QTB (giải thể 

CN2-CV số 3386/GDĐT-TC ngày 13/9/2017)
DNTN Lâm vân Nhi 1901/GDĐT-TC ngày 16/12/2014

Trung tâm Anh ngữ Việt Úc Chi nhánh 3 CN3: số 372-374 đường 3/2, P12, Q10 DNTN Lâm vân Nhi 1901/GDĐT-TC ngày 16/12/2014

Trung tâm Anh ngữ Việt Úc Chi nhánh 4

Cn4: số 179 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, 

quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.(2086/QĐ-

GDĐT-TC ngày 28/6/2016)

DNTN Lâm vân Nhi 1901/GDĐT-TC ngày 16/12/2014



148
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Vạn 

Hạnh
Trụ sở chính: Số 50 Thành Thái, phường 12, 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn  

Giáo dục & Đào tạo Vạn 

Hạnh

504/GDĐT-TC ngày 7/4/2015

149 Trung tâm Ngoại ngữ Đinh Nguyên Trụ sở chính: Số 503 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 12 .
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục IEG Việt Nam 
774/QĐ-GDĐT-TC ngày 22/5/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Đinh Nguyên Chi nhánh 1
số 351A, đường Nơ Trang Long, Phường 13, quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục IEG Việt Nam 

774 /QĐ-GDĐT-TC ngày 22 tháng 5 

năm 2015

151 Trung tâm Ngoại ngữ Tiến Triển Trụ sở chính: 
số 285/51 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 

12

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một Thành viên Cây xanh 

Nhân Trung

181 /QĐ-GDĐT-TC ngày 02/02/2016

152 Trung tâm Anh ngữ Khải Hoàn Trụ sở chính: số 240 - 242 đường Hòa Hưng, Phường 13

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Tư vấn du 

học Hoàn Vũ

178/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/02/2016

153 Trung tâm Anh văn Hội Việt Úc Trụ sở chính: 

Số 322 Lý Thường Kiệt, Phường 14,    và Chi 

nhánh: số 04 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Hội Việt Úc
599/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016

Trung tâm Anh văn Hội Việt Úc Chi nhánh 1
Chi nhánh: số 04 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 

Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Hội Việt Úc
599/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016

154 Trung tâm Ngoại ngữ Phú Gia Trụ sở chính: số 20 Lô C, đường Trường Sơn, Phường 15, 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đầu tư và Phát triển Giáo dục 

ILI

919/QĐ-GDĐT-TC ngày 03/6/2016

155 Trung tâm Ngoại ngữ Khoa Trí Trụ sở chính: 
Số 283/80 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Tư vấn và 

Đào tạo Yên Khoa

1798/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/9/2016

156 Trung tâm Ngoại ngữ Huy Trịnh Trụ sở chính: 
Số SS13 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, cư xá 

Bắc Hải Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Trịnh Anh Huy 282 /QĐ-GDĐT-TC ngày 20/02/2017



157 Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Sáng Trụ sở chính: 
Số 402 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Lê Hồng Tuấn 266  /QĐ-GDĐT-TC ngày 17/02/2017

158
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tín 

Thành
Trụ sở chính: 

Số 285/75 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục và Đào tạo Tín 

Thành

546 /QĐ-GDĐT-TC ngày 22/3/2017

159 Trung tâm Nhật ngữ Hướng Minh Trụ sở chính: 
Số 09 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Giáo dục Hướng 

Minh

1074 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

29/05/2017

Trung tâm Nhật ngữ Hướng Minh Chi nhánh 1
số 47, đường Trần Thị Nghỉ, Phường 7, quận Gò 

Vấp

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Giáo dục Hướng 

Minh

1074 /QĐ-GDĐT-TC ngày 29 tháng 5 

năm 2017

160 Trung tâm Ngoại ngữ Hiền Nguyễn Trụ sở chính: 
số 497/21 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Phát triển Giáo dục Harford 

English

1583 /QĐ-GDĐT-TC ngày 31/7/2107

Trung tâm Ngoại ngữ Hiền Nguyễn Chi nhánh 1
số 74, đường D2, Phường 25, quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Ch1i Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Phát triển Giáo dục Harford 

English

1583 /QĐ-GDĐT-TC ngày 31 tháng 7 

năm 2107

161 Trung tâm Nhật ngữ Thành Nhân Trụ sở chính: 
số 436b/56 đường Ba Tháng Hai, Phường 12,Quận 

10, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

WASEDA BUNKAKAN
1914/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/09/2017

162
Trung tâm Ngoại ngữ Khung Trời 

Xanh
Trụ sở chính: 

Số 585/7 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Dịch vụ và Tư vấn Ozora

2035 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

03/10/2017

163 Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng Tuấn Trụ sở chính: 
số 525/38 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bà Trịnh Thảo Nguyên 1957 /QĐ-GDĐT-TC ngày 22/9/2017

164 Trung tâm Anh ngữ Đương Đại Trụ sở chính: 
Số 206/49 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại và Giáo dục 

VTT

1902QĐ-GDĐT-TC ngày 13/9/2017



165 Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Ân Trụ sở chính: Số 332 Tôn Thất Hiệp, P12 Bà Hà Ngọc Hạnh 1694-7/GDĐT-TC ngày 14/11/2014

166 Trung tâm Ngoại ngữ Cộng Đồng Trụ sở chính: Số B2-319 Lý Thường Kiệt, P15 Công ty CP Smart Quốc tế 1951/GDĐT-TC ngày 22/12/2014

167 Trung tâm Anh ngữ Âu Châu Trụ sở chính: 

Trụ sở: số 319 Lãnh Binh Thăng, Phường 8.  Chi 

nhánh 1: số 167-169 Bình Phú, Phường 11, Quận 

6, Thành phố Hồ Chí Minh.

 Chi nhánh 2: số 191 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Dung Hòa
1103 /QĐ-GDĐT-TC ngày 3/7/2015

Trung tâm Anh ngữ Âu Châu Chi nhánh 1
Chi nhánh 1: số 167-169 Bình Phú, Phường 11, 

Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Dung Hòa
1103 /QĐ-GDĐT-TC ngày 3/7/2015

Trung tâm Anh ngữ Âu Châu Chi nhánh 2
Chi nhánh 2: số 191 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Dung Hòa
1103 /QĐ-GDĐT-TC ngày 3/7/2015

168 Trung tâm Hoa van Lễ Văn Trụ sở chính: Số 393C Minh Phụng, Phường 10
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

MTV Lễ Văn
1291/GDĐT-TC ngày 11/8/2015

169 Trung tâm Hoa văn Khải Tú Trụ sở chính: 
số 888-890 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4 (Trường 

Tiểu học Phạm Văn Hai).
Ông Lâm Hưng 1740/GDĐT-TC ngày 26/10/2015

170 Trung tâm Anh ngữ Học Với Nhau Trụ sở chính: Số 65 Lạc Long Quân, Phường 1

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Phát triển 

Giáo dục Ngôn ngữ

1599/QĐ-GDĐT-TC ngày 23/8/2016

171 Trung tâm Hoa văn Thế Giới Trụ sở chính: 
Số 32-34 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, 

Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Hoa văn Thế Giới
2237/QĐ-GDĐT-TC ngày 30/11/2016

172 Trung tâm Ngoại ngữ Liên Mỹ Trụ sở chính: 

số 252 đường Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 

11, và các chi nhánh:  ;    Chi nhánh 3: số 97B 

đường Quang Trung, Phường 8, quận Gò Vấp;

Công ty Cổ phần Đầu tư phát 

triển Giáo dục Hoàng Việt

94 /QĐ-GDĐT-TC ngày 17 tháng 01 

năm 2017



Trung tâm Ngoại ngữ Liên Mỹ Chi nhánh 1: 

số 27 đường Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4 

(Tạm ngưng tuyển sinh CV số 651/GDĐT-TC 

ngày 12/3/2015)

Trung tâm Ngoại ngữ Liên Mỹ Chi nhánh 2: 

 số 360 đường Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4 

(Tạm ngưng tuyển sinh CV số 651/GDĐT-TC 

ngày 12/3/2015)

Trung tâm Ngoại ngữ Liên Mỹ Chi nhánh 3: 
số 97B đường Quang Trung, Phường 8, quận Gò 

Vấp

173
Trung tâm Ngoại ngữ Lê Đình 

Chinh
Trụ sở chính: 

Số 790 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh 16/QĐ-GDĐT-TC ngày 04/01/2017

174
Trung tâm Ngoại ngữ Công Dân 

Toàn Cầu
Trụ sở chính: 

Tầng 4, số 184, đường Lê Đại Hành, Phường 15, 

Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục 

giải trí KIZWORLD
1862/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/09/2017

175
Trung tâm Ngoại ngữ Thế Giới 

Phẳng
Trụ sở chính: 

Số 181/25-27-29 Bình Thới, Phường 9, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Trung tâm 

Anh ngữ GEMS
2008/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/9/2017

176
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tri 

Thức Việt
Trụ sở chính: 

Số 138 Đường TTH07, khu phố 4A, p. Tân Thới 

Hiệp

Công ty TNHH Tân Huê 

Trưởng
240-3/GDĐT-TC ngày 11/2/2015

177 Trung tâm Nhật ngữ Quang Việt Trụ sở chính: 

Số 36/7 Bình Giã, Phường 13, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh tại lầu 5, 

Toà nhà  JVPE, CVPM Quang Trung, phường Tân 

Chánh Hiệp;                        CN1:số 210 đường Lý 

Thái Tổ, Phường 1, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh (1349/GDĐT-TC ngày 6/5/2016)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn – Dịch vụ Quang Việt
413/GDĐT-TC ngày 20/3/2015



Trung tâm Nhật ngữ Quang Việt Chi nhánh 1
chi nhánh tại lầu 5, Toà nhà  JVPE, CVPM Quang 

Trung, phường Tân Chánh Hiệp;

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn – Dịch vụ Quang Việt
413/GDĐT-TC ngày 20/3/2015

Trung tâm Nhật ngữ Quang Việt Chi nhánh 2

CN1:số 210 đường Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh (1349/GDĐT-TC ngày 

6/5/2016)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn – Dịch vụ Quang Việt
413/GDĐT-TC ngày 20/3/2015

178 Trung tâm Ngoại ngữ Niềm Tin Việt Trụ sở chính: số 488 đường TCH 10, phường Tân Chánh Hiệp Bà Nguyễn Thị Hoàng Thư 1925/GDĐT-TC ngày 19/11/2015

179
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Đoàn Hưng
Trụ sở chính: 

số D11 tổ 4 Lê Thị Riêng, phường Thới An   

CN1:số D13 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh (3715  /GDĐT-TC 

ngày 05/10/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Thương mại 

Đào tạo Tin học Ngoại ngữ 

Đoàn Hưng

2184/QĐ-GDĐT-TC ngày 31/12/2016

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Đoàn Hưng
Chi nhánh 1

CN1:số D13 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh (3715  /GDĐT-TC 

ngày 05/10/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Thương mại 

Đào tạo Tin học Ngoại ngữ 

Đoàn Hưng

2184/QĐ-GDĐT-TC ngày 31/12/2016

180
Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng 

Việt Mỹ
Trụ sở chính: số 59/3 Thuận Kiều, phường Tân Thới Nhất

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại Dịch vụ Trung 

Phương

2181 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

31/12/2016

181 Trung tâm Ngoại ngữ Hùng Biện Trụ sở chính: Số 261 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất Bà Đinh Thị Hương Quỳnh 51 /QĐ-GDĐT-TC ngày 12/01/2016

182 Trung tâm Ngoại ngữ Tuổi Trẻ Việt Trụ sở chính: 
Trụ sở chính: số 9 Quốc lộ 22, phường Trung Mỹ 

Tây

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Nhật Minh Nghiêm
782/QĐ-GDĐT-TC ngày 10/5/2016

183 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Âu Mỹ Trụ sở chính: 

Số 52 đường Nguyễn Ảnh Thủ, khu phố 2, phường 

Hiệp Thành  Cn1:số 74H2 đường Nguyễn Ảnh 

Thủ, phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh. (453 /GDĐT-TC ngày 17/02/2017)

Công ty TNHH Tư vấn Giáo 

dục Nhân Trí
723 /QĐ-GDĐT-TC ngày 5/5/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Việt Âu Mỹ Chi nhánh 1

Cn1:số 74H2 đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường 

Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(453 /GDĐT-TC ngày 17/02/2017)

Công ty TNHH Tư vấn Giáo 

dục Nhân Trí
723 /QĐ-GDĐT-TC ngày 5/5/2016



184
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Hoàng Khải Minh
Trụ sở chính: 

Số 76 đường Trường Chinh, phường Tân Hưng 

Thuận

Công ty TNNH Folaco Khai 

Minh
920 /QĐ-GDĐT-TC ngày 03/6/2016

185 Trung tâm Ngoại ngữ Nhân Trí Trụ sở chính: 

số 216 đường TTH 07, phường Tân Thới Hiệp, 

Quận 12 , Thành phố Hồ Chí Minh. CN1: số 33 

đường ĐHT8, KP5, phường Đông Hưng Thuận, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. (2440 /GDĐT-

TC ngày 06/07/2017)

ông Nguyễn Thanh Nhuận 925/QĐ-GDĐT-TC ngày 03/6/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Nhân Trí Chi nhánh 1

CN1: số 33 đường ĐHT8, KP5, phường Đông 

Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(2440 /GDĐT-TC ngày 06/07/2017)

ông Nguyễn Thanh Nhuận 925/QĐ-GDĐT-TC ngày 03/6/2016

186 Trung tâm Nhật ngữ Nhật Dương Trụ sở chính: 
số 474 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục và Đào tạo Hoa 

Hướng Dương

1164/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/6/2016

187 Trung tâm Nhật ngữ Chính Nghĩa Trụ sở chính: 
số 2977/8/5/ Quốc lộ 1A, Khu phố 5, phường Tân 

Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Thương mại 

Dịch vụ Đào tạo Phát triển 

Nhân lực Yoshi

1272/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/7/2016

188
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Thành Phố Sáng Tạo 
Trụ sở chính: 

Lô 14, Công viên phần mềm Quang Trung, phường 

Tân Chánh Hiệp

Công ty Cổ phần Quản trị Tài 

nguyên Tri thức
1555 /QĐ-GDĐT-TC ngày 11/8/2016

189 Trung tâm Ngoại ngữ  Hoàng Anh Trụ sở chính: 
số 39 đường TCH 24, Khu phố 8, phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Bà Trần Thị Bình

1829 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

05/10/2016



190 Trung tâm Anh ngữ Xuyên Á Trụ sở chính: 
số 608 đường Hà Huy Giáp, Khu phố 1, phường 

Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Xuyên Á
103 /QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2017

Trung tâm Anh ngữ Xuyên Á Chi nhánh 1

số 16A, Quốc lộ 13 cũ, Khu phố 3, phường Hiệp 

Bình Phước, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Xuyên Á

103 /QĐ-GDĐT-TC ngày 18 tháng 01 

năm 2017

191
Trung tâm Ngoại ngữ Dòng Sông 

Xanh
Trụ sở chính: 

Số 398 đường TTH07, Khu phố 3, phường Tân 

Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân 52 /QĐ-GDĐT-TC ngày 10/01/2017

192 Trung tâm Ngoại ngữ Nền Tảng Trụ sở chính: 
Số 155, Đường TH35, khu phố 1, phường Hiệp 

Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Tư vấn 

USAVISA

327  /QĐ-GDĐT-TC ngày 28/3/2017

193 Trung tâm Ngoại ngữ Thực Hành Trụ sở chính: 
Số 50H đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp 

Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục và Đào tạo ESC 4A
547  /QĐ-GDĐT-TC ngày 22/3/2017

194 Trung tâm Ngoại ngữ Ngọc Việt Trụ sở chính: 
Số 281 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng 

Thuận, Quận 12,Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Anh ngữ Ngọc Việt
892 /QĐ-GDĐT-TC ngày 05/05/2017

195 Trung tâm Ngoại ngữ Mỹ Âu Trụ sở chính: 
Số 28 Lê Văn Khương, phường Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại Dịch vụ Tiếp thị 

Quảng cáo Ý Tưởng Mới

967/QĐ-GDĐT-TC ngày 15/05/2017



196 Trung tâm Ngoại ngữ Phong Tốt Trụ sở chính: 
Số 33A đường Vườn Lài, Khu phố 4, phường An 

Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Thiết kế Xây 

dựng PAT

1261/QĐ-GDĐT-TC ngày 20/06/2017

197
Trung tâm Tiếng Hàn Thiếu Nhi 

Hòa Bình
Trụ sở chính: 

số 5-6J7 Đường DD5, phường Tân Hưng Thuận, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Mầm non Hòa Bình

1317 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

22/06/2017

198 Trung tâm Ngoại ngữ Minh Phát Trụ sở chính: 
Số 500A đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục và Đào tạo Minh 

Phát

1582 /QĐ-GDĐT-TC ngày 31/7/2017

199 Trung tâm Anh ngữ Trung Âu Trụ sở chính: 
Số 680 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại - Kỹ thuật và 

Dịch vụ  Sunrise

1945  /QĐ-GDĐT-TC ngày 21 tháng 

9 năm 2017

200 Trung tâm Ngoại ngữ Âu Á Trụ sở chính: 

 số 01 đường Lê Văn Khương, phường Thới An, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.   chi nhánh: số 

66 Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ 

Chí Minh (Trường Tiểu học Hòa Bình)

Ông Nguyễn Văn Hiệp 182 /QĐ-GDĐT-TC ngày 02/2/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Âu Á Chi nhánh 1

chi nhánh: số 66 Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Tiểu học Hòa 

Bình)

Ông Nguyễn Văn Hiệp 182 /QĐ-GDĐT-TC ngày 02/2/2016

201 Trung tâm Nhật ngữ Nụ Cười Trụ sở chính: 
Số 200  Đường D5, Phường 25, quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Truyền 

Thông Smile

1671/GDĐT-TC ngày 11 tháng 11 

năm 2014

202
Trung tâm Ngoại ngữ Giáo Dục 

Xanh
Trụ sở chính: Số 37/3-37/5 Ngô Tất Tố, Phường 21

Công ty TNHH MTV Giáo 

dục Xanh Lê Anh
1695-4/GDĐT-TC ngày 14/11/2014



203 Trung tâm Ngoại ngữ Hoa Nguyễn Trụ sở chính: 

Số 49A Phan Đăng Lưu, Phường 3   CN1: số 569 

Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ 

Chí Minh.                                               CN2: số 82 

đường Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, Quận 9, 

Thành phố Hồ Chí Minh (942/GDĐT-TC 

ngày5/4/2016)                              CN3:Số 427 

đường Cộng Hòa, Phường 15, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh (1743/GDĐT-TC ngày 

03/6/2016)            CN4:số 224 Khánh Hội, Phường 

6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.(3680/GDĐT-

TC ngày 28/10/2016)

Công ty Cổ phần Giáo dục và 

Đào tạo IMAP Việt Nam
1694-5/GDĐT-TC ngày 12/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Hoa Nguyễn Chi nhánh 1
CN1: số 569 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Giáo dục và 

Đào tạo IMAP Việt Nam
1694-5/GDĐT-TC ngày 12/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Hoa Nguyễn Chi nhánh 2

CN2: số 82 đường Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, 

Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh (942/GDĐT-TC 

ngày5/4/2016)

Công ty Cổ phần Giáo dục và 

Đào tạo IMAP Việt Nam
1694-5/GDĐT-TC ngày 12/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Hoa Nguyễn Chi nhánh 3

CN3:Số 427 đường Cộng Hòa, Phường 15, quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (1743/GDĐT-

TC ngày 03/6/2016)

Công ty Cổ phần Giáo dục và 

Đào tạo IMAP Việt Nam
1694-5/GDĐT-TC ngày 12/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Hoa Nguyễn Chi nhánh 4

CN4:số 224 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh.(3680/GDĐT-TC ngày 

28/10/2016)

Công ty Cổ phần Giáo dục và 

Đào tạo IMAP Việt Nam
1694-5/GDĐT-TC ngày 12/12/2014



204 Trung tâm Ngoại ngữ Hoa Nguyễn Chi nhánh Quận 1
số 350, đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục và 

Đào tạo IMAP Việt Nam

205
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Thăng Long
Trụ sở chính: Số 87 Phan Văn Trị, P14 Ông Nguyễn Thanh Sơn 1472/GDĐT-TC ngày 10/9/2015

206 Trung tâm Anh ngữ Gia Vấn Trụ sở chính: Số 451/11C Bạch Đằng, P.02
Công ty TNHH Anh ngữ 

Homeschooling
240-8/GDĐT-TC ngày 11/2/2015

207 Trung tâm Ngoại ngữ Trạng Nguyên Trụ sở chính: 

Số GF-01B, tầng Trệt, tòa nhà Topaz 1, 92 

Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22  và Chi nhánh: số 

199 Tôn Dật Tiên, khu phố Panoram, phường Tân 

Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Tư vấn và 

Đào tạo Summa
588/GDĐT-TC ngày 17/4/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Trạng Nguyên Chi nhánh 1

Chi nhánh: số 199 Tôn Dật Tiên, khu phố 

Panoram, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Tư vấn và 

Đào tạo Summa
588/GDĐT-TC ngày 17/4/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Trạng Nguyên Chi nhánh 2
Gian hàng L1-12, Tầng 1, Thảo Điền Pearl, số 12, 

đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2 

Công ty Cổ phần Giáo dục 

SUMMA (đổi tên theo GCN 

ĐKDN ngày 18/9/2018)

588/GDĐT-TC ngày 17 tháng 4 năm 

2015

208 Trung tâm Ngoại ngữ Trí Tiến Trụ sở chính: 

Số 7 Phan Đăng Lưu, Phường 3, quận Bình Thạnh 

, Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Trung học cơ 

sở Hà Huy Tập).

Ông Nguyễn Xuân Đại 1774/GDĐT-TC ngày 28/10/2015

209 Trung tâm Ngoại ngữ Thế Hệ Mới Trụ sở chính: 

Số 234/3A đường Bạch Đằng, Phường 24                                                   

CN1:số 423/30 đường Lạc Long Quân, Phường 5, 

Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh (1812 /GDĐT-

TC ngày 07/6/2016)    CN2:số 781/A12 Lê Hồng 

Phong, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh (3816/GDĐT-TC ngày 07/11/2016)                                           

Cn3: số 19 đường Bác Ái, phường Bình Thọ, quận 

Thủ Đức, TpHCM (4001/GDĐT-TC ngày 

21/11/2016)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Master English

1661/GDĐT-TC ngày 13 tháng 10 

năm 2015

Trung tâm Ngoại ngữ Thế Hệ Mới Chi nhánh 1

CN1:số 423/30 đường Lạc Long Quân, Phường 5, 

Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh (1812 /GDĐT-

TC ngày 07/6/2016)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Master English

1661/GDĐT-TC ngày 13 tháng 10 

năm 2015



Trung tâm Ngoại ngữ Thế Hệ Mới Chi nhánh 2

CN2:số 781/A12 Lê Hồng Phong, Phường 12, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (3816/GDĐT-

TC ngày 07/11/2016)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Master English

1661/GDĐT-TC ngày 13 tháng 10 

năm 2015

Trung tâm Ngoại ngữ Thế Hệ Mới Chi nhánh 3

Cn3: số 19 đường Bác Ái, phường Bình Thọ, quận 

Thủ Đức, TpHCM (4001/GDĐT-TC ngày 

21/11/2016)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Master English

1661/GDĐT-TC ngày 13 tháng 10 

năm 2015

210 Trung tâm Ngoại ngữ Thế Hệ Mới Chi nhánh 4
số 84, đường Tây Thạnh, phường Tân Thạnh, quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Master English
1661/GDĐT-TC ngày 13/10/2016

211 Trung tâm Ngoại ngữ Thế Hệ Mới Chi nhánh 5
số 431A, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn 

Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Master English
1661/GDĐT-TC ngày 13/10/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Thế Hệ Mới Chi nhánh 6
số 149, đường 79, phường Tân Quy, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Master English

1661/GDĐT-TC ngày 13 tháng 10 

năm 2015

Trung tâm Ngoại ngữ Thế Hệ Mới Chi nhánh 7
số 169, đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 

quận Tân Phú

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Master English

1661/GDĐT-TC ngày 13 tháng 10 

năm 2015

Trung tâm Ngoại ngữ Thế Hệ Mới Chi nhánh 8 số 261, đường Bàu Cát, Phường 12, quận Tân Bình
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Master English

1661/GDĐT-TC ngày 13 tháng 10 

năm 2015

212 Trung tâm Ngoại ngữ Phước Quang Trụ sở chính: 
Số 109-109A Bình Trị Đông, phường Bình Trị 

Đông A
Bà Hồ Thị Kim Anh 2032/GDĐT-TC ngày 7/12/2015

213 Trung tâm Anh ngữ Học Thuật Trụ sở chính: 

TSC: Tầng trệt, Tòa nhà Mỹ Thịnh, 137 Lê Quang 

Định, Phường 14  CN1: số 362 đường Hoàng Văn 

Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh (2597/GDĐT-TC ngày 20/07/2017)

Công ty Cổ phần Giáo dục và 

Đào tạo Quốc tế ALT
1827/GDĐT-TC ngày 10/11/2015

Trung tâm Anh ngữ Học Thuật Chi nhánh 1

CN1: số 362 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4, 

quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

(2597/GDĐT-TC ngày 20/07/2017)

Công ty Cổ phần Giáo dục và 

Đào tạo Quốc tế ALT
1827/GDĐT-TC ngày 10/11/2015

Trung tâm Anh ngữ Học Thuật Chi nhánh 2
số 631, đường Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 

10, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục và 

Đào tạo Quốc tế ALT

1827/GDĐT-TC ngày 10 tháng 11 

năm 2016

Trung tâm Anh ngữ Học Thuật Chi nhánh 3
số 412, đường Hoàng Diệu, Phường 2, quận Bình 

Thạnh

Công ty Cổ phần Giáo dục và 

Đào tạo Quốc tế ALT

1827/GDĐT-TC ngày 10 tháng 11 

năm 2016

Trung tâm Anh ngữ Học Thuật Chi nhánh 4 số 25, đường Bàu Cát, Phường 14, quận Tân Bình
Công ty Cổ phần Giáo dục và 

Đào tạo Quốc tế ALT

1827/GDĐT-TC ngày 10 tháng 11 

năm 2015



214 Trung tâm Ngoại ngữ Khoa Học Trụ sở chính: Số 75 Bùi Đình Tuý, Phường 24
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Dịch vụ Tư vấn Giáo dục A+
280/QĐ-GDĐT-TC ngày 23/2/2016

215 Trung tâm Ngoại ngữ Tiến Bộ Trụ sở chính: 
Tầng trệt, Lốc 4-5-6, Cao ốc 280/29 Bùi Hữu 

Nghĩa, Phường 2

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Giáo dục và Đào tạo 

Tiến Bộ

276/QĐ-GDĐT-TC ngày 23/2/2016

216 Trung tâm Ngoại ngữ Minh Mẫn Trụ sở chính: số 39L Miếu Nổi, Phường 3
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục B.U.S 
410/QĐ-GDĐT-TC ngày 16/3/2016

217 Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Minh Trụ sở chính: 

Tòa nhà Ánh Hào Quang, số 32 Đường D5, 

Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục và Đào tạo PRA
1169 /QĐ-GDĐT-TC ngày 28/6/2016

218 Trung tâm Anh ngữ Tre Xanh Trụ sở chính: 
Số 179/8 Đường trục, Khu dân cư Bình Lợi, 

Phường 13, quận Bình Thạnh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trung tâm Anh ngữ Tre 

Xanh

1993 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

28/10/2016



219 Trung tâm Nhật ngữ Tâm Tỏa Sáng Trụ sở chính: 
số 31/18 Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

TASOSA

2136 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

16/11/2016

220 Trung tâm Ngoại ngữ Trí Việt Trụ sở chính: 
Số 131 đường Nơ Trang Long, Phường 12, quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo và Phát triển Nguồn 

nhân lực BYAN

15 /QĐ-GDĐT-TC ngày 04/01/2017

221 Trung tâm Anh ngữ Ngọc Quốc Trụ sở chính: 
Số 82 Phan Xích Long, Phường 3, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục và Đào tạo Thần 

Kỳ

267/QĐ-GDĐT-TC ngày 17/02/2017

222 Trung tâm Ngoại ngữ Sách Đỏ Trụ sở chính: 
Số 215 đường Bạch Đằng, Phường 15, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Bà Nguyễn Hồng Thư 263 /QĐ-GDĐT-TC ngày 17/02/2017

223 Trung tâm Nhật ngữ Cố Đô Trụ sở chính: 

Số 490D Điện Biên Phủ, Phường21, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh                                           

CN1: số 394 – 396, đường Võ Văn Ngân, phường 

Bình Thọ, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

(725 /GDĐT-TC ngày 18/3/2016)

Công ty Cổ phần Đào tạo 

Giao tiếp Quốc Tế
794  /QĐ-GDĐT-TC ngày 27/5/2015

Trung tâm Nhật ngữ Cố Đô Chi nhánh 1

CN1: số 394 – 396, đường Võ Văn Ngân, phường 

Bình Thọ, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

(725 /GDĐT-TC ngày 18/3/2016)

Công ty Cổ phần Đào tạo 

Giao tiếp Quốc Tế
794  /QĐ-GDĐT-TC ngày 27/5/2015



224 Trung tâm Ngoại ngữ Quốc Tế Mỹ Trụ sở chính: 

Trụ sở của trung tâm đặt tại số 101/22 Đinh Bộ 

Lĩnh, Phường 26, quận Bình Thạnh, và các chi 

nhánh :   Chi nhánh 1: số 29 Đường số 5, phường 

Long Thạnh Mỹ, Quận 9;       Chi nhánh 2: số 14 

Phú Châu, phường Tam Phú, quận Thủ Đức   Chi 

nhánh số 3:số 25A Đường số 8, phường Linh 

Xuân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(1355 /GDĐT-TC ngày 25/4/2017)  

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ và Tin học Quốc 

Tế Mỹ

321/QĐ-GDĐT-TC ngày 27/02/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Quốc Tế Mỹ Chi nhánh 1
Chi nhánh 1: số 29 Đường số 5, phường Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9;

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ và Tin học Quốc 

Tế Mỹ

321/QĐ-GDĐT-TC ngày 27/02/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Quốc Tế Mỹ Chi nhánh 2
Chi nhánh 2: số 14 Phú Châu, phường Tam Phú, 

quận Thủ Đức

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ và Tin học Quốc 

Tế Mỹ

321/QĐ-GDĐT-TC ngày 27/02/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Quốc Tế Mỹ Chi nhánh 3

Chi nhánh 3: :số 25A Đường số 8, phường Linh 

Xuân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(1355 /GDĐT-TC ngày 25/4/2017)  

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ và Tin học Quốc 

Tế Mỹ

321/QĐ-GDĐT-TC ngày 27/02/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Quốc Tế Mỹ Chi nhánh 4 số 16, đường 9, phường Phước Bình, Quận 9

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ và Tin học Quốc 

Tế Mỹ

321/QĐ-GDĐT-TC ngày 27/02/2017

225 Trung tâm Ngoại ngữ Bảng Vàng Trụ sở chính: 
Số 374 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, 

quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Giáo dục Sài Gòn Vi Na
570 /QĐ-GDĐT-TC ngày 23/3/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Bảng Vàng Chi nhánh 1
số A101- A100, đường Tô Ký, khu phố 2, phường 

Đông Hưng Thuận, Quận 12

Công ty Cổ phần Đầu tư- 

Giáo dục Sài Gòn Vi Na

570 /QĐ-GDĐT-TC ngày 23 tháng 3 

năm 2017



226
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tài 

Nguyên Trẻ
Trụ sở chính: 

Số 625/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Hà Duy Bình 572  /QĐ-GDĐT-TC ngày 23/3/2017

227
Trung tâm Anh ngữ Sáng Tạo Việt 

Nam
Trụ sở chính: 

Số 57 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Imagine Academy

số 1118 /QĐ-GDĐT-TC ngày 01 

tháng 06 năm 2017

228 Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Phú Trụ sở chính: 

Tầng 4, tòa nhà Cienco 585, số 88-88A Đường D2, 

Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

English The Universe

1339 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

26/06/2017

229 Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng Long Trụ sở chính: 
số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Truyền thông và Giáo dục 

Quốc tế EDUNET

1280 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

21/06/2017

230 Trung tâm Ngoại ngữ Sa Phi Trụ sở chính: 
Số 57 Bùi Đình Túy, Phường 24, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Giáo dục Saphire
1944 /QĐ-GDĐT-TC ngày 21/9/2017

231 Trung tâm Ngoại ngữ Phục Hy Trụ sở chính: Số 8A Đặng Văn Ngữ, Phường 10
Công ty TNHH Đào tạo 

Ngoại ngữ Phục Hy
1694-2/GDĐT-TC ngày 14/11/2014

232 Trung tâm Ngoại ngữ Đông Kinh Trụ sở chính: 
Số 143-145 Phan Xích Long, Phường 7.      CN: số 

535 Nguyễn Tri Phương, P5, Q10

Công ty TNHH TM-DV Đại 

An
214/GDĐT-TC ngày 05/2/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Đông Kinh Chi nhánh 1 CN: số 535 Nguyễn Tri Phương, P5, Q11
Công ty TNHH TM-DV Đại 

An
214/GDĐT-TC ngày 05/2/2015



233 Trung tâm Ngoại ngữ Chuyên Anh Trụ sở chính: Số 269A Nguyễn Trọng Tuyển, P10
Công ty CP GD Quốc tế Anh 

Quốc
349/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

234
Trung tâm Ngoại ngữ Tinh Hoa Việt  

Nhật
Trụ sở chính: Số 92 Phan Đăng Lưu, Phường 5 Bà Nguyễn Mỹ Linh 505/GDĐT-TC ngày 7/4/2015

235
Trung tâm Ngoại ngữ Đông Phương 

Mới
Trụ sở 

số 19A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 15, quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh                

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn du học và Dịch vụ Hà 

Duy Tâm

414/GDĐT-TC ngày 20 tháng 3 năm 

2015

Trung tâm Ngoại ngữ Đông Phương 

Mới
Chi nhánh 1

Chi nhánh 1: số 681 (số cũ E1-E2) Quang Trung, 

Phường 11, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Trung tâm Ngoại ngữ Đông Phương 

Mới
Chi nhánh 2

Chi nhánh 2: số 256 (số cũ 10C) Nguyễn Oanh, 

Phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Trung tâm Ngoại ngữ Đông Phương 

Mới
Chi nhánh 3

Chi nhánh 3: số 4/34 Ấp Nam Thới, xả Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trung tâm Ngoại ngữ Đông Phương 

Mới
Chi nhánh 4

 Chi nhánh 4: số 436 (thửa đất số 672, tờ bản đồ số 

43) Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

236 Trung tâm Ngoại ngữ Đối Thoại Trụ sở chính: Số 33 Hoa Lan, Phường 2
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Axcela
745 /QĐ-GDĐT-TC ngày 19/5/2015

237
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Trung học phổ thông Việt Mỹ
Trụ sở chính: 

Trụ sở:số 126D Phan Đăng Lưu, Phường 3.   CN 

1: số 143 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

CN 2: số 2.2 – 2.3 Đường 12AB, khu dân cư miếu 

nổi, Phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

CN 3; số 01 Đường 14A, khu đô thị mới Vĩnh Lộc, 

phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh (Trường Mầm non Thần Đồng 

Việt Mỹ)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Việt Mỹ VASS 
1245  /QĐ-GDĐT-TC ngày 4/8/2015

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Trung học phổ thông Việt Mỹ
Chi nhánh 1

CN 1: số 143 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Việt Mỹ VASS 
1245  /QĐ-GDĐT-TC ngày 4/8/2015



Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Trung học phổ thông Việt Mỹ
Chi nhánh 2

CN 2: số 2.2 – 2.3 Đường 12AB, khu dân cư miếu 

nổi, Phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Việt Mỹ VASS 
1245  /QĐ-GDĐT-TC ngày 4/8/2015

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Trung học phổ thông Việt Mỹ
Chi nhánh 3

CN 3; số 01 Đường 14A, khu đô thị mới Vĩnh Lộc, 

phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh (Trường Mầm non Thần Đồng 

Việt Mỹ)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Việt Mỹ VASS 
1245  /QĐ-GDĐT-TC ngày 4/8/2015

238 Trung tâm Ngoại ngữ Suối Nguồn Trụ sở chính: 

Số 48 đường Hoa Sứ, Phường 7.  Chi nhánh số 

01:số 18 – 20 Đường số 5, Khu dân cư Him Lam 

Kinh Tẻ, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh (541 /GDĐT-TC ngày 03/3/2016)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục K.I.C

1289 /QĐ-GDĐT-TC ngày 11 tháng 8 

năm 2015

Trung tâm Ngoại ngữ Suối Nguồn Chi nhánh 1

Chi nhánh số 01:số 18 – 20 Đường số 5, Khu dân 

cư Him Lam Kinh Tẻ, phường Tân Hưng, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh (541 /GDĐT-TC ngày 

03/3/2016)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục K.I.C

1289 /QĐ-GDĐT-TC ngày 11 tháng 8 

năm 2015

239
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Toàn Năng
Trụ sở chính: Số 185-187 Hoàng Văn Thụ, Phường 8

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Công nghệ thông tin Bách 

Khoa

2023/GDĐT-TC ngày 4/12/2015

240 Trung tâm Nhật ngữ Lá Đỏ Trụ sở chính: số 7/2 Hồ Biểu Chánh, Phường 12
Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Dịch vụ Nhân lực Việt Nam
2152/GDĐT-TC ngày 24/12/2016

241 Trung tâm Anh ngữ Ngày Mới Trụ sở chính: Số 305 đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

NEW TODAY
275/QĐ-GDĐT-TC ngày 23/2/2016



242 Trung tâm Ngoại ngữ Đình Long Trụ sở chính: 
số 170 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn và Đầu tư Đình Long
1163/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/6 2016

243
Trung tâm Ngoại ngữ Tinh Hoa Anh 

Ngữ
Trụ sở chính: số 117 - 119, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn và Phát triển Giáo 

dục Việt Anglo

1419 /QĐ-GDĐT-TC ngày 26/7/2016

244 Trung tâm Ngoại ngữ Sao Hôm Trụ sở chính: Số 12 Hoa Phượng, Phường 2
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Đào tạo Hy Vọng
1562 /QĐ-GDĐT-TC ngày 12/8/2016

245
Trung tâm Ngoại ngữ Hoa Lâm 

Nhân Văn
Trụ sở chính: Số 399 Nguyễn Kiệm, Phường 9

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Đầu tư Hoa Lâm 

Nhân Văn

1694-1/GDĐT-TC ngày 14/11/2014

246
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Trường Sáng 
Trụ sở chính: 

Số 72/31 Phan Đăng Lưu, Phường 5, quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo nguồn nhân lực 

Quốc tế SOLIA

1512 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

20/07/2017

247 Trung tâm Ngoại ngữ Bảo Vinh Trụ sở chính: Số 951/5 Tình lộ 10, Khu phố 8, p. Tân Tạo
Công ty TNHH Ngoại ngữ 

Bảo Vinh
240-6/GDĐT-TC ngày 11/2/2015

248 Trung tâm Anh ngữ Đông Đô Trụ sở chính: Số 1014 đường Hương Lộ 2, p. Bình Trị Đông A.        
Công ty Cổ phần Giáo dục và 

Năng lượng Đông Đô
282/GDĐT-TC ngày 27/02/2015

Trung tâm Anh ngữ Đông Đô Chi nhánh 1

số 477B Tân Hoà Đông, khu phố 6, phường Bình 

Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

(3972/GDĐT-TC ngày 10/12/2015) 

Công ty Cổ phần Giáo dục và 

Năng lượng Đông Đô

Trung tâm Anh ngữ Đông Đô Chi nhánh 2

Số 870 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, 

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. (2076 

/GDĐT-TC ngày 13/06/2017)

Công ty Cổ phần Giáo dục và 

Năng lượng Đông Đô

Trung tâm Anh ngữ Đông Đô Chi nhánh 3
số 667, Tỉnh Lộ 10, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân

Công ty Cổ phần Giáo dục và 

Năng lượng Đông Đô

282/GDĐT-TC ngày 27 tháng 02 năm 

2015

Trung tâm Anh ngữ Đông Đô Chi nhánh 4

số B11/12B đường Võ Văn Vân, Ấp 2, xã Vĩnh 

Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục và 

Năng lượng Đông Đô

282/GDĐT-TC ngày 27 tháng 02 năm 

2015

249 Trung tâm Anh ngữ Hội Nhập Trụ sở chính: 
Số 85/20A An Dương Vương, Khu phố 4, phường 

An Lạc

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giải pháp Giáo dục Đông 

Tây

1182 /QĐ-GDĐT-TC ngày 24/7/2015



250 Trung tâm Ngoại ngữ Mỹ Việt Trụ sở chính: 

Số 275-277 đường Vành Đai Trong, p. Bình Trị 

Đông B   chi nhánh số 01:số 17-19 đường số 7, 

phường An Lạc A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh (1662 /GDĐT-TC ngày 15/05/2017)

Ông Phan Hưng Quốc 1363/GDĐT-TC ngày 19/8/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Mỹ Việt Chi nhánh 1

chi nhánh số 01:số 17-19 đường số 7, phường An 

Lạc A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

(1662 /GDĐT-TC ngày 15/05/2017)

Ông Phan Hưng Quốc 1363/GDĐT-TC ngày 19/8/2015

251
Trung tâm Ngoại ngữ-tIn học Trí 

Đức Đại Việt
Trụ sở chính: Số 192A Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B

Công ty Thiệm hữu hạn Tin 

học Trí Đức
1348/GDĐT-TC ngày 19/8/2015

252 Trung tâm Anh ngữ Tầm Cao Mới Trụ sở chính: 
Số 66/32 đường Bình Thành, Khu phố 4, phường 

Bình Hưng Hòa
Ông Huỳnh Thái Vinh 1469/GDĐT-TC ngày 10/9/2015

252 Trung tâm Ngoại ngữ Mỹ Văn Số 233/4 An Dương Vương, phường An Lạc Bà Đinh Thị Phương Anh (1993/GDĐT-TC ngày 01/2015)

254
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Anh 

Mỹ
Trụ sở chính: 

Số 677 đường Kinh Dương Vương, phường An 

Lạc

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Hội Anh Mỹ
2067/GDĐT-TC ngày 10/12/2015

255
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Đại 

Tây Dương
Trụ sở chính: Số 686 Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hoà

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Chuyển phát tư vấn du học và 

Hỗ trợ giáo dục Châu Á Thái 

Bình Dương

2068/GDĐT-TC ngày 10/12/2015

256 Trung tâm Anh ngữ Đỉnh Sáng Việt Trụ sở chính: 
Số 276/21-23 đường Tân Hòa Đông, phường Bình 

Trị Đông
Bà Nguyễn Trần Như Ngọc 180  /QĐ-GDĐT-TC ngày 02/02/2016

257
Trung tâm Ngoại ngữ Gia Phúc 

Thịnh
Trụ sở chính: 

Số 69 đường số 28 khu phố 3, phường Bình Trị 

Đông B

Công ty TNHH Giáo dục 

Đào tạo Dịch vụ Thương mại 

Gia Phúc Thịnh 

601/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016



258 Trung tâm Anh ngữ Tây Đô Trụ sở chính: 
số 102-104 đường số 03, khu dân cư Vĩnh Lộc, 

phường Bình Hưng Hoà B

Công ty TNNH Anh ngữ 

Đồng Đô
600/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016

259 Trung tâm Anh ngữ Sắc Màu Trụ sở chính: 

số 843B Tân Kỳ Tân Quý, Khu phố 2, phường 

Bình Hưng Hòa   chi nhánh số 01: Số 1172 đường 

Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh (1455 /GDĐT-TC ngày 

04/05/2017)

Công ty Cổ phần Giáo dục 

An Khánh
850/QĐ-GDĐT-TC ngày 23/5/2016

Trung tâm Anh ngữ Sắc Màu Chi nhánh 1

chi nhánh số 01: Số 1172 đường Tỉnh lộ 10, 

phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh (1455 /GDĐT-TC ngày 04/05/2017)

Công ty Cổ phần Giáo dục 

An Khánh
850/QĐ-GDĐT-TC ngày 23/5/2016

260 Trung tâm Anh ngữ Trẻ Trụ sở chính: 
Số 196 Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Thành Hiếu 212 /QĐ-GDĐT-TC ngày 10/02/2017



Trung tâm Anh ngữ Trẻ Chi nhánh 1
số 352 đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Thành Hiếu

212 /QĐ-GDĐT-TC ngày 10 tháng 02 

năm 2017

261
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Trường Trung cấp Quang Trung
Trụ sở chính: 

Số 106 Đường số 34, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
874 /QĐ-GDĐT-TC ngày 03/05/2017

262 Trung tâm Anh ngữ Ưu Việt Trụ sở chính: 

Số 142 Lê Văn Quới, Khu phố 26, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại Dịch vụ Anh 

Nhật Hoa

820/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/4/2017

263 Trung tâm Ngoại ngữ Phương Nam Trụ sở chính: 
số 117/15/24 Hồ Văn Long, Khu phố 3, phường 

Tân Tạo, quận Bình Tân
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc 1017/QĐ-GDĐT-TC ngày 19/05/2017

264 Trung tâm Ngoại ngữ Đông Nam Trụ sở chính: 
Số 491 Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A, 

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Phát triển 

Giáo dục Đông Nam
878 /QĐ-GDĐT-TC ngày 03/05/2017

265 Trung tâm Anh ngữ Tăng Cường Trụ sở chính: 
số 458-460 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
ông Nguyễn Minh Huyên 1134 /QĐ-GDĐT-TC ngày 6/6/2017

Trung tâm Anh ngữ Tăng Cường Chi nhánh 1

Lầu 2, Siêu thị COOP Mart Bình Tân, số 158, 

đường số 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

ông Nguyễn Minh Huyên
1134 /QĐ-GDĐT-TC ngày 6 tháng 6 

năm 2017

266 Trung tâm Ngoại ngữ Đông Quân Trụ sở chính: 
Số 107 Đường số 5, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Xuân Trình 1557/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/07/2017

267
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Thanh thiếu niên Miền Nam
Trụ sở chính: 

Số 11 Đường số 3, khu dân cư Vĩnh Lộc,phường 

Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Trung tâm Thanh thiếu niên 

Miền Nam
1677/QĐ-GDĐT-TC ngày 08/8/2017

268 Trung tâm Anh ngữ Toàn Mỹ Trụ sở chính: 
số 216, đường Bình Trị Đông, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Giáo dục Quốc Tế George 

Bush

2034 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

03/10/2017



269 Trung tâm Tiếng Anh Cho Đời Sống Trụ sở chính: 
Số 219/42/37 Đường số 5, phường Bình Hưng 

Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Hồng Hạnh
2009  /QĐ-GDĐT-TC ngày 28/9/2017

270 Trung tâm Ngoại ngữ Tên Lửa Trụ sở chính: 
Số 15A Đường số 4, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân , Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Tên Lửa
2010  /QĐ-GDĐT-TC ngày 28/9/2017

271 Trung tâm Ngoại ngữ Phương Anh Trụ sở chính: 

Số 04 Nguyễn viết Xuân, Tổ 1, khu phố 7, thị trấn 

Củ Chi;    CN1: số 161 đường Liêu Bình Hương, 

ấp Tân Thành, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí Minh (1305/GDĐT-TC ngày 

5/5/2016)

Ông Dương Hồng Tánh 1670/GDĐT-TC ngày 2/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Phương Anh Chi nhánh 1

Số 04 Nguyễn viết Xuân, Tổ 1, khu phố 7, thị trấn 

Củ Chi;    CN1: số 161 đường Liêu Bình Hương, 

ấp Tân Thành, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí Minh (1305/GDĐT-TC ngày 

5/5/2016)

Ông Dương Hồng Tánh 1670/GDĐT-TC ngày 2/12/2014

272 Trung tâm Anh ngữ Thực Hành Trụ sở chính: 
Số 15A đường Tỉnh lộ 08, Khu phố 1, Thị trấn Củ 

Chi

Công ty TNHH Đầu tư Giáo 

dục Hợp tác Việt Mỹ
1913/GDĐT-TC ngày 16/12/2014

273
Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Tây 

Bắc
Trụ sở chính: 

Số 83A Bùi Thị He, khu phố 1, thị trấn Củ Chi.     

CN: số 47A Tỉnh lộ 8, khu phố 1, thị trấn củ chi

Công ty Cổ phần Đào tạo 

Ngoại ngữ Tin học KIWI

156/GDĐT-TC ngày 27 tháng 01 năm 

2015

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Tây 

Bắc
Chi nhánh 1 CN: số 47A Tỉnh lộ 8, khu phố 1, thị trấn củ chi

Công ty Cổ phần Đào tạo 

Ngoại ngữ Tin học KIWI

156/GDĐT-TC ngày 27 tháng 01 năm 

2015

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Tây 

Bắc
Chi nhánh

số 363, đường Nguyễn Thị Kiểu, phường Tân Thới 

Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Đào tạo 

Ngoại ngữ Tin học KIWI

156/GDĐT-TC ngày 27 tháng 01 năm 

2015

274 Trung tâm Ngoại ngữ Mai Lan Trụ sở chính: tổ 8, ấp Tân Định, xã Tân Thông Hội bà Trương Lệ Lan
2182  /QĐ-GDĐT-TC ngày 

31/12/2016



275 Trung tâm Ngoại ngữ Sao Việt Trụ sở chính: 

Trụ sở của trung tâm đặt tại số 239 Tổ 2, Tỉnh lộ 8, 

Khu phố 3, Thị trấn Củ Chi, và các chi nhánh: Chi 

nhánh số 01:số 1647 (số cũ: 121) Tỉnh lộ 15, ấp 

An Hòa, xã Trung An huyện Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh;  Chi nhánh số 02: ấp Thạnh An, xã 

Trung An, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 

(Nhà Văn hóa Lao động huyện Củ Chi); Chi nhánh 

số 3 :số 391F Tỉnh lộ 15, tổ 4, ấp 8, xã Tân Thạnh 

Đông, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh (19 

/GDĐT-TC ngày 04/01/2017)    CN4: số 315 Tỉnh 

lộ 8, ấp Mũi Lớn 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí Minh. (2494 /GDĐT-TC ngày 

11/07/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Công nghệ thông tin và đào 

tạo nghề Tín Trung Sao Việt

1865 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

07/10/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Sao Việt Chi nhánh 1

Chi nhánh số 01:số 1647 (số cũ: 121) Tỉnh lộ 15, 

ấp An Hòa, xã Trung An huyện Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Công nghệ thông tin và đào 

tạo nghề Tín Trung Sao Việt

1865 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

07/10/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Sao Việt Chi nhánh 2

Chi nhánh số 02: ấp Thạnh An, xã Trung An, 

huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh (Nhà Văn 

hóa Lao động huyện Củ Chi)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Công nghệ thông tin và đào 

tạo nghề Tín Trung Sao Việt

1865 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

07/10/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Sao Việt Chi nhánh 3

Chi nhánh số 3 :số 391F Tỉnh lộ 15, tổ 4, ấp 8, xã 

Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ 

Chí Minh (19 /GDĐT-TC ngày 04/01/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Công nghệ thông tin và đào 

tạo nghề Tín Trung Sao Việt

1865 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

07/10/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Sao Việt Chi nhánh 4

CN4: số 315 Tỉnh lộ 8, ấp Mũi Lớn 2, xã Tân An 

Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(2494 /GDĐT-TC ngày 11/07/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Công nghệ thông tin và đào 

tạo nghề Tín Trung Sao Việt

1865 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

07/10/2016

276 Trung tâm Ngoại ngữ Khôi Anh Trụ sở chính: 
số 554 Nguyễn Thị Rành, ấp Bàu Tròn, xã Nhuận 

Đức, huyện Củ chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đầu tư - Giáo dục và Du lịch 

Trí Việt Mỹ

2071 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

07/11/2016

277 Trung tâm Anh ngữ Bầu Trời Xanh Trụ sở chính: 

Trụ sở chính: đường Hà Duy Phiên (Tỉnh lộ 9), ấp 

1, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi; Chi nhánh  số 1: Ấp 

7, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi

Ông Mai Văn Hở
2331 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

09/12/2016



Trung tâm Anh ngữ Bầu Trời Xanh Chi nhánh 1 Chi nhánh  số 1: Ấp 7, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi Ông Mai Văn Hở
2331 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

09/12/2016

279 Trung tâm Ngoại ngữ Rồng Việt Trụ sở chính: 

Số 37B đường Nguyễn Thị Rành, ấp Bàu Tre 2, xã 

Tân An Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bà Nguyễn Thị Kim Chi 821/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/4/2017

280 Trung tâm Ngoại ngữ Xuyên Việt Trụ sở chính: 
Số 126 đường Tỉnh lộ 8, Ấp 1, xã Tân Thạnh Tây, 

huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Giáo dục và Kỹ thuật 

Sáng tạo-ECCE

1168 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

09/06/2017

281 Trung tâm Anh ngữ Sao Sáng Trụ sở chính: 
Số 52A đường Bến Than, ấp 1, xã Tân Thạnh 

Đông, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn giáo dục đào tạo 

Đông Phương

1411/QĐ-GDĐT-TC ngày 03/07/2017

282 Trung tâm Ngoại ngữ Tăng Tốc Trụ sở chính: 
số 27 Tỉnh lộ 2 ấp Đình, xã Tân Phú Trung, huyện 

Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đầu tư Phát triển Giáo dục 

CYD

1828/QĐ-GDĐT-TC ngày 31/08/2017

283 Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng Diệu Trụ sở chính: 

Số 124 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu.                          

Cn1:số 16, Đường 5, Khu phố 5, phường Linh 

Xuân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

(2839/GDĐT-TC ngày 26/8/2016)

Bà Trần Thị Mỹ Châu 1664/GDĐT-TC ngày 11/11/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng Diệu Chi nhánh 1

Cn1:số 16, Đường 5, Khu phố 5, phường Linh 

Xuân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

(2839/GDĐT-TC ngày 26/8/2016)

Bà Trần Thị Mỹ Châu 1664/GDĐT-TC ngày 11/11/2014

284 Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn Trụ sở chính: 

CS: 17 Tô Vĩnh Diện, F Linh Chiểu ( TTDN Thủ 

Đức )

Cn1: 298B Ng. Tất Thành, F13, Q4

Cn2: 7A Phan Đăng Lưu, F3, Q BT

Cn3: 2 Vĩnh Khánh, F9, Q4   CN1: số 014 Tòa nhà 

H1 Vĩnh Khánh, Phường 9, Quận 4, Thành phố Hồ 

Chí Minh (2044 /GDĐT-TC ngày 09/06/2017)

Ông Đỗ Kỳ Công



Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn Chi nhánh 1 Cn1: 298B Ng. Tất Thành, F13, Q4 Ông Đỗ Kỳ Công

Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn Chi nhánh 2
Cn2: 7A Phan Đăng Lưu, F3, Q BT

Ông Đỗ Kỳ Công

Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn Chi nhánh 3 Cn3: 2 Vĩnh Khánh, F9, Q4 Ông Đỗ Kỳ Công

Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn Chi nhánh 4

CN1: số 014 Tòa nhà H1 Vĩnh Khánh, Phường 9, 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh (2044 /GDĐT-

TC ngày 09/06/2017)

Ông Đỗ Kỳ Công

285
Trung tâm Ngoại ngữ Úc Mỹ Anh 

(Thành Danh cũ)
Trụ sở chính: Số 394-396 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục và Đào tạo Châu 

Úc Liên Bang

1993-2/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

286 Trung tâm Anh văn Bản Ngữ Trụ sở chính: Số 183 Đặng Văn Bi, Khu phố 4, p. Trường Thọ
Công ty TNHH Đào tạo Tài 

Năng Việt Mỹ
1899/GDĐT-TC ngày 16/12/2014

287
Chi nhánh 9 Trung tâm Ngoại ngữ 

Đại học Sư Phạm TPHCM
Trụ sở chính: Số 166/24 Đặng Văn Bi, p. Bình Thọ

Trung tâm ĐH Sư Phạm 

TPHCM
241-2/GDĐT-TC ngày 11/2/2015

288 Trung tâm Anh ngữ Giảng Mai Trụ sở chính: Số 53 Chương Dương, P. Linh Chiểu
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Hỗ trợ Giáo dục The Salt

240-1/GDĐT-TC ngày 11 tháng 2 

năm 2015

289 Trung tâm Ngoại ngữ Nam Việt Anh Trụ sở chính: 

Trụ sở: số 23 Đường số 1, Khu 301, p. Linh Tây.       

Cn1: số 63 Hiệp Bình, Khu phố 6, p. Hiệp Bình 

Phước, Q. TĐ.             CN2: đường số 4, phường 

Hiệp Bình Phước, q. TĐ.      CN3: số 2 đường 10, 

khu phố 4, p. Tam Bình, q.TĐ  CN4: số 31/3/7 

Đường 5, Khu phố 3, phường Linh Tây, quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.(3888/GDĐT-TC 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 

2016)

  

Công ty TNHH Quốc tế 

HUGO
587/GDĐT-TC ngày 17/4/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Nam Việt Anh Chi nhánh 1

Cn1: số 63 Hiệp Bình, Khu phố 6, p. Hiệp Bình 

Phước, Q. TĐ.
Công ty TNHH Quốc tế 

HUGO
587/GDĐT-TC ngày 17/4/2015



Trung tâm Ngoại ngữ Nam Việt Anh Chi nhánh 2
CN2: đường số 4, phường Hiệp Bình Phước, q. 

TĐ.

Công ty TNHH Quốc tế 

HUGO
587/GDĐT-TC ngày 17/4/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Nam Việt Anh Chi nhánh 3
CN3: số 2 đường 10, khu phố 4, p. Tam Bình, 

q.TĐ

Công ty TNHH Quốc tế 

HUGO
587/GDĐT-TC ngày 17/4/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Nam Việt Anh Chi nhánh 4

CN4: số 31/3/7 Đường 5, Khu phố 3, phường Linh 

Tây, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh.(3888/GDĐT-TC Thành phố Hồ Chí Minh, 

ngày 14 tháng 11 năm 2016)

Công ty TNHH Quốc tế 

HUGO
587/GDĐT-TC ngày 17/4/2015

290
Trung tâm Nhật ngữ Đông Á Việt 

Nhật
Trụ sở chính: Số 103 Thống Nhất, phường Bình Thọ

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Giáo dục và Đào tạo Nhân 

lực Lions

1468/GDĐT-TC ngày 10/9/2015)

291 Trung tâm Anh ngữ Dũng Cảm Trụ sở chính: số 58 đường Hữu Nghị, phường Bình Thọ
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Anh ngữ Dũng Cảm
1741/GDĐT-TC ngày 26/10/2015

292 Trung tâm Anh ngữ Anh Mỹ Anh Trụ sở chính: Số 189 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ
Công ty Cổ phần Trung tâm 

Anh ngữ Anh Mỹ Anh
177  /QĐ-GDĐT-TC ngày 02/2/2016

293 Trung tâm Tin học Tân Dương Trụ sở chính: 

số 25 đường 23, phường Linh Chiểu  CN1: số 11, 

Đường số 3, khu dân cư Cityland, Phường 7, quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. (2668/GDĐT-

TC ngày 25/07/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn và Đào tạo Đại 

Dương

611/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/4/2016

Trung tâm Tin học Tân Dương Chi nhánh 1

CN1: số 11, Đường số 3, khu dân cư Cityland, 

Phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(2668/GDĐT-TC ngày 25/07/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn và Đào tạo Đại 

Dương

611/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/4/2016

294
Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Sáng 

Châu Á
Trụ sở chính: Số 14 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Ánh Sáng Châu Á
724 /QĐ-GDĐT-TC ngày 5/5/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Sáng 

Châu Á
Chi nhánh 1

số 276A, đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, 

quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Ánh Sáng Châu Á

724/QĐ-GDĐT-TC ngày 5 tháng 5 

năm 2018

295 Trung tâm Ngoại ngữ Sinh Động Trụ sở chính: 
Tầng trệt và lầu 1, lầu 2, số 240A, đường Hiệp 

Bình, phường Hiệp Bình Chánh  

Công ty TNNH Đầu tư Giáo 

dục và Đào tạo Thời Đại Mới
996/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/6/2016



Trung tâm Ngoại ngữ Sinh Động Chi nhánh 1

Số 65A Hiệp Bình, Khu phố 6, phường Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(3276/GDĐT-TC ngày 07/09/2017)

Công ty TNNH Đầu tư Giáo 

dục và Đào tạo Thời Đại Mới
996/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/6/2016

296
Trung tâm Ngoại ngữ Đường Đến 

Tương Lai
Trụ sở chính: 

Tầng trệt và lầu 1, lầu 2, số 82 đường Hiệp Bình, 

phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Phát triển Giáo dục Quốc Tế 

Anh Mỹ

1224/QĐ-GDĐT-TC ngày 04 tháng 7 

năm 2016

297 Trung tâm Ngoại ngữ Minh Tân Trụ sở chính: 
số 67 Đường số 8, Khu phố 5, phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
ông Nguyễn Duy Dũng 2070/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/11/2016

298 Trung tâm Anh ngữ Úc Châu Trụ sở chính: 
số 203 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục - Đào tạo Duy 

Khang

2069/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/11/2016

299
Trung tâm Ngoại ngữ Tri Thức Việt 

Mỹ
Trụ sở chính: 

số 39 đường Lam Sơn, phường Linh Tây, quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà 2137/QĐ-GDĐT-TC ngày 16/11/2016

300 Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Bảo Trụ sở chính: 
số 35B đường Hữu Nghị, phường Bình Thọ, quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn và Giáo dục Thiên 

Bảo

2149/QĐ-GDĐT-TC ngày 17/11/2016



301 Trung tâm Ngoại ngữ Sen Việt Trụ sở chính: 
Số 196 - 198 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, 

quận Thủ Đức, Thàn phố Hồ Chí Minh
bà Võ Thị Quỳnh Anh 261/QĐ-GDĐT-TC ngày 17/02/2017

302 Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn Trụ sở chính: 

Số 17 Đường số 8, phường Linh Chiểu, quận Thủ 

Đức và các chi nhánh: Chi nhánh 1: Chi nhánh 1: 

số 521 đường Quang Trung, Phường 10, quận Gò 

Vấp; Chi nhánh 2: số 79 Phạm Văn Chiêu, Phường 

14, quận Gò Vấp 

Ông Đỗ Kỳ Công 347  /QĐ-GDĐT-TC ngày 01/3/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn Chi nhánh 1
Chi nhánh 1: số 521 đường Quang Trung, Phường 

10, quận Gò Vấp
Ông Đỗ Kỳ Công 347  /QĐ-GDĐT-TC ngày 01/3/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn Chi nhánh 2
Chi nhánh 2: số 79 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, 

quận Gò Vấp 
Ông Đỗ Kỳ Công 347  /QĐ-GDĐT-TC ngày 01/3/2017

303 Trung tâm Ngoại ngữ Thế Hệ Trẻ Trụ sở chính: 
Số 15 Đường số 7, Khu phố 7, phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh  

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục và Đào tạo Ngoại 

ngữ Sophia

875 /QĐ-GDĐT-TC ngày 03/05/2017

304 Trung tâm Ngoại ngữ Tân Âu Trụ sở chính: Số 71 Lê Văn Chí, phường Linh Trung
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Quốc tế Tân Âu

1694-6/GDĐT-TC ngày 14 tháng 11 

năm 2014

Trung tâm Ngoại ngữ Tân Âu Chi nhánh 1
số 111E, đường 22, Khu phố 4, phường Phước 

Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Quốc tế Tân Âu

1694-6/GDĐT-TC ngày 14 tháng 11 

năm 2014

305
Trung tâm Anh ngữ Châu Á - Thái 

Bình Dương
Trụ sở chính: 

Số 7 Đường 25, phường Hiệp Bình Chánh, quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo Châu Á Thái Bình 

Dương

1318/QĐ-GDĐT-TC ngày 22/06/2017



306 Trung tâm Anh ngữ Hành Động Trụ sở chính: 
Số 67 Thống Nhất, phường Bình Thọ, quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Action 

English
1407/QĐ-GDĐT-TC ngày 03/07/2017

Trung tâm Anh ngữ Hành Động Chi nhánh 1
số 89, đường Trần Thị Nghỉ, Phường 7, quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Action 

English

1407/QĐ-GDĐT-TC ngày 03 tháng 7 

năm 2017

307 Trung tâm Ngoại ngữ Viễn Tây Trụ sở chính: 
Số 35 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Hòa Bình

1456 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

11/07/2017

308 Trung tâm Ngoại ngữ Thiện Tâm Trụ sở chính: 
Số 27 Đường số 17, phường Hiệp Bình Phước, 

quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một Thành viên Khuyết tật 

Hồng Ân

1943  /QĐ-GDĐT-TC ngày 21/9/2017

309 Trung tâm Ngoại ngữ Nhựt Tân Trụ sở chính: Số 03 Đường số 9, phường 09
Trường Tiểu học tư thục 

Nhựt Tân
1669/GDĐT-TC ngày 11/11/2014

310 Trung tâm Ngoại ngữ Vương Quốc Trụ sở chính: Số 22A Dương Quảng Hàm, P7 Công ty TNHH Vương Tú 1993-4/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

311 Trung tâm Ngoại ngữ Hải Đăng Trụ sở chính: Số 89 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4 Ông Lê Thái Bình 10/GDĐT-TC ngày 8/1/2015

312
Trung tâm Ngoại ngữ Ngôi Sao Việt 

Mỹ
Trụ sở chính: Số 681 Thống Nhất, P13

Công ty TNHH Phát triển 

GD Vương Quốc Anh
233/GDĐT-TC ngày 9/2/2015

313
Trung tâm Anh ngữ Ngôi Nhà Việt 

Anh
Trụ sở chính: Số 07 Lê Văn Thọ, P8

Công ty CP Đầu tư và Phát 

triển GD Quốc Tế BÌnh Minh 

GV

350/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

314 Trung tâm Ngoại ngữ Bôn Tân Trụ sở chính: Số 111 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Giáo dục Bạch 

Phương

548/GDĐT-TC ngày 15/4/2015



315 Trung tâm Anh ngữ Á Châu Trụ sở chính: 

Trụ sở: số 506 Thống Nhất, Phường 15. Quận Gò 

Vấp, TPHCM

CN 1: số 07 Đường số 25, phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh.(đã giải thể)

CN 2: số 018 Bùi Công Trừng, xã Đông Thạnh, 

huyện Hóc môn, Thành phố Hồ Chí Minh

CN 3: số 608 Hà Huy Giáp. Khu phố 1, phường 

Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (đã 

giải thể).                                   CN4: số 119 đường 

Lê Văn Khương, ấp 5, xã Đông Thạnh, huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (2281/GDĐT-TC 

ngày 22/7/2015)

CN 5 :số 54 khu phố 1 Tô Ngọc Vân, phường 

Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 

(3974/GDĐT-TC ngày 10/12/2015)

CN 6: 188, Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, 

quận Bình Tân

CN 7: 59, Đăng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn

CN8: số E7/191/4 Ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh (3681 /GDĐT-TC 

ngày 28/10/2016) Cn9: số 59B - 60B Quốc lộ 22, 

ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh (452 /GDĐT-TC ngày 

17/02/2017)

 CN10:số 123/4 Trần Thị Cờ, Khu phố 3, phường 

Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (826 

/GDĐT-TC ngày 17/3/2017)   CN11:số 24A Phan 

Văn Hớn , Ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện 

Hóc Môn .  CN12:số 109 liên khu 4-5, phường 

Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (1162 /GDĐT-

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Á Châu
972 /QĐ-GDĐT-TC ngày 18/6/2015

Trung tâm Anh ngữ Á Châu Chi nhánh 1

CN 1: số 07 Đường số 25, phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh.(đã giải thể)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Á Châu
972 /QĐ-GDĐT-TC ngày 18/6/2015

Trung tâm Anh ngữ Á Châu Chi nhánh 2

CN 2: số 018 Bùi Công Trừng, xã Đông Thạnh, 

huyện Hóc môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Á Châu
972 /QĐ-GDĐT-TC ngày 18/6/2015



Trung tâm Anh ngữ Á Châu Chi nhánh 3

CN 3: số 608 Hà Huy Giáp. Khu phố 1, phường 

Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (đã 

giải thể).

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Á Châu
972 /QĐ-GDĐT-TC ngày 18/6/2015

Trung tâm Anh ngữ Á Châu Chi nhánh 4

CN4: số 119 đường Lê Văn Khương, ấp 5, xã 

Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh (2281/GDĐT-TC ngày 22/7/2015)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Á Châu
972 /QĐ-GDĐT-TC ngày 18/6/2015

Trung tâm Anh ngữ Á Châu Chi nhánh 5

CN 5 :số 54 khu phố 1 Tô Ngọc Vân, phường 

Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 

(3974/GDĐT-TC ngày 10/12/2015)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Á Châu
972 /QĐ-GDĐT-TC ngày 18/6/2015

Trung tâm Anh ngữ Á Châu Chi nhánh 6

CN 6: 188, Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, 

quận Bình Tân
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Á Châu
972 /QĐ-GDĐT-TC ngày 18/6/2015

Trung tâm Anh ngữ Á Châu Chi nhánh 7

CN 7: 59, Đăng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Á Châu
972 /QĐ-GDĐT-TC ngày 18/6/2015

Trung tâm Anh ngữ Á Châu Chi nhánh 8

CN8: số E7/191/4 Ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh (3681 /GDĐT-TC 

ngày 28/10/2016)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Á Châu
972 /QĐ-GDĐT-TC ngày 18/6/2015

Trung tâm Anh ngữ Á Châu Chi nhánh 9

Cn9: số 59B - 60B Quốc lộ 22, ấp Hậu Lân, xã Bà 

Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

(452 /GDĐT-TC ngày 17/02/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Á Châu
972 /QĐ-GDĐT-TC ngày 18/6/2015

Trung tâm Anh ngữ Á Châu Chi nhánh 10

CN10:số 123/4 Trần Thị Cờ, Khu phố 3, phường 

Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (826 

/GDĐT-TC ngày 17/3/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Á Châu
972 /QĐ-GDĐT-TC ngày 18/6/2015

Trung tâm Anh ngữ Á Châu Chi nhánh 11
CN11:số 24A Phan Văn Hớn , Ấp 7, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc Môn.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Á Châu
972 /QĐ-GDĐT-TC ngày 18/6/2015

Trung tâm Anh ngữ Á Châu Chi nhánh 12

CN12:số 109 liên khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa 

B, quận Bình Tân (1162 /GDĐT-TC ngày 

11/4/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Á Châu
972 /QĐ-GDĐT-TC ngày 18/6/2015

Trung tâm Anh ngữ Á Châu Chi nhánh 13

CN 13: số 91/13 đường Lê Lợi, xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. (1664 

/GDĐT-TC ngày5/05/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Á Châu
972 /QĐ-GDĐT-TC ngày 18/6/2015



Trung tâm Anh ngữ Á Châu Chi nhánh 14

CN 14 số 3/6A lê Văn khương, xã đông Thạnh, 

huyện Hóc Môn
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Á Châu
972 /QĐ-GDĐT-TC ngày 18/6/2015

Trung tâm Anh ngữ Á Châu Chi nhánh 15

CN 15 165-167, đường số 3, KP4, phường AN 

Lạc, quận Bình Tân
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Á Châu
972 /QĐ-GDĐT-TC ngày 18/6/2015

Trung tâm Anh ngữ Á Châu Chi nhánh 16

CN16: số 11/2 đường số 10, phường Bình 

Thuận,Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (2279 

/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/06/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Á Châu
972 /QĐ-GDĐT-TC ngày 18/6/2015

Trung tâm Anh ngữ Á Châu Chi nhánh 17

CN17: số 385 Tân Sơn Nhì, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (2599 

/GDĐT-TC ngày 20/07/2017) 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Á Châu
972 /QĐ-GDĐT-TC ngày 18/6/2015

Trung tâm Anh ngữ Á Châu Chi nhánh 18 CN18:2/4C Liên tỉnh 15 (KP7), Thị trấn Nhà Bè
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Á Châu
972 /QĐ-GDĐT-TC ngày 18/6/2015

Trung tâm Anh ngữ Á Châu Chi nhánh 19

CN19:số 2/2, đường Đặng Thúc Vịnh, Ấp 2, xã 

Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chi 

Minh (3598 /GDĐT-TC ngày 27/9/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Á Châu
972 /QĐ-GDĐT-TC ngày 18/6/2015

Trung tâm Anh ngữ Á Châu Chi nhánh 20
số 468, đường thống Nhật, Phường 16, quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Á Châu

số 972/QĐ-GDĐT-TC ngày 18 tháng 

6 năm 2015

Trung tâm Anh ngữ Á Châu Chi nhánh 21
số 345, đường Đặng Thúc Vịnh, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Á Châu

số 972/QĐ-GDĐT-TC ngày 18 tháng 

6 năm 2015

Trung tâm Anh ngữ Á Châu Chi nhánh 22

số A1B/56, đường Võ Văn Vân, Ấp 1B, xã Vĩnh 

Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Á Châu

số 972/QĐ-GDĐT-TC ngày 18 tháng 

6 năm 2015

Trung tâm Anh ngữ Á Châu Chi nhánh 23
số 26, đường Nguyễn Thị Đặng, phường Hiệp 

Thành, Quận 12

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Á Châu

số 972/QĐ-GDĐT-TC ngày 18 tháng 

6 năm 2015

316 Trung tâm Anh ngữ Điểm Mười Trụ sở chính: 
Số 91 đường Lê Lợi, Phường 4, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tháng Chín

1175 /QĐ-GDĐT-TC ngày 22 tháng 7 

năm 2015

317 Trung tâm Ngoại ngữ Đường Minh Trụ sở chính: Số 972 (số cũ 54/3A) Quang Trung, Phường 8
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Đường Minh
1290 /QĐ-GDĐT-TC ngày 11/8/2015



318 Trung tâm Anh ngữ Thế Khôi Trụ sở chính: 

Số 417/9 Quang Trung, Phường 10.      CN 1: số 

1443 Phan Văn Trị, Phường 10, quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh. (4289/GDĐT-TC ngày 

09/12/2016)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Thế Khôi
1471/GDĐT-TC ngày 10/9/2015

Trung tâm Anh ngữ Thế Khôi Chi nhánh1

CN 1: số 1443 Phan Văn Trị, Phường 10, quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. (4289/GDĐT-TC 

ngày 09/12/2016)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Thế Khôi
1471/GDĐT-TC ngày 10/9/2015

319 Trung tâm Ngoại ngữ Trí Việt Trẻ Trụ sở chính: Số 913 (số cũ 4/3) Quang Trung, phường 14

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại-Dịch vụ-Tư vấn 

đầu tư Cao Hồng

1485/GDĐT-TC ngày 10/9 2015

320
Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Hà 

Xanh
Trụ sở chính: 

Trụ sở: số 328 Đường số 10, Phường 9    CN 1: số 

C25/31A Đoàn Nguyễn Tuân, Hưng Long, huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

 CN 2: số 221C Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, 

quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh CN3: số 

D17/34, đường Đinh Đức Thiện, ấp 4, xã Bình 

Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh (300 /GDĐT-TC ngày 02/2/2016)     CN4:số 

102A Bùi Thị Xuân, Phường 2, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh.(2085/QĐ-GDĐT-TC 

ngày 28/6/2016)   CN5: số 260 Đường D5 cư xá 

Văn Thánh Bắc, Phường 25, quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh (3944/GDĐT-TC ngày 

16/11/2016)  Cn6:số 51 Nguyễn Văn Bá, phường 

Bình Thọ, quận Thủ Đức (1044  /GDĐT-TC ngày 

03/4/2017)  CN07: Số 48B Kinh Dương Vương, 

Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(3774/GDĐT-TC ngày 10/10/2017)

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Đào tạo tư vấn Thiên Hà

1776/GDĐT-TC ngày 28 tháng 10 

năm 2015

Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Hà 

Xanh
Chi nhánh 1

CN 1: số C25/31A Đoàn Nguyễn Tuân, Hưng 

Long, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Đào tạo tư vấn Thiên Hà

1776/GDĐT-TC ngày 28 tháng 10 

năm 2015

Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Hà 

Xanh
Chi nhánh 2

CN 2: số 221C Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, 

quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Đào tạo tư vấn Thiên Hà

1776/GDĐT-TC ngày 28 tháng 10 

năm 2015

Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Hà 

Xanh
Chi nhánh 3

CN3: số D17/34, đường Đinh Đức Thiện, ấp 4, xã 

Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh (300 /GDĐT-TC ngày 02/2/2016)

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Đào tạo tư vấn Thiên Hà

1776/GDĐT-TC ngày 28 tháng 10 

năm 2015



Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Hà 

Xanh
Chi nhánh 4

CN4:số 102A Bùi Thị Xuân, Phường 2, quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.(2085/QĐ-GDĐT-

TC ngày 28/6/2016)

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Đào tạo tư vấn Thiên Hà

1776/GDĐT-TC ngày 28 tháng 10 

năm 2015

Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Hà 

Xanh
Chi nhánh 5

CN5: số 260 Đường D5 cư xá Văn Thánh Bắc, 

Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh (3944/GDĐT-TC ngày 16/11/2016)

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Đào tạo tư vấn Thiên Hà

1776/GDĐT-TC ngày 28 tháng 10 

năm 2015

Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Hà 

Xanh
Chi nhánh 6

Cn6:số 51 Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, 

quận Thủ Đức (1044  /GDĐT-TC ngày 03/4/2017)  

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Đào tạo tư vấn Thiên Hà

1776/GDĐT-TC ngày 28 tháng 10 

năm 2015

Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Hà 

Xanh
Chi nhánh 7

CN07: Số 48B Kinh Dương Vương, Phường 13, 

Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. (3774/GDĐT-

TC ngày 10/10/2017)

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Đào tạo tư vấn Thiên Hà

1776/GDĐT-TC ngày 28 tháng 10 

năm 2015

321
Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Hà 

Xanh
Chi nhánh 8

số 11, đường Nguyển Thị Thập, phường Tân 

Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Đào tạo Tư vấn Thiên Hà

1776/GDĐT-TC ngày 28 tháng 10 

năm 2015

Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Hà 

Xanh
Chi nhánh 9

số 354/72, đường Lý Thường Kiệt, Phường 14, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Đào tạo tư vấn Thiên Hà

1776/GDĐT-TC ngày 28 tháng 10 

năm 2015

Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Hà 

Xanh
Chi nhánh 10

số 55, đường số 4, khu dân cư Intresco, Ấp 5, xã 

Hưng Long, huyện Bình Chánh

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Đào tạo tư vấn Thiên Hà

1776/GDĐT-TC ngày 28 tháng 10 

năm 2015

322 Trung tâm Ngoại ngữ Kiến Tạo Trụ sở chính: Số 628/7 Phan Văn Trị, Phường 10

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Giáo dục Thương mại 

và Dịch vụ Sáng Tạo 

1739/GDĐT-TC ngày 26/10/2015

323 Trung tâm Nhật ngữ Hải Âu Trụ sở chính: số 440/45 Thống Nhất, Phường 16 Công ty Cổ phần HH ACA 1928/GDĐT-TC ngày 19/11/2015

324 Trung tâm Nhật ngữ Nhật Hướng Trụ sở chính: Số 21 Nguyễn Kiệm, Phường 3
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Shinplus
2031/GDĐT-TC ngày 7/12/2015

325 Trung tâm Ngoại ngữ Pháp Anh Trụ sở chính: Số 209 đường Lê Văn Thọ, Phường 9
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngôn Ngữ Tinh Anh
523/QĐ-GDĐT-TC ngày 1/4/2016



326 Trung tâm Ngoại ngữ Đa Minh Trụ sở chính: số 79 đường Nguyễn Oanh, Phường 10, 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế và Du 

học Dominic

924   /QĐ-GDĐT-TC ngày 03/6/2016

327
Trung tâm Ngoại ngữ Không Gian 

Xanh
Trụ sở chính: số 123 Phạm Huy Thông, Phường 17, 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Giáo dục Hưng Thịnh
926/QĐ-GDĐT-TC ngày 03/6/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Việt Hàn

Trụ sở chính: số 371, đường Nguyễn Kiệm, Phường 3, quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đầu tư Thương mại Dịch vụ 

LEE

1209/QĐ-GDĐT-TC ngày 30 tháng 6 

năm 2016

329 Trung tâm Anh ngữ Ca Li Trụ sở chính: 

Số 124 - 126 Nguyễn Oanh, Phường 7, quận Gò 

Vấp, CN 1 số 54C - 58 Tân Quý, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú CN2: số 1283 đường Tỉnh lộ 10, 

phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh (2707/GDĐT-TC ngày 31/7/2017)

Công ty TNHH Giáo dục Ca 

Li
1467/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/6/2016

Trung tâm Anh ngữ Ca Li Chi nhánh 1
CN 1 số 54C - 58 Tân Quý, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú

Công ty TNHH Giáo dục Ca 

Li
1467/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/6/2016

Trung tâm Anh ngữ Ca Li Chi nhánh 2

CN2: số 1283 đường Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo 

A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

(2707/GDĐT-TC ngày 31/7/2017)

Công ty TNHH Giáo dục Ca 

Li
1467/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/6/2016

Trung tâm Anh ngữ Ca Li Chi nhánh 3
số 253, đường Phạm Văn Chiêu, Phường 14, quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Giáo dục Ca 

Li
1467/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/6/2017

Trung tâm Anh ngữ Ca Li Chi nhánh 4
số 34B, đường 12B, Cư xá Ngân hàng, phường 

Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Giáo dục Ca 

Li

1467/QĐ-GDĐT-TC ngày 02 tháng 6 

năm 2016

Trung tâm Anh ngữ Ca Li Chi nhánh 5
sôố 857, Hương Lộ 2, Khu phố 8, phường Bình Trị 

Đông A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Giáo dục Ca 

Li

1467/QĐ-GDĐT-TC ngày 02 tháng 6 

năm 2016

Trung tâm Anh ngữ Ca Li
Chi nhánh 6

số 593H, đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh 

Xuân, Quận 12

Công ty TNHH Giáo dục Ca 

Li



330 Trung tâm Ngoại ngữ Khám Phá Trụ sở chính: Số 872/64 đường Quang Trung, Phường 8

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn và Giáo dục Nâng 

tầm Ước mơ

1592/QĐ-GDĐT-TC ngày 22/8/2016

331 Trung tâm Anh ngữ Tuấn Mai Trụ sở chính: Số 10 Đỗ Thúc Tịnh, Phường 12
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Quốc Tế Tuấn Mai
1625/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/8/2016

332 Trung tâm Nhật ngữ Thành Tâm Trụ sở chính: Số 181 Lê Đức Thọ, Phường 17
Công ty Cổ phần Seishin 

Thành phố Hồ Chí Minh

1890 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

12/10/2016

333 Trung tâm Ngoại ngữ ICO Trụ sở chính: Số 521 Lê Đức Thọ, Phường 16,

Công ty Cồ phần Quốc tế 

ICO -Chi nhánh tại Thành 

phố Hồ Chí Minh

1913/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/10/2016

334 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh Mỹ Trụ sở chính: số 493 Đường số 10, Tổ 66, Khu phố 8, Phường 8

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Giáo dục và 

Đào tạo Phương Linh CT

1903 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

13/10/2016

335 Trung tâm Ngoại ngữ Minh Việt Trụ sở chính: 
Số 15K Phan Văn Trị, Phường 7, quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Đào tạo và 

Đầu tư Giáo dục Minh Việt

2330 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

09/12/2016

336 Trung tâm Anh ngữ Kết Nối Trụ sở chính: 
Số 169 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Anh ngữ Kết Nối
2293 /QĐ-GDĐT-TC ngỳ 07/12/2016



337 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ Anh Trụ sở chính: 

Số 49 (số cũ: 19), đường Lê Đức Thọ, Phường 7, 

quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh và chi 

nhánh : số 94 đường Huỳnh Khương An, Phường 

5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Phan Thị Phương Tâm 53/QĐ-GDĐT-TC ngày 10/01/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ Anh Chi nhánh 1
chi nhánh : số 94 đường Huỳnh Khương An, 

Phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Bà Phan Thị Phương Tâm 53/QĐ-GDĐT-TC ngày 10/01/2017

338 Trung tâm Anh ngữ Tân Sinh Trụ sở chính: 

Số 164 Đường số 3, Phường 9, quận Gò Vấp (số 

cũ: 42/6F đường Phạm Văn Chiêu, Phương 14, 

quận Gò Vấp) 

Ông Lê Minh Trí 385 /QĐ-GDĐT-TC ngày 07/3/2017

339 Trung tâm Anh ngữ Bảo An Nhiên Trụ sở chính: 
Số 176 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

IALC Việt Nam
788 /QĐ-GDĐT-TC ngày 19/4/2107

340
Trung tâm Ngoại ngữ Khát Vọng 

Việt
Trụ sở chính: 

Số 983 Quang Trung, Phường 14, quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại và Dịch vụ Thế 

Giới Mới KPK

739 /QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2017

341 Trung tâm Ngoại ngữ Vui Học Trụ sở chính: 
Số B2, đường Phan Văn Trị, Phường 7, quận Gò 

Vấp

Công ty Cổ phần Tư vấn và 

Đào tạo Giáo dục IKUN 1166 /QĐ-GDĐT-TC ngày 09/06/2017

342 Trung tâm Ngoại ngữ Công Thành Trụ sở chính: 
Số 103 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Phát triển Đào tạo Giáo dục 

Thành Công

1316/QĐ-GDĐT-TC ngày 22/06/2017

343 Trung tâm Anh ngữ Năng Động Việt Trụ sở chính: 
Số 54/10 Đường số 30, Phường 6, quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo và Phát triển Giáo 

dục Tài Trí Việt

1282 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

21/06/2017

344 Trung tâm Hàn ngữ Sê Un Trụ sở chính: 
Số 468/11, đường Phan Văn Trị, Phường 7, quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo và Cung ứng nguồn 

nhân lực Toàn Cầu

1584/QĐ-GDĐT-TC ngày 31/7/2017



345
Trung tâm Anh ngữ Thành phố 

Minh Thông
Trụ sở chính: 

Tầng 2, Saigon Mall, số 2A, đường Phan Văn Trị, 

Phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

CITYSMART Việt Nam

1946 /QĐ-GDĐT-TC ngày 21 tháng 9 

năm 2017, 885/QĐ-GDĐT-TC ngày 

14 tháng 5 năm 2018 (chuyển trụ sở 

346 Trung tâm Nhật ngữ Nhân Văn Trụ sở chính: Số 63A Bờ Bao Tân Thắng phường Sơn Kỳ
Công ty TNHH Cung ứng lao 

động Mê Kong
1640/GDĐT-TC ngày 12/12/2014

347 Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng Gia Trụ sở chính: Số 321D Tân Kỳ Tân Quý, p. Tân Sơn Nhì.                                   Ông Đặng Huỳnh Thế Phong 1952/GDĐT-TC ngày 22/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng Gia Chi nhánh 1

:số 218 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.(2157/GDĐT-

TC ngày 13/7/2015);  

Ông Đặng Huỳnh Thế Phong

Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng Gia Chi nhánh 2

số 713 đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng 

Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

(1306  /GDĐT-TC nagỳ 5/5/2016) 

Ông Đặng Huỳnh Thế Phong

Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng Gia Chi nhánh 3
50, Tân Kỳ Tân Quý, phường Tây Thạnh, quận 

Tân Phú (cv số 1663/GDĐT-TC ngày 15/5/2017)
Ông Đặng Huỳnh Thế Phong

Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng Gia Chi nhánh 4
số 303E, đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Đặng Huỳnh Thế Phong

1952/GDĐT-TC ngày 22 tháng 12 

năm 2014

Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng Gia Chi nhánh 5
số 204, đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa 

A, quận Bình Tân
Ông Đặng Huỳnh Thế Phong

1952/GDĐT-TC ngày 22 tháng 12 

năm 2014

348 Trung tâm Anh ngữ Tri Thức Trẻ Trụ sở chính: Số 25 Nguyễn Xuân Khoát, P. Tân Thành
Công ty TNHH Anh ngữ 

Quốc tế An Hiệp
1927/GDĐT-TC ngảy 19/12/2014

349 Trung tâm Ngoại ngữ Ngôi Sao Mới Trụ sở chính: Số 169 dường Độc Lập, phường Tân Quý
Công ty TNHH MTV Huy Lê 

Phong
64/GDĐT-TC ngày 13/01/2015

350 Trung tâm Nhật ngữ Nhật Nam Trụ sở chính: Số 15 Lương Minh Nguyệt, p. Tân Thới Hòa Trường Trung cấp Âu Việt 240-7/GDĐT-TC ngày 11/2/2015

351
Trung tâm Ngoại ngữ Hoa Hướng 

Dương
Trụ sở chính: Số 96 Trần Thủ Độ, p. Phú Thạnh Bà Đỗ Thị Hồng Vân 366-5/GDĐT-TC ngày 12/3/2015



352 Trung tâm Ngoại ngữ  Á Mỹ Trụ sở chính: 

Số 402 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì    chi 

nhánh (số 1) tại địa chỉ: tầng trệt và tầng lửng số 

321 Trương Vĩnh Ký, phường Tân Thành, quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.                                

Cn2:số 103 -105 đường Bờ Bao Tân thắng, 

phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh (1878/GDĐT-TC ngày 13/6/2016)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc Tế Á Mỹ

số 2090 /QĐ-GDĐT-TC ngày 16 

tháng 12 năm 2015

Trung tâm Ngoại ngữ  Á Mỹ Chi nhánh 1

chi nhánh (số 1) tại địa chỉ: tầng trệt và tầng lửng 

số 321 Trương Vĩnh Ký, phường Tân Thành, quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.                                

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc Tế Á Mỹ

số 2090 /QĐ-GDĐT-TC ngày 16 

tháng 12 năm 2015

Trung tâm Ngoại ngữ  Á Mỹ Chi nhánh 2

Cn2:số 103 -105 đường Bờ Bao Tân thắng, 

phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh (1878/GDĐT-TC ngày 13/6/2016)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc Tế Á Mỹ

số 2090 /QĐ-GDĐT-TC ngày 16 

tháng 12 năm 2015

Trung tâm Ngoại ngữ  Á Mỹ Chi nhánh 3
số 56, đường Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc Tế Á Mỹ

số 2090 /QĐ-GDĐT-TC ngày 16 

tháng 12 năm 2015

353
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Anh 

Hoa
Trụ sở chính: Số 61 – 63 Tân Hương, phường Tân Quý

Công ty Cổ phần Đào tạo 

Anh ngữ Quốc tế và Công 

nghệ thông tin Anh Việt Úc 

797  /QĐ-GDĐT-TC ngày 27/5/2015

354 Trung tâm Ngoại ngữ Con Ong Trụ sở chính: Số 356 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Phát triển Giáo dục Quốc tế 

AmeriBee

1106 /QĐ-GDĐT-TC ngày 3/7/2015

355 Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Tài Trụ sở chính: Số 132 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Trung Thi
1107 /QĐ-GDĐT-TC ngày 3/7/2015

356 Trung tâm Ngoại ngữ Âu Mỹ Anh Trụ sở chính: Số 123A Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Á Mỹ Anh 
1243  /QĐ-GDĐT-TC ngày 4/8/2015

357
Trung tâm Ngoại ngữ Liên Kết Song 

Ngữ
Trụ sở chính: 

Số 176 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh   chi 

nhánh số 01: số 624B đường Hà Thị Khéo, phường 

Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(1740 /GDĐT-TC ngày 19/05/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại Dịch vụ Quốc 

Tế Nam Việt Úc 

1246/QĐ-GDĐT-TC ngày 4/8/2015



Trung tâm Ngoại ngữ Liên Kết Song 

Ngữ
Chi nhánh 1

chi nhánh số 01: số 624B đường Hà Thị Khéo, 

phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh. (1740 /GDĐT-TC ngày 19/05/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại Dịch vụ Quốc 

Tế Nam Việt Úc 

1246/QĐ-GDĐT-TC ngày 4/8/2015

358
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trí 

Tuệ Mới
Trụ sở chính: 

Số 15 đường Lương Minh Nguyệt, phường Tân 

Thới Hòa

Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Giáo dục Việt Anh 

Mỹ

1738/GDĐT-TC ngày 26/10/2015

359
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tây 

Nam Á
Trụ sở chính: 254 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh

Trường Trung cấp Kinh tế - 

Kỹ thuật Tây Nam Á
179 /QĐ-GDĐT-TC ngày 02/2/2016

360 Trung tâm Ngoại ngữ Như Ý Trụ sở chính: số 03 – 05 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Như Ý

2134 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

23/12/2016

361 Trung tâm Ngoại ngữ Sao Băng Trụ sở chính: Số 64 Vườn Lài, phường Tân Thành

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục và Đào tạo Quốc 

Tế Ánh Sao

52 /QĐ-GDĐT-TC ngày 12/01/2016

362 Trung tâm Ngoại ngữ Mỹ Nhật Trụ sở chính: số 26 Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo Anh ngữ - Tin học 

Năng Động

377/QĐ-GDĐT-TC ngày 10/3/2016



363
Trung tâm Ngoại ngữ Chân Trời 

Mới
Trụ sở chính: 

số 253B Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đầu tư và Phát triển Giáo dục 

Cộng đồng Anh văn Hội Anh 

Mỹ

1165/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/6/2016

364
Trung tâm Ngoại ngữ Toàn Cầu 

Việt
Trụ sở chính: Số 37/1 -37/3 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Anh Nhật Linh
1593/QĐ-GDĐT-TC ngày 22/8/2016

365 Trung tâm Ngoại ngữ Hồng Ngọc Trụ sở chính: 
Số 58/4 Lũy Bán Bích, phuòng Tân Thới Hòa, 

quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Giáo dục Hồng Ngọc
1667 /QĐ-GDĐT-TC ngày 01/9/2016

366 Trung tâm Ngoại ngữ Anh Nhật Trụ sở chính: 
Số 84 Đường S1, phường Tây Thạnh, quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu Chuyên Gia

2322 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

09/12/2016

367
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Châu Đại Dương
Trụ sở chính: 

số 347 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh số 

38/37/16 -14 Đường số 2, Khu phố 5, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Đào tạo 

Ngoại ngữ Tin học Châu Đại 

Dương

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Châu Đại Dương
Chi nhánh 1

Chi nhánh số 38/37/16 -14 Đường số 2, Khu phố 5, 

phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Đào tạo 

Ngoại ngữ Tin học Châu Đại 

Dương

368 Trung tâm Anh ngữ Thiên Thần Trụ sở chính: 
Số 467 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
ông Trần Anh Quân 346  /QĐ-GDĐT-TC ngày 01/3/2017



369 Trung tâm Ngoại ngữ Tương Tác Trụ sở chính: 
Số 162 Độc Lập, phường Tân Thành, quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Nguyễn Ngọc Thiên 

Trang

1167 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

09/06/2017

370
Trung tâm Ngoại ngữ Tiếng Mỹ 

Giao Tiếp
Trụ sở chính: 

Số 675 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục 

CAE

1315/QĐ-GDĐT-TC ngày 22 tháng 6 

năm 2017

371
Trung tâm Ngoại ngữ Tiếng Mỹ 

Giao Tiếp
Chi nhánh 1

Số 511-513, đường Điện Biên Phủ, Phường 25, 

quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục 

CAE

1315/QĐ-GDĐT-TC ngày 22 tháng 6 

năm 2017

372
Trung tâm Ngoại ngữ Tiếng Mỹ 

Giao Tiếp
Chi nhánh 2

Số 366A15-366A16, đường Phan Văn Trị, Phường 

5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục 

CAE

1315/QĐ-GDĐT-TC ngày 22 tháng 6 

năm 2017

Trung tâm Ngoại ngữ Tiếng Mỹ 

Giao Tiếp
Chi nhánh 3

số 307, đường An Dương Vương, Phường 3, Quận 

5, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục 

CAE

1315/QĐ-GDĐT-TC ngày 22 tháng 6 

năm 2017

Trung tâm Ngoại ngữ Tiếng Mỹ 

Giao Tiếp
Chi nhánh 4

số 50, đường Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, 

Quận 9 (2577/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/11/2018)

Công ty Cổ phần Giáo dục 

CAE

1315/QĐ-GDĐT-TC ngày 22 tháng 6 

năm 2017

Trung tâm Ngoại ngữ Tiếng Mỹ 

Giao Tiếp
Chi nhánh 5

số 843, đường Quang Trung, Phường 12, quận Gò 

Vấp

Công ty Cổ phần Giáo dục 

CAE

1315/QĐ-GDĐT-TC ngày 22 tháng 6 

năm 2017

Trung tâm Ngoại ngữ Tiếng Mỹ 

Giao Tiếp
Chi nhánh 6

số 382, đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, 

quận Thủ Đức

Công ty Cổ phần Giáo dục 

CAE

1315/QĐ-GDĐT-TC ngày 22 tháng 6 

năm 2017

Trung tâm Ngoại ngữ Tiếng Mỹ 

Giao Tiếp
Chi nhánh 7

số 22, đường Trần Não, khu phố 2, phường Bình 

An, Quận 2

Công ty Cổ phần Giáo dục 

CAE

1315/QĐ-GDĐT-TC ngày 22 tháng 6 

năm 2017



Trung tâm Ngoại ngữ Tiếng Mỹ 

Giao Tiếp
Chi nhánh 8

số 292, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình 

Trưng Tây, Quận 2

Công ty Cổ phần Giáo dục 

CAE

1315/QĐ-GDĐT-TC ngày 22 tháng 6 

năm 2017

373 Trung tâm Nhật ngữ Mùa Xuân Trụ sở chính: 
Số 30/2 đường Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Cung ứng và quản lý lao 

động PM WORKS VIỆT 

NAM

1340 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

26/06/2017

374 Trung tâm Anh ngữ Du Học Việt Úc Trụ sở chính: 
Số 334 - 336 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Tư vấn và 

Giáo dục Việt Úc

1864/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/09/2017

375 Trung tâm Anh ngữ Lê Lan Trụ sở chính: 
Số 28 Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại Dịch vụ Le Lan 

International

1936/QĐ-GDĐT-TC ngày 20/9/2017

376 Trung tâm Nhật ngữ Cải Tiến Trụ sở chính: 
Số 40/12-40/14 Ấp Bắc, P13.                   CN: sồR-

2R1 Bình Giã, P13, QTB
Công ty TNHH Ê Su Hai 63/GDĐT-TC ngày 13/01/2015

Trung tâm Nhật ngữ Cải Tiến Chi nhánh 1 CN: sồR-2R1 Bình Giã, P13, QTB Công ty TNHH Ê Su Hai 63/GDĐT-TC ngày 13/01/2015

377 Trung tâm Ngoại ngữ Thủy Nhiên Trụ sở chính: Số 125/28 Hoàng Hoa Thám, Phường 13
Công ty TNHH MTV Giáo 

dục Thủy Nhiên
164/GDĐT-TC ngày 28/01/2015

378
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Kinh Luân
Trụ sở chính: 

Trụ sở: số 70 Trần Quang Khải, P. Tân Định.     

Chi nhánh: số 402 Huỳnh Văn Bánh, P14, q. PN

Công ty TNHH Anh ngữ Tin 

học Kinh Luân
366-2/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Kinh Luân
Chi nhánh 1 Chi nhánh: số 402 Huỳnh Văn Bánh, P14, q. PN

Công ty TNHH Anh ngữ Tin 

học Kinh Luân
366-2/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

379
Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn Tân 

Khoa
Trụ sở chính: Số 544 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Đào tạo và 

Giáo dục Nam Việt 

651/GDĐT-TC ngày 5/5/2015



380
Trung tâm Ngoại ngữ Việt Thành 

Công
Trụ sở chính: 

Tầng 9 tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, Phường 

2

Công ty Cổ phần Đào tạo 

Việt Thành Công
2024/GDĐT-TC ngày 04/12/2015

381 Trung tâm Nhật ngữ Hoa Sen Trụ sở chính: 

Số 39 Trương Công Định, Phường 14.  CN1: số 

108 Nguyễn Quý Anh, phường Tân Sơn Nhì, quận 

Tân Phú (1975/GDĐT-TC ngày 06/6/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Sen Đại Dương
2022/GDĐT-TC ngày 4/12/2015

Trung tâm Nhật ngữ Hoa Sen Chi nhánh 1

CN1: số 108 Nguyễn Quý Anh, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú (1975/GDĐT-TC ngày 

06/6/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Sen Đại Dương
2022/GDĐT-TC ngày 4/12/2015

382 Trung tâm Nhật ngữ Đại Bản Trụ sở chính: 
Số 54/5/7 Bạch Đằng, Phường 2, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Hợp tác Quốc tế (TP 

HÀ Nội)

23/QĐ-GDĐT-TC ngày 06/01/2016

383 Trung tâm Ngoại ngữ Đúng Hướng Trụ sở chính: Số 14A Sông Đà, Phường 2, quận Tân Bình
Công ty Cổ phần Giáo dục 

Right Way
 ngày 12/7/2016

384 Trung tâm Ngoại ngữ Đông Minh Trụ sở chính: Số 75/1D Hoàng Bật Đạt, Phường 15
Công ty Cổ phần Phát triển 

Nguồn nhân lực Hikari
1559/QĐ-GDĐT-TC ngày 11/8/2016

385
Trung tâm Ngoại ngữ Thành Phố 

Tiếng Anh
Trụ sở chính: 

Lầu 4, tòa nhà Sumikura, số 18H Cộng Hòa, 

Phường 4, 

Công ty Cổ phần Giáo dục 

English Town

1949  /QĐ-GDĐT-TC ngày 

24/10/2016

386 Trung tâm Nhật ngữ Gắn Kết Trụ sở chính: 
Số 11/20 đường Nguyễn Đức Thuận, Phường 13, 

quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại Dịch vụ Nhân 

Lực Link

2488 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

27/12/2016

387
Trung tâm Ngoại ngữ Năng Lượng 

Xanh
Trụ sở chính: 

Số 232/27 - 232/29 đường Cộng Hòa, Phường 12, 

quận Tân Bình

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Năng Lượng Xanh
2390/QĐ-GDĐT-TC ngày 15/12/2016

388
Trung tâm Anh ngữ Bé Giỏi Tiếng 

Anh
Trụ sở chính: 

Tầng 12, tòa nhà Pico Plaza (hay tòa nhà Tổng 

công ty 319), số 20 đường Cộng Hòa, Phường 12, 

quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Công nghệ Giáo dục 

Vietkindertech

1088 /QĐ-GDĐT-TC ngày 30 tháng 5 

năm 2017



389 Trung tâm Ngoại ngữ Trí Anh Trụ sở chính: 
số 66 đường Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, 

quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giải pháp Giáo dục IES
795 /QĐ-GDĐT-TC ngày 27/5/2015

390 Trung tâm Ngoại  ngữ Tự Nhiên Trụ sở chính: 
Số 43 Trần Triệu Luật, Phường 7, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đầu tư và Giáo dục Mai 

Nguyễn

1569/QĐ-GDĐT-TC ngày 27/7/2017

391 Trung tâm Ngoại ngữ Hoa Trà Trụ sở chính: 
Số 10 Sông Thao, Phường 2, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo Nhân lực Tsubaki
1811/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/08/2017

392 Trung tâm Ngoại ngữ Cuộc Sống Trụ sở chính: 
số 15 Trường Sơn, Phường 4, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty TNHH Cuộc Sống 

Châu Á Xuất Sắc
275/GDĐT-TC ngày 27/2/2015

393 Trung tâm Nhật ngữ Hòn Đá Bạc Trụ sở chính: 
Số 60 Đường C18, Phường 18, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần SEI JIN 

Việt Nam

2033 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

03/10/2017

Trung tâm Nhật ngữ Hòn Đá Bạc Chi nhánh 1
số 32, đường Linh Trung, Khu phố 2, phường Linh 

Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần SEI JIN 

Việt Nam

2033 /QĐ-GDĐT-TC ngày 03 tháng 

10 năm 2017

394 Trung tâm Ngoại ngữ Khai Sáng Trụ sở chính: 
Số 24 Vườn Lan, Phường 10, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí  Minh
Bà Nguyễn Thị Út Phương

1994 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

27/9/2017)

395
Trung tâm Ngoại ngữ-tin học Đào 

tạo Anh Việt Mỹ
Trụ sở chính: 

Số 11A-12A Quốc lộ 22, cư xá Bà Điểm, ấp Hậu 

Lân, xã Bà Điểm

Công ty TNHH TM Anh Việt 

Mỹ
1898/GDĐT-TC ngày 16/12/2014



396
Trung tâm Ngoại ngữ Phan Sào 

Nam
Trụ sở chính: 

Trụ Sở: số 43/4 Lê Thị Hà, xã Tân Xuân       CN1: 

THPT Củ Chi, Tỉnh lộ 8, Khu phố 1, thị trấn Củ 

Chi, h. CC     CN2: THPT Quang Trung, ấp Phước 

An, xã Phước Thạnh, h.CC    CN3:TH Tân Phú 

Trung, ấp Giữa, xã Tân Phú Trung, H.CC          

Cn4: THCS Nhuận Đức, ấp Ngã Tư, xã Nhuận 

Đức, H.CC                Cn5: TH Trung An, ấp Chợ, 

xã Trung An, h.CC        Cn6: TH Nguyễn Văn 

Lịch, ấp Mũi Lớn, xã Tân An Hội, h.CC.   CN7: 

Quốc lộ 22, Khu phố 5, thị trấn Củ Chi, huyện Củ 

Chi, Thành phố Hồ Chí Minh (trường Trung học 

cơ sở Thị trấn Củ Chi).(2088/GDĐT-TC ngày 

03/7/2015)                 Cn8:số 59 Tỉnh lộ 2, Ấp 

Đình, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh              CN9:Ấp 4, xã Phước Vĩnh 

An, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 

(Trường Tiều học Phước Vĩnh An) (1811 /GDĐT-

TC ngày 07/6/2016)

Bà Trịnh Thị Hồng Nga 2011/GDĐT-TC ngày 30/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Phan Sào 

Nam
Chi nhánh 1

CN1: THPT Củ Chi, Tỉnh lộ 8, Khu phố 1, thị trấn 

Củ Chi, h. CC
Bà Trịnh Thị Hồng Nga 2011/GDĐT-TC ngày 30/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Phan Sào 

Nam
Chi nhánh 2

CN2: THPT Quang Trung, ấp Phước An, xã Phước 

Thạnh, h.CC
Bà Trịnh Thị Hồng Nga 2011/GDĐT-TC ngày 30/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Phan Sào 

Nam
Chi nhánh 3

CN3:TH Tân Phú Trung, ấp Giữa, xã Tân Phú 

Trung, H.CC          Cn4: THCS Nhuận Đức, ấp 

Ngã Tư, xã Nhuận Đức, H.CC                Cn5: TH 

Trung An, ấp Chợ, xã Trung An, h.CC        Cn6: 

TH Nguyễn Văn Lịch, ấp Mũi Lớn, xã Tân An 

Hội, h.CC.   CN7: Quốc lộ 22, Khu phố 5, thị trấn 

Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 

(trường Trung học cơ sở Thị trấn Củ 

Chi).(2088/GDĐT-TC ngày 03/7/2015)                 

Cn8:số 59 Tỉnh lộ 2, Ấp Đình, xã Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh              

CN9:Ấp 4, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Tiều học Phước 

Vĩnh An) (1811 /GDĐT-TC ngày 07/6/2016)

Bà Trịnh Thị Hồng Nga 2011/GDĐT-TC ngày 30/12/2014



Trung tâm Ngoại ngữ Phan Sào 

Nam
Chi nhánh 4

Cn4: THCS Nhuận Đức, ấp Ngã Tư, xã Nhuận 

Đức, H.CC
Bà Trịnh Thị Hồng Nga 2011/GDĐT-TC ngày 30/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Phan Sào 

Nam
Chi nhánh 5 Cn5: TH Trung An, ấp Chợ, xã Trung An, h.CC        Bà Trịnh Thị Hồng Nga 2011/GDĐT-TC ngày 30/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Phan Sào 

Nam
Chi nhánh 6

Cn6: TH Nguyễn Văn Lịch, ấp Mũi Lớn, xã Tân 

An Hội, h.CC.
Bà Trịnh Thị Hồng Nga 2011/GDĐT-TC ngày 30/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Phan Sào 

Nam
Chi nhánh 7

CN7: Quốc lộ 22, Khu phố 5, thị trấn Củ Chi, 

huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh (trường 

Trung học cơ sở Thị trấn Củ Chi).(2088/GDĐT-

TC ngày 03/7/2015)

Bà Trịnh Thị Hồng Nga 2011/GDĐT-TC ngày 30/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Phan Sào 

Nam
Chi nhánh 8

Cn8:số 59 Tỉnh lộ 2, Ấp Đình, xã Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh              
Bà Trịnh Thị Hồng Nga 2011/GDĐT-TC ngày 30/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Phan Sào 

Nam
Chi nhánh 9

CN9:Ấp 4, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Tiều học Phước 

Vĩnh An) (1811 /GDĐT-TC ngày 07/6/2016)

Bà Trịnh Thị Hồng Nga 2011/GDĐT-TC ngày 30/12/2014

397 Trung tâm Ngoại ngữ Cam Trụ sở chính: 

Số 126/4 Nguyễn Ảnh Thủ, xã Trung Chánh    Chi 

nhánh: số 1443 Phan Văn Trị, P10, q.GV (đã giải 

thể) CN1:số 59/3 Quang Trung, xã Trung Mỹ Tây, 

huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (2709 

/GDĐT-TC ngày 31/7/2017)

Bà Phan Hồng Phượng 240-4/GDĐT-TC ngày 11/2/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Cam Chi nhánh 1
Chi nhánh: số 1443 Phan Văn Trị, P10, q.GV (đã 

giải thể)
Bà Phan Hồng Phượng 240-4/GDĐT-TC ngày 11/2/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Cam Chi nhánh 2

CN1:số 59/3 Quang Trung, xã Trung Mỹ Tây, 

huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (2709 

/GDĐT-TC ngày 31/7/2017)

Bà Phan Hồng Phượng 240-4/GDĐT-TC ngày 11/2/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Cam Chi nhánh 2
số 79/1A, đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới 

Nhất, Quận 12
Bà Phan Hồng Phượng

240-4/GDĐT-TC ngày 11 tháng 02 

năm 2015

398 Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Sao Trụ sở chính: Số 143B Lê Văn Khương, Ấp 5, xã Đông Thạnh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Phát triển Kinh doanh Lộc 

An

796/QĐ-GDĐT-TC ngày 27/5/2015

399 Trung tâm Ngoại ngữ Đại Dương Trụ sở chính: Số 53/7 ấp Trung Lân, xã Bà Điểm Ông Trần Văn Châu 1244/QĐ-GDĐT-TC ngày 4/8/2015



400 Trung tâm Anh ngữ Âu Việt Trụ sở chính: 

Số 143/4 Nguyễn Ảnh Thủ, xã Trung Chánh.                                  

CN: số 5C Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 

12         CN2:Số 34/12 đường Tô Ký, phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 

(3739/GDĐT-TC ngày 19/11/2015)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo Huy Hoàng
1349/GDĐT-TC ngày 19/8/2015

Trung tâm Anh ngữ Âu Việt Chi nhánh 1
CN: số 5C Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 

12

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo Huy Hoàng
1349/GDĐT-TC ngày 19/8/2015

Trung tâm Anh ngữ Âu Việt Chi nhánh 2

CN2:Số 34/12 đường Tô Ký, phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 

(3739/GDĐT-TC ngày 19/11/2015)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo Huy Hoàng
1349/GDĐT-TC ngày 19/8/2015

401 Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng Việt Trụ sở chính: số 232/1 ấp 7, xã Đông Thạnh, 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trâm Nguyễn Hoàng

1775 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

28/10/2015

402
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Ngôi Sao Việt
Trụ sở chính: 

số 14/137 Trần Bình Trọng, Tổ 4, Khu phố 5, Thị 

trấn Hóc Môn  CN1:số 111 Nguyễn Văn Đậu, 

Phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh;   CN2:141A Tỉnh lộ 15, tổ 5, ấp 10, xã Tân 

Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh.(2206/GDĐT-TC ngày 20/06/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Văn phòng phẩm Ngân Hà 
1927/GDĐT-TC ngảy 19/11/2015

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Ngôi Sao Việt
Chi nhánh 1

CN1:số 111 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Văn phòng phẩm Ngân Hà 
1927/GDĐT-TC ngảy 19/11/2015

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Ngôi Sao Việt
Chi nhánh 2

CN2:141A Tỉnh lộ 15, tổ 5, ấp 10, xã Tân Thạnh 

Đông, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh.(2206/GDĐT-TC ngày 20/06/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Văn phòng phẩm Ngân Hà 
1927/GDĐT-TC ngảy 19/11/2015

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Ngôi Sao Việt
Chi nhánh 3

số 220, đường Nguyễn Ảnh Thủ, tổ 21, Khu phố 2, 

phường Hiệp Thành, Quận 12

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Văn phòng phẩm Ngân Hà 
1927/GDĐT-TC ngảy 19/11/2015



403 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh Trụ sở chính: số 31/2 đường Quang Trung, thị trấn Hóc Môn bà Nguyễn Thị Cẩm 921/QĐ-GDĐT-TC ngày 03/6/2016

404 Trung tâm Ngoại ngữ Trí Minh Trụ sở chính: 

Trụ sở: số 83/7 đường Lê Lợi, khu phố 4, Thị Trấn 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh và các chi 

nhánh:   CN1: số 39/4 đường Lê Thị Hà, Thị trấn 

Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh;    CN 2: số 31/5B đường Phan Văn Hớn, 

phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh  Chi nhánh số 03: số 4/2 Nam Thới, xã 

Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh (1739/GDĐT-TC ngày 19/05/2017)

Công ty TNNH Giáo dục 

Đào tạo ESC 
1168 /QĐ-GDĐT-TC ngày 28/6/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Trí Minh Chi nhánh 1
CN1: số 39/4 đường Lê Thị Hà, Thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNNH Giáo dục 

Đào tạo ESC 
1168 /QĐ-GDĐT-TC ngày 28/6/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Trí Minh Chi nhánh 2
CN 2: số 31/5B đường Phan Văn Hớn, phường 

Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNNH Giáo dục 

Đào tạo ESC 
1168 /QĐ-GDĐT-TC ngày 28/6/2016



Trung tâm Ngoại ngữ Trí Minh Chi nhánh 3

Chi nhánh số 03: số 4/2 Nam Thới, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

(1739/GDĐT-TC ngày 19/05/2017)

Công ty TNNH Giáo dục 

Đào tạo ESC 
1168 /QĐ-GDĐT-TC ngày 28/6/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Trí Minh Chi nhánh 4

sôố 668, đường Tô Ký, ấp Tam Đông 1, xã thới 

Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty TNNH Giáo dục 

Đào tạo ESC 

số 1168/QĐ-GDĐT-TC ngày 28 tháng 

6 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Trí Minh Chi nhánh 5
số 209 Lô A2, đường Phan Văn Hớn, Khu phố 5, 

phường Tân Thới Nhất, Quận 12

Công ty TNNH Giáo dục 

Đào tạo ESC 

số 1168/QĐ-GDĐT-TC ngày 28 tháng 

6 năm 2016

405 Trung tâm Anh ngữ Tiên Phong Trụ sở chính: 
Số C8/13 Lê Lợi, ấp Thống Nhất, xã Tân Thới 

Nhì, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một Thành viên Thương mại 

dịch vụ và Đào tạo Anh ngữ 

Thông Minh

1199 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

13/06/2017

406 Trung tâm Anh ngữ Phạm Nguyên Trụ sở chính: 
số 114A Đường 17A, xã Nhị Bình, huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Phạm 

Nguyên

1585/QĐ-GDĐT-TC ngày 31/7/2017

Trung tâm Anh ngữ Phạm Nguyên Chi nhánh 1
số 123/4, đường Trần Thị Cờ, phường Thới An, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Phạm 

Nguyên

Trung tâm Anh ngữ Phạm Nguyên Chi nhánh 2
số 46, Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Chánh Hiệp, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Phạm 

Nguyên

Trung tâm Anh ngữ Phạm Nguyên Chi nhánh 3
số 173, Tô Ký, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Phạm 

Nguyên

Trung tâm Anh ngữ Phạm Nguyên Chi nhánh 4
số 628, Lê Văn Khương, phường Thới An, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Phạm 

Nguyên

Trung tâm Anh ngữ Phạm Nguyên Chi nhánh 5
số 197C, Tỉnh Lộ 9, Ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện Củ 

Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Phạm 

Nguyên

1585/QĐ-GDĐT-TC ngày 31 tháng 7 

năm 2017

407 Trung tâm Ngoại ngữ Tây Mỹ Trụ sở chính: 
Số 51/3, Khu phồ 3, Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc 

Môn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Văn Tuấn Anh 1861/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/09/2017



408 Trung tâm Anh ngữ Việt Châu Trụ sở chính: 
số 24/4 Nguyễn Thị Thử, xã Xuân Thới Sơn, 

huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Diệp Kim Châu
1955/QĐ-GDĐT-TC ngày 22/9/2017

409
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Ánh 

Hào Quang
Trụ sở chính: Số 676 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, xã Hiệp Phước

Công ty TNHH Đào tạo tin 

học - ngoại ngữ Ánh Hào 

Quang

302/GDĐT-TC  ngày 2/3/2015

410
Trung tâm Ngoại ngữ Tương Lai 

Mới
Trụ sở chính: 

Số 315C Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 6, thị trấn Nhà 

Bè, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Hội Việt Anh
264  /QĐ-GDĐT-TC ngày 17/02/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Tương Lai 

Mới
Chi nhánh 1

số 42, đường Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long 

Thới, huyện Nhà Bè (số 3383/GDĐT-TC ngày 

13/9/2017)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Hội Việt Anh
264  /QĐ-GDĐT-TC ngày 17/02/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Tương Lai 

Mới
Chi nhánh 2

số 2260, đường Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, 

huyện Nhà Bè

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Hội Việt Anh
264  /QĐ-GDĐT-TC ngày 17/02/2017

411 Trung tâm Ngoại ngữ Tri Ân Trụ sở chính: 
 số 677 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 4, xã Phú Xuân, 

huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Thương mại 

Dịch vụ Đầu tư Giáo dục và 

Đào tạo Trí Việt

885/QĐ-GDĐT-TCngày 04 tháng 05 

năm 2017

412 Trung tâm Ngoại ngữ Hồng Ân Trụ sở chính: 
Số 27/6B Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 7, thị trấn Nhà 

Bè, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Đào tạo Anh ngữ Bắc Mỹ
966 /QĐ-GDĐT-TC ngày 15/05/2017

413 Trung tâm Ngoại ngữ Tri Ân Trụ sở chính: 
Số 677 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 4, xã Phú Xuân, 

huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Thương mại 

Dịch vụ Đầu tư Giáo dục và 

Đào tạo Trí Việt

885/QĐ-GDĐT-TC ngày 04/05/2017



414 Trung tâm Ngoại ngữ Sao Mộc Trụ sở chính: 
Số 13 Đường số 18, Khu dân cư Phước Kiển, Ấp 

5, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Thương mại Tường 

Minh

1475 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

13/07/2017

415 Trung tâm Anh ngữ Phú Long Trụ sở chính: 

Số 9 khu dân cư Phú Long - Phân khu số 8, đường 

Nguyễn Hữu Thọ, Ấp 5, xã Phước Kiển, huyện 

Nhà Bè 

Bà Trần Thị Tuyết Trinh
1455 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

11/07/2017

416
Trung tâm Ngoại ngữ Khung Trời 

Mới
Trụ sở chính: 

Số 13/4 Nguyễn Bình, Ấp 1, xã Phú Xuân, huyện 

Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Ngoại ngữ Âu Mỹ
1863/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/09/2017

417 Trung tâm Anh ngữ Bản Xứ Trụ sở chính: 
Số 25 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện 

Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Dịch vụ Giáo dục eNative

2098 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

12/10/2017

418 Trung tâm Ngoại ngữ Minh Châu Trụ sở chính: Số G8/25 TỈnh lộ 10. Ấp 7, xã Lê Minh Xuân

Công ty TNHH Sản xuất 

thương mại Dịch vụ Xuất 

nhập khẩu Minh châu

597/GDĐT-TC ngày 21/4/2015

419 Trung tâm Ngoại ngữ Trí Nguyên Trụ sở chính: Số A16/4 Quốc lộ 1, xã Bình Chánh
Công ty Cổ phần SAIGON 

GO 
686/GDĐT-TC ngày 11/5/2015



420 Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ Trụ sở chính: 

Trụ sở: số 5-7-9-11 đường số 4, khu dân cư Trung 

Sơn, xã Bình Hưng.  Chi nhánh 1: số 123-125-127 

Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí 

Minh ;

Chi nhánh 2: số 34 (số mới 144) Quang Trung, 

Phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh ;

Chi nhánh 3: số 426-428 đường 3 tháng 2, Phường 

12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh;

Chi nhánh 4: số 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh     Chi 

nhánh số 05: số 103 Nguyễn Văn Cừ, Phường 2, 

Quận 5   Chí nhánh 07: số 34-36 Nguyễn Thị 

Thập, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh (1661 /GDĐT-TC ngày 15/05/2017 ) số 

40C-40D, đường Út Tịch, Phường 4, quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tổ chức 

Quốc tế ALOHA
685  /QĐ-GDĐT-TC ngày 11/5/2015

Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ Chi nhánh 1

Chi nhánh 1: số 123-125-127 Bình Phú, Phường 

11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh ;
Công ty Cổ phần Tổ chức 

Quốc tế ALOHA
685  /QĐ-GDĐT-TC ngày 11/5/2015

Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ Chi nhánh 2

Chi nhánh 2: số 34 (số mới 144) Quang Trung, 

Phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh ;

Công ty Cổ phần Tổ chức 

Quốc tế ALOHA
685  /QĐ-GDĐT-TC ngày 11/5/2015

Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ Chi nhánh 3

Chi nhánh 3: số 426-428 đường 3 tháng 2, Phường 

12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh;
Công ty Cổ phần Tổ chức 

Quốc tế ALOHA
685  /QĐ-GDĐT-TC ngày 11/5/2015

Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ Chi nhánh 4
Chi nhánh 4: số 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tổ chức 

Quốc tế ALOHA
685  /QĐ-GDĐT-TC ngày 11/5/2015

Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ Chi nhánh 5
Chi nhánh số 05: số 103 Nguyễn Văn Cừ, Phường 

2, Quận 5

Công ty Cổ phần Tổ chức 

Quốc tế ALOHA
685  /QĐ-GDĐT-TC ngày 11/5/2015

Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ Chi nhánh 7

Chí nhánh 07: số 34-36 Nguyễn Thị Thập, phường 

Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (1661 

/GDĐT-TC ngày 15/05/2017 )

Công ty Cổ phần Tổ chức 

Quốc tế ALOHA
685  /QĐ-GDĐT-TC ngày 11/5/2015

Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ Chi nhánh 
số 40C-40D, đường Út Tịch, Phường 4, quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tổ chức 

Quốc tế ALOHA
685  /QĐ-GDĐT-TC ngày 11/5/2015



421 Trung tâm Ngoại ngữ Khởi Danh Trụ sở chính: số F2/5A Ấp 6, xã Lê Minh Xuân

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Ngoại ngữ 

Quốc Tế Anh Quốc

398/QĐ-GDĐT-TC ngày 15/3/2016

422 Trung tâm Ngoại ngữ Xanh Trụ sở chính: Số 1834 đường Vĩnh Lộc, Ấp 6, xã Vĩnh Lộc B

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Phát triển Giáo dục Đông 

Tây

1611/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/8/2016

423 Trung tâm Ngoại ngữ Kim Đô Trụ sở chính: 

Số A3/32b1 Võ Văn Vân, Ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, 

huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh   

CN1: số 33 đường An Phú Đông 9, phường An 

Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 

(2043 /GDĐT-TC ngày 09/06/2017)

Bà Lại Thị Kim Loan 1830/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/10/2016

Trung tâm Ngoại ngữ Kim Đô Chi nhánh 1

CN1: số 33 đường An Phú Đông 9, phường An 

Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 

(2043 /GDĐT-TC ngày 09/06/2017)

Bà Lại Thị Kim Loan 1830/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/10/2016

424 Trung tâm Anh ngữ Hành Trình Mới Trụ sở chính: Số F2/15P Quách Điêu, Ấp 6B, xã Vĩnh Lộc A Bà Bùi Thị Hạnh 1898/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/10/2016

425
Trung tâm Ngoại ngữ Tri Thức 

Vàng
Trụ sở chính: Số 71 đường số 1, Khu dân cư Bình Hưng

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Hỗ trợ Giáo dục Trí Thức 

Vàng 

1891/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/10/2016

426 Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Mỹ Anh Trụ sở chính: 
Số F2/1C Quách Điêu, Ấp 6B, xã Vĩnh Lộc A, 

huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Bà Trần Ngọc Mai

2129 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

16/11/2016

427 Trung tâm Anh ngữ Nam Đô Trụ sở chính: 

Số 84 đường An Phú Tây - Hưng Long, khu dân cư 

An Phú Tây, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Anh ngữ Nam Đô
789  /QĐ-GDĐT-TC ngày 19/4/2017



428 Trung tâm Anh ngữ Vương Miện Trụ sở chính: 
số A6/178A Quốc lộ 50, xã Phong Phú, huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Your Life

1586 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

31.7.2017)

436 Trung tâm Ngoại ngữ Tân Việt Úc Trụ sở chính: 
số F3/16i, Liên ấp 2-6, Ấp 6B, xã Vĩnh Lộc A, 

huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

MTV Phát Triển Giáo Dục 

Việt Úc Mỹ

2394 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

16/11/2017)

429 Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Trụ sở chính: 

Trụ sở chính: số 68 Đinh Tiên Hoàng, P.Đakao        

CN1: số 158 Khánh Hội, P6 Q4                  CN 2: 

số 492-494 Nguyễn Tri Phương, P9 Q10                                    

CN3: số 392 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q.TĐ                             

CN4: số 471-473 Lý Thái Tổ,P9, Q10   Chi nhánh 

số 05: số 917/1 – 917/3 – 917/5 Trường Chinh, 

phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh;

CN 06: số 417 Điện Biên Phủ, Phường 25, quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

CN 07: số 52 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, 

Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

CN 08: số 87 Nguyễn Thái Học, phuòng Cầu Ông 

Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.    CN 09: 

số 25H Phan Đăng Lưu, Phường 3, quận Bình 

Thạnh, Thành phố CN10: số 51 Kinh Dương 

Vương, P12, Q6.(2490/GDĐT-TC ngày 

11/8/2015)  CN11: số 218 - 220, Phan Đăng Lưu, 

Phường 3, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh.CN 12: số 154 Lê Văn Sỹ, Phường 10, quận 

Phú Nhuận, T.CN 13: số 349A Lạc Long Quận, 

Phường 5, Quận 11, .CN 14: số 101 – 103 An 

Dương Vương, Phường 8, Quận 5, . (2454/GDĐT-

TC ngày 10/8/2015   CN15: số 16A-16B Quang 

Trung, P10, q. GòVấp(2871/GDĐT-TC ngày 

10/9/2015)   CN16: Số 314 Võ Văn Ngân, phường 

Bình Thọ, quận Thủ Đức, (3741/GDĐT-TC ngày 

19/11/2015)   Cn17:số 84 – 86 đường Hoàng Quốc 

Việt, phường Phú Mỹ,Quận 7, .(604/GDĐT-TC 

ngày 10/3/2016)     CN18: số 490B – 490C đường 

Điện Biên Phủ, Phường 21, quận Bình Thạnh, 

(1746 /GDĐT-TC ngày 03/6/2016)  Cn19: số 21 

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014



Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 1 CN1: số 158 Khánh Hội, P6 Q4
Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 2 CN 2: số 492-494 Nguyễn Tri Phương, P9 Q10                                    
Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 3 CN3: số 392 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q.TĐ                             
Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 4 CN4: số 471-473 Lý Thái Tổ,P9, Q10
Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 5

Chi nhánh số 05: số 917/1 – 917/3 – 917/5 Trường 

Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh;

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 6

CN 06: số 417 Điện Biên Phủ, Phường 25, quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;
Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 7

CN 07: số 52 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, 

Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 8
CN 08: số 87 Nguyễn Thái Học, phuòng Cầu Ông 

Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 9
CN 09: số 25H Phan Đăng Lưu, Phường 3, quận 

Bình Thạnh, Thành phố

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 10
CN10: số 51 Kinh Dương Vương, P12, 

Q6.(2490/GDĐT-TC ngày 11/8/2015)

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 11
CN11: số 218 - 220, Phan Đăng Lưu, Phường 3, 

quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 12
CN 12: số 154 Lê Văn Sỹ, Phường 10, quận Phú 

Nhuận

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 13
CN 13: số 349A Lạc Long Quận, Phường 5, Quận 

11

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014



Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 14
CN 14: số 101 – 103 An Dương Vương, Phường 8, 

Quận 5, . (2454/GDĐT-TC ngày 10/8/2015

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 15
CN15: số 16A-16B Quang Trung, P10, q. 

GòVấp(2871/GDĐT-TC ngày 10/9/2015)

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 16

CN16: Số 314 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, 

quận Thủ Đức, (3741/GDĐT-TC ngày 

19/11/2015)   

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 17
Cn17:số 84 – 86 đường Hoàng Quốc Việt, phường 

Phú Mỹ,Quận 7, .(604/GDĐT-TC ngày 10/3/2016)     

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 18

CN18: số 490B – 490C đường Điện Biên Phủ, 

Phường 21, quận Bình Thạnh, (1746 /GDĐT-TC 

ngày 03/6/2016)

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 19
Cn19: số 21 Tân Mỹ, phường Tân Phú, Quận 7, 

(2087/GDĐT-TC ngày 28/6/2016).

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 20
CN20: số 382 đường Phạm Hùng, Phường 5, Quận 

8,  (4482 /GDĐT-TC ngày 27/12/2016)

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 21

CN21:số 975 Kha Vạn Cân, Khu phố 1, phường 

Linh Tây, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

(916 /GDĐT-TC ngày 23/3/2017)

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 21
Cn21 :số 635 Phan Văn Trị, Phường 7, quận Gò 

Vấp (1163 /GDĐT-TC ngya2 11/4/2017)

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Chi nhánh 21

CN21: Số 156 Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, 

Thành phố Hồ Chí Minh. (3801/GDĐT-TC ngày 

12/10/2017)

Công ty CP Giáo dục Thần 

Đồng
1993-9/GDĐT-TC ngày 27/12/2014

Trung tâm Ngoại ngữ Tây Anh Mỹ Trụ sở chính: 

Số 33, đường Điện Biên Phủ, phường Đakao, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh 1 

tại địa điểm: số 21 Đường số 16, phường Linh 

Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo Ngoại ngữ Tây Anh 

Mỹ

2238 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

01/11/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Tây Kỳ Trụ sở chính: 
Số 1655 Tỉnh lộ 5, ấp An Hòa, xã An Phú, huyện 

Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Bà Lê Cẩm Tú 2158/QĐ-GDĐT-TC ngày 20/10/2017



Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Nhân Trụ sở chính: 
Số 53 Hoa Lan, Phường 2, quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

H&P Education
1913/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/9/2017

Trung tâm Tin học Minh Sơn Trụ sở chính: 
số 57/21 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Tin học MS

2118 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

13/10/2017

Trung tâm Anh ngữ Mỹ Tường Trụ sở chính: 
Số 320/30 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

TONY Hoa Kỳ

2623  /QĐ-GDĐT-TC ngày 

21/12/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Trí Thức Việt Trụ sở chính: 
Số 190/20 Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn 

Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo và Phát triển Giáo 

dục LETS

1832/QĐ-GDĐT-TC ngày 31/08/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Ngọc Hiền Trụ sở chính: 
Số 3/38 Nguyễn Thị Sáu, phường Thạnh Lộc, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Bà Huỳnh Ngọc Hiền 2365/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/11/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Kiện Toàn Trụ sở chính: 
Số 40J Huỳnh Đình Hai, Phường 14, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Lưỡng Bằng

2485 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

04/12/2017

Trung tâm Anh ngữ Bắc Mỹ Trụ sở chính: 

Trụ sở tại số 285 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, 

quận Phú Nhuận, và các chi nhánh:Chi nhánh 1: 

60B, Hòa Bình, Phường 5, Quận 11; Chi nhánh 2: 

số 1294-1296, đường 3 Tháng 2, Phường 2, Quận 

11;Chi nhánh 3: số 124 đường Nguyễn Sơn, 

phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh; Chi nhánh 4: số 56 đường Lê Khôi, 

phường Phú Thạnh, quận Tân Phú;Chi nhánh 5: số 

770, đường Quang Trung, Phường 8, quận Gò Vấp

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Quốc tế Bắc Mỹ

2475  /QĐ-GDĐT-TC ngày 

30/11/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Minh Nhật Trụ sở chính: 
Số 41 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Bà Trương Thị Minh Tâm 2252/QĐ-GDĐT-TC ngày 03/11/2017

Trung tâm Anh ngữ Tài Trí Việt Trụ sở chính: 
Số 294 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đầu tư và Phát triển Giáo dục 

IVY Việt Nam

2159/QĐ-GDĐT-TC ngày 20/10/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Tiếng Anh 

Tinh Hoa
Trụ sở chính: 

Số 435 Lê Quang Định, Phường 5, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Bà Phạm Thị Thùy Phương 2171/QĐ-GDĐT-TC ngày 23/10/2017



430 Trung tâm Ngoại ngữ Tây Á Trụ sở chính: 
Số 358, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục FBC

2392?QĐ-GDĐT-TC ngày 16 tháng 

11 năm 2017

431
Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Khai 

Thông
Trụ sở chính: 

Số 31/8/2 đường 17, phường Hiệp Bình Chánh, 

quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Truyền thông và Đào tạo 

Quốc tế

2481/QĐ-GDĐT-TC ngày 01 tháng 

12 năm 2017

432 Trung tâm Ngoại ngữ Liên Á Mỹ Trụ sở chính: 

số 154/4A, đường Thị Trấn Tân Hiệp, ấp Thới Tây 

2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Liên Á Mỹ
81/QĐ-GDĐT-TC ngày 19/01/2018

433 Trung tâm Ngoại ngữ Sa Rôn Trụ sở chính: 
Số 389/79, đường Lê Văn Khương, phường Hiệp 

Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo nguồn nhân lực 

Quốc tế ASAPH

2514/QĐ-GDĐT-TC ngày 06 tháng 

12 năm 2017

434 Trung tâm Anh ngữ Sao Khuê Trụ sở chính: 
Số C2/41 Ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đầu tư và Phát triển Giáo dục 

Thiên Loan

2538/QĐ-GDĐT-TC ngày 08 tháng 

12 năm 2017

435 Trung tâm Ngoại ngữ Thái Bình Trụ sở chính: 
Số 15A, đường Nguyễn Trung Trực, Phường 5, 

quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 

dựng Bắc Mỹ

2513/QĐ-GDĐT-TC ngày 06 tháng 

12 năm 2017

436 Trung tâm Ngoại ngữ Phong Phú Trụ sở chính: 
Số 07. đường Phó Đức Chính, phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

SONIVY Quốc Tế

2531/QĐ-GDĐT-TC ngày 08 tháng 

12 năm 2017

437 Trung tâm Anh ngữ Trí Tâm Trụ sở chính: 
Số 90/1. đường Trần Khắc Chân, Phường 9, quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Care Education

2609/QĐ-GDĐT-TC ngày 19 tháng 

12 năm 2017

438 Trung tâm Ngoại ngữ Nam Việt Mỹ Trụ sở chính: 
Số 293, đường Kinh Dương Vương, phường An 

Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Bình Tân

2591/QĐ-GDĐT-TC ngày 15 tháng 

12 năm 2017



439
Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Nam 

Long
Trụ sở chính: 

số 407/23, đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 

10, Thành phố Hồ Chí Minh
Bà Phạm Thu Hằng

2607/QĐ-GDĐT-TC ngày 19 tháng 

12 năm 2017

440 Trung tâm Ngoại ngữ Sao Mai Trụ sở chính: 
số 262, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long 

A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Thiên Ân Phúc

2608/QĐ-GDĐT-TC ngày 19 tháng 

12 năm 2017

441 Trung tâm Anh ngữ Việt Đỉnh Trụ sở chính: 
số 70, đường Hoa Cúc, Phường 7, quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Anh ngữ VIETOP

2626/QĐ-GDĐT-TC ngày 21 thang 

12 năm 2018

442 Trung tâm Ngoại ngữ Trí Nhân Trụ sở chính: 
số 60, đường Huỳnh Đình Hai, Phường 14, quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại N&P

2644/QĐ-GDĐT-TC ngày 25 tháng 

12 năm 2017

443 Trung tâm Anh ngữ Tôi Tự Học Trụ sở chính: 
số 133/1A, đường Chương Dương, phường Linh 

Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Ý Chí Sắt

2681/QĐ-GDĐT-TC ngày 27 tháng 

12 năm 2017

445 Trung tâm Ngoại ngữ Ngô Cao Trụ sở chính: 
số 46, đường số 5, khu phố 4, phường Linh Xuân, 

quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Đào tạo Ngô Cao 
07/QĐ-GDĐT-TC ngày 03/01/2018

446 Trung tâm Ngoại ngữ BEN Trụ sở chính: 
số 13, đường Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Brainy 

English Network

05/QĐ-GDĐT-TC ngày 03 tháng 01 

năm 2018



447 Trung tâm Anh ngữ Bắc Âu Trụ sở chính: 
số 172, đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại- Dịch vụ Lê 

Phan Khang

44/QĐ-GDĐT-TC ngày 10/01/2018

448 Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Minh Trụ sở chính: 
số 30, đường D3, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 

9, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Giáo dục Đào 

tạo Thiên Minh

64/QĐ-GDĐT-TC ngày 15 tháng 01 

năm 2018

449
Trung tâm Ngoại ngữ Phát triển 

Giáo dục
Trụ sở chính: 

số 82, đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Higher Education Academic 

Development

99/QĐ-GDĐT-TC ngày 22 tháng 01 

năm 2018

450 Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Âu Châu Trụ sở chính: 
số 1385/1, đường Nguyễn Duy Trinh, phường 

Trường Thạnh, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo Bắc Âu
177/QĐ-GDĐT-TC ngày 06/02/2018

451 Trung tâm Ngoại ngữ Hồng Phước Trụ sở chính: 
sô C13/44E Ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
ông Võ Đình Cường

100/QĐ-GDĐT-TC ngày 22 tháng 01 

năm 2018

452 Trung tâm Ngoại ngữ Khởi Minh Trụ sở chính: 
số 4/9, đường số 3, cư xá Đô Thành, Phường 4, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Thương mại Dịch vụ Khởi 

Minh

số 101/QĐ-GDĐT-TC ngày 22 tháng 

01 năm 2018

453 Trung tâm Ngoại ngữ Thanh Niên số 179, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Nhà Văn Hóa Thanh Niên 

98/QĐ-GDĐT-TC ngày 22 tháng 01 

năm 2018



454 Trung tâm Ngoại ngữ Ước Vọng Trụ sở chính: 
số 386/15, đường Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo và Hướng nghiệp 

Nozomi

107/QĐ-GDĐT-TC ngày 23 tháng 01 

năm 2018

455
Trung tâm Ngoại ngữ Khai Anh 

Ngữ
Trụ sở chính: 

Ấp Bình Thượng 2, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bà Trần Thị Hồng Linh

số 108/QĐ-GDĐT-TC ngày 23 tháng 

01 năm 2018

456
Trung tâm Ngoại ngữ Tiếng Anh 

Tuyệt Vời
Trụ sở chính: 

số 561A, đường Điện Biên Phủ, Phường 25, quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Amazing 

English

109/QĐ-GDĐT-TC ngày 23 tháng 01 

năm 2018

590
Trung tâm Ngoại ngữ Chiến Thắng Trụ sở chính: 

số 34, đường Ngô Quang Huy, phường Thảo Điền, 

Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Đào tạo 

Ngoại ngữ Quốc tế VICKY 144/QĐ-GDĐT-TC ngày 26 tháng 01 năm 2018

458
Trung tâm Ngoại ngữ Nhật Rạng 

Đông
Trụ sở chính: 

số 284/7/15, đường Lý Thường Kiệt, Phường 14, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Nhật ngữ ASAMA

số 281/QĐ-GDĐT-TC ngày 02 tháng 

3 năm 2018

459
Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ Sài 

Gòn
Trụ sở chính: 

số 320/2A, đường Đông Hưng Thuận 2, Khu phố 

3, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo Giáo dục Việt Mỹ 

Sài Gòn

số 143/QĐ-GDĐT-TC ngày 26 tháng 

01 năm 2018

Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ Sài 

Gòn
Chi nhánh 1

số 144-146-148, đường trịnh Quang Nghị, Phường 

7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo Giáo dục Việt Mỹ 

Sài Gòn

số 143/QĐ-GDĐT-TC ngày 26 tháng 

01 năm 2018

460 Trung tâm Ngoại ngữ Ngôi Sao Trụ sở chính: 
số 484M, đường Nơ Trang Long, Phường 13, quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn và Giáo dục Trung 

Kiên

số 157/QĐ-GDĐT-TC ngày 01 tháng 

02 năm 2018

461 Trung tâm Ngoại ngữ Liên Việt Mỹ Trụ sở chính: 
số 532/15/35A, đường Lê Trọng Tấn,  phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Quốc tế Hệ Mặt Trời

173/QĐ-GDĐT-TC ngày 06 tháng 02 

năm 2018 về cho phép thành lập 

Trung tâm Ngoại ngữ An Nam và 

Quyết định số 348/QĐ-GDĐT-TC 

ngày 08 tháng 3 năm 2018 về đổi tên 

Trung tâm Ngoại ngữ An Nam thành 

Trung tâm Ngoại ngữ Liên Việt Mỹ

462
Trung tâm Ngoại ngữ Ngôi Nhà 

Khoa Học
Trụ sở chính: 

số 02, đường Hoa Lan, Phường 2, quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục 

STEMHOUSE

số 190/QĐ-GDĐT-TC ngày 7 tháng 

02 năm 2018



463
Trung tâm Ngoại ngữ Tầm Nhìn 

Mới
Trụ sở chính: 

số 31/3, đường ĐHT02, phường Tân Hưng Thuận, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục và Phát triển Tư 

duy VIBI

số 189/QĐ-GDĐT-TC ngày 7 tháng 2 

năm 2018

464 Trung tâm Ngoại ngữ Châu Mỹ Anh Trụ sở chính: 
số 40, đường Tam Hà, phường Tam Phú, quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Ngoại ngữ 

Quốc tế Châu Mỹ Anh 

số 188/QĐ-GDĐT-TC ngày 07 tháng 

02 năm 2018

465 Trung tâm Tiếng Nhật Vũ Sĩ Trụ sở chính: 
số 298A-300A, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 

13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần ITM Thành 

phố Hồ Chí Minh

số 261/QĐ-GDĐT-TC ngày 9 tháng 

02 năm 2018; số 652/QĐ-GDĐT-TC 

ngày 13 tháng 4 năm 2018 (QĐ đổi 

Trung tâm Tiếng Nhật Vũ Sĩ Chi nhánh 1
số 181, đường Lê Đức Thọ, Phường 17, quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần ITM Thành 

phố Hồ Chí Minh

số 261/QĐ-GDĐT-TC ngày 9 tháng 

02 năm 2018

466 Trung tâm Ngoại ngữ Sáng Tạo Việt số 93, đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
số 325, đường số 7, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Phạm Đức Thiện

số 215/QĐ-GDĐT-TC ngày 09 tháng 

02 năm 2018

467 Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng Vy Trụ sở chính: 
số 238, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình 

Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tư vấn Du 

học Hoàng Vy

số 217/QĐ-GDĐT-TC ngày 09 tháng 

02 năm 2018

468
Trung tâm Ngoại ngữ Ngọc Viễn 

Đông
Trụ sở chính: 

số 53/1-53/2,3, Khu phố 4, phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Võ Thanh Vân

số 275/QĐ-GDĐT-TC ngày 01 tháng 

3 năm 2018

469
Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Tích 

Hợp
Trụ sở chính: 

số 78, đường Cù Lao, Phường 2, quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đầu tư và Phát triển Giáo dục 

EA

2611/QĐ-GDĐT-TC ngày 19 tháng 

12 năm 2017

470 Trung tâm Anh ngữ Hội Liên Úc Trụ sở chính: 
số 4 Lô C1 3419a, đường Phạm Thế Hiển, Phường 

7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Anh ngữ ALS

Số 259/QĐ-GDĐT-TC ngày 23 tháng 

02 năm 2018

471
Trung tâm Ngoại ngữ Học Thức 

Tiêu Điểm
Trụ sở chính: 

số 15, đường Hoàng hoa thám, Phường 6, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Học Thức Tiêu Điểm 

số 256/QĐ-GDĐT-TC ngày 23 tháng 

02 năm 2018



472 Trung tâm Ngoại ngữ Trường Thành Trụ sở chính: 

Lầu 4, tòa nhà GIC, số 327-329, đường Tô Hiến 

Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Giáo dục 

Trường Thành

số 258/QĐ-GDĐT-TC ngày 23 tháng 

02 năm 2018

473
Trung tâm Anh ngữ Thiếu nhi Thiếu 

niên Khoa Huân
Trụ sở chính: 

số 40/7, đường Bàu Cát 1, Phường 14, quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo Khoa Huân 

số 257/QĐ-GDĐT-TC ngày 23 tháng 

02 năm 2018

474 Trung tâm Anh ngữ Minh Khang Trụ sở chính: 
số 123, đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo và Dịch vụ Minh 

Khang

số 265/QĐ-GDĐT-Tc ngày 27 tháng 

02 năm 2018

475 Trung tâm Ngoại ngữ Phát Triển Trụ sở chính: 

số 95, đường A8, Khu phố 4, Khu dân cư Vĩnh 

Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Phát triển Anh ngữ Quốc tế 

Headway Academy

số 264/QĐ-GDĐT-TC ngày 27 tháng 

02 năm 2018

476 Trung tâm Ngoại ngữ Đột Phá Trụ sở chính: 
số 215, đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Viện Đào tạo Ngôn ngữ 

Quốc tế

số 340/QĐ-GDĐT-TC ngày 08 tháng 

03 năm 2018

477 Trung tâm Anh ngữ Ba Lô Trụ sở chính: 
số 207/49, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Giáo dục BALO

số 358/QĐ-GDĐT-TC ngày 9 tháng 3 

năm 2018

478
Trung tâm Ngoại ngữ Đại Trường 

Phát
Trụ sở chính: 

số 148-150, đường Nguyễn Đình Chính, Phường 8, 

quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Trực tuyến 

DTP

số 357/QĐ-GDĐT-TC ngày 9 tháng 3 

năm 2018

479
Trung tâm Ngoại ngữ Anh- Nhật Tư 

Duy Kép 
Trụ sở chính: 

số 60,  đường số 6, Khu phố 2, phường Bình 

Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Hóa chất và Môi trường Bình 

Phú

số 389/QĐ-GDĐT-TC ngày 14 tháng 

3 năm 2018

480
Trung tâm Ngoại ngữ Địa Cầu Nhỏ 

Hơn
Trụ sở chính: 

Lầu 7, Tòa nhà HDTC Building, số 36, đường Bùi 

Thị Xuân, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo Kỹ năng SG

số 370/ QĐ-GDĐT-TC ngày 13 tháng 

3 năm 2018



481 Trung tâm Ngoại ngữ Đông Tây Âu Trụ sở chính: 
số 139, đường Thành Mỹ, Phường 8, quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Anh ngữ MAS- 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

The Đông Tây

số 387/ QĐ-GDĐT-TC ngày 14 tháng 

3 năm 2018

482 Trung tâm Anh ngữ Thành Công Trụ sở chính: 
số 444/2, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 

11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Hoàng Vinh

số 388/QĐ-GDĐT-TC ngày 14 tháng 

3 năm 2018

483 Trung tâm Anh ngữ Hoa Trà My Trụ sở chính: 
số 962, đường Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Diên Hồng- 

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí 

Minh

số 409/QĐ-GDĐT-TC ngày 20 tháng 

3 năm 2018

485
Trung tâm Ngoại ngữ Chuyên Ngữ 

Đức
Trụ sở chính: 

số 139D, đường Nguyễn Đình Chính, Phường 8, 

quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Chuyên Ngữ Đức

số 463/QĐ-GDĐT-TC ngày 26 tháng 

3 năm 2018

486 Trung tâm Anh ngữ Năm Sao Trụ sở chính: 

số 15A, đường Linh Đông, Khu phố 7, phường 

Linh Đông, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 

triển Giáo dục Quốc tế Năm 

Sao

số 2133/QĐ-GDĐT-TC ngày 17 tháng 

10 năm 2017

487 Trung tâm Anh ngữ Năm Sao Chi nhánh 1
số 984, Tỉnh lộ 43, Khu phố 1, phường Bình 

Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 

triển Giáo dục Quốc tế Năm 

Sao

số 2133/QĐ-GDĐT-TC ngày 17 tháng 

10 năm 2017

Trung tâm Anh ngữ Năm Sao Chi nhánh 2
sôố 91B, đường Hiệp Bình, Khu phố 6, phường 

Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 

triển Giáo dục Quốc tế Năm 

Sao

số 467/QĐ-GDĐT-TC ngày 27 tháng 

3 năm 2018

488 Trung tâm Ngoại ngữ Liên Châu Trụ sở chính: 

số 24, đường 37, Khu dân cư Tân Qui Đông, 

phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Giáo dục và 

Đào tạo Đạt Thành Đạt

467/QĐ-GDĐT-TC ngày 27/03/2018

489 Trung tâm Anh ngữ Mỹ Du Trụ sở chính: 
số 170, đường số 4, phường Phước Bình, Quận 9, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Anh ngữ Mỹ Du

số 586/QĐ-GDĐT-TC ngày 4 tháng 4 

năm 2018



490
Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Siêu 

Năng Động
Trụ sở chính: 

số 742/12, đường Nguyễn Kiệm, Phường 4, quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Tập đoàn 

Long Quang Minh

số 591/QĐ-GDĐT-TC ngày 4 tháng 4 

năm 2018

491 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Âu Trụ sở chính: 
số 30/2, Quốc lộ 1A, phường Tân thới Hiệp, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Trung học phổ thông 

Việt Âu
2176/QĐ-GDĐT-TC ngày 24/10/2017

492 Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng Vinh Trụ sở chính: 
số 585, đường Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Kỹ thuật Hoàng Vinh

số 686/QĐ-GDĐT-TC ngày 17 tháng 

4 năm 2018

493 Trung tâm Anh ngữ Thông Thạo Trụ sở chính: 
số 30, đường Nguyễn Quý Anh, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Võ Thanh Luân

số 685/QĐ-GDĐT-TC ngày 17 tháng 

4 năm 2018

494
Trung tâm Ngoại ngữ Xuyên Châu 

Lục
Trụ sở chính: 

số C5/1E đường Nữ Dân Công, Ấp 3, xã Vĩnh Lộc 

A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Văn hóa Nghệ thuật 

Liên Lục Địa

691/QĐ-GDĐT-TC ngày 19 tháng 4 

năm 2018

495 Trung tâm Nhật ngữ Anh Đào Trụ sở chính: 
số 228, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục và Đào tạo 

SAKURA

số 690/QĐ-GDĐT-TC ngày 19 tháng 

4 năm 2018

496 Trung tâm Ngoại ngữ Nhật Gia Trụ sở chính: 

số KL 11, Khu biệt thự Kim Long, đường Nguyễn 

Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Distance Links

số 728/QĐ-GDĐT-TC ngày 26 tháng 

4 năm 2018

497 Trung tâm Ngoại ngữ Tre Việt Trụ sở chính: 
số 32, đường số 2, cư xá Đô Thành, Phường 4, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Bùi Thế Nam

727/QĐ-GDĐT-TC ngày 26 tháng 4 

năm 2018



498 Trung tâm Anh ngữ Uy Phong Trụ sở chính: 
số 68, đường Lương Nhữ Học, Phường 10, Quận 

5, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Majestic

số 734/QĐ-GDĐT-TC ngày 26 tháng 

4 năm 2018

Trung tâm Anh ngữ Uy Phong Chi nhánh 1
số 268, đường Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 

5

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Majestic

số 734/QĐ-GDĐT-TC ngày 26 tháng 

4 năm 2018

499 Trung tâm Nhật ngữ Kiến Minh Trụ sở chính: 
số 179, đường D1, Phường 25, quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Hajime 

Nippon

789/QĐ-GDĐT-TC ngày 8 tháng 5 

năm 2018

500
Trung tâm Ngoại ngữ Phương Hoa 

Trần
Trụ sở chính: 

Tầng 2, Tòa nhà số 198, đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần SUMMIT- 

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí 

Minh

số 891/QĐ-GDĐT-TC ngày 14 tháng 

5 năm 2018

501
Trung tâm Ngoại ngữ Tôi Yêu 

Tiếng Anh
Trụ sở chính: 

số 305/3, đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, 

quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

NEW TODAY

số 886/QĐ-GDĐT-TC ngày 14 tháng 

5 năm 2018

502 Trung tâm Anh ngữ Phú Mỹ Trụ sở chính: 

số 46M, đường Hoàng Quốc Việt nối dài, Khu dân 

cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Dịch vụ Giáo dục 

Neighborhood English

số 887/QĐ-GDĐT-TC ngày 14 tháng 

5 năm 2018

503 Trung tâm Ngoại ngữ Đông Du Trụ sở chính: 
số 43D/46, đường Hồ Văn huê, Phường 9, quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Phát triển Giáo dục Đông Du

số 895/QĐ-GDĐT-TC ngày 15 tháng 

5 năm 2018

504 Trung tâm Ngoại ngữ Đông Du Chi nhánh 1
số 108-110, đường Bàu Cát 2, Phường 12, quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

505 Trung tâm Ngoại ngữ Đông Du Chi nhánh 2
số 30, đường Huỳnh Thị Dần, Ấp 7, xã Bình Mỹ, 

huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

506 Trung tâm Tiếng Anh Nghe Nói Trụ sở chính: 
số 468/20, đường Nguyễn Tri Phương, Phường 9, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tiếng Anh Nghe Nói

số 958/QĐ-GDĐT-TC ngày 18 tháng 

5 năm 2018

507 Trung tâm Hàn ngữ Huy Khoa Trụ sở chính: 
số 72, đường Trương Công Định, Phường 14, quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Thương mại Việt Hàn

918/QĐ-GDĐT-TC ngày 16 tháng 5 

năm 2018

508 Trung tâm Ngoại ngữ Tiện Ích Trụ sở chính: 

Tầng 2, Tòa nhà Giầy Việt, số 180, đường Lý 

Chínn Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Edge Up

số 946/QĐ-GDĐT-TC ngày 18 tháng 

5 năm 2018



509 Trung tâm Ngoại ngữ Chiến Binh Trụ sở chính: 
số 85, đường Điện Biên Phủ, Phường 15, quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục và 

Đào tạo IMAP Việt Nam- 

Chi nhánh Tân Bình

số 1028/QĐ-GDĐT-TC ngày 24 tháng 

5 năm 2018

Trung tâm Ngoại ngữ Chiến Binh Chi nhánh 1
L39.6 Cityland Park Hill, số 18  đường Phan Văn 

Trị, Phường 10, quận Gò Vấp

Công ty Cổ phần Giáo dục và 

Đào tạo IMAP Việt Nam- 

Chi nhánh Tân Bình

số 1028/QĐ-GDĐT-TC ngày 24 tháng 

5 năm 2018

510
Trung tâm Anh ngữ Chìa Khóa 

Thành Công
Trụ sở chính: 

số 499/8D, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

IELTS KEY

1002/QĐ-GDĐT-TC ngày 23 tháng 5 

năm 2018

511 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Du Trụ sở chính: 
số 10, đường Dân Tộc, phường Tân Thành, quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Việt Du

số 1027/QĐ-GDĐT-TC ngày 24 tháng 

5 năm 2018

512 Trung tâm Ngoại ngữ Ước Mơ Xanh Trụ sở chính: 
số 275/8, đường Lý Thường Kiệt, Phường 15, 

Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo Dream Works

1087/QĐ-GDĐT-TC ngày 31 tháng 5 

năm 2018

513 Trung tâm Ngoại ngữ Tây Việt Mỹ Trụ sở chính: 
số 64, Tỉnh Lộ 8, Khu phố 2, Thị trấn Củ Chi, 

huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Bà Nguyễn Thị Nguyên

1088/QĐ-GDĐT-TC ngày 31 tháng 5 

năm 2018

514
Trung tâm Ngoại ngữ Tin học An 

Quốc Việt
Trụ sở chính: 

số 318, đường Thống Nhất, Phường 16, quận Gò 

vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo- Dịch vụ Tin học An 

Quốc Việt

1107/QĐ-GDĐT-TC ngày 01 tháng 6 

năm 2018

515
Trung tâm Ngoại ngữ Giáo dục Gia 

đình Việt Hàn
Trụ sở chính: 

số 371, đường Nguyễn Kiệm, Phường 3, quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Gia đình Việt Hàn

số 1105/QĐ-GDĐT-TC ngày 01 tháng 

6 năm 2018



516
Trung tâm Ngoại ngữ Thái Hoàng 

Mỹ
Trụ sở chính: 

số 528, đường Lê văn Lương, xã Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Giáo dục Đào 

tạo Giang Trần

số 1143/QĐ-GDĐT-TC ngày 5 tháng 

6 năm 2018

517
Trung tâm Ngoại ngữ Yêu Tiếng 

Hàn
Trụ sở chính: 

số 69/2/26, đường D2, Phường 25, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

HAN SARANG

số 1146/QĐ-GDĐT-TC ngày 6 tháng 

6 năm 2018

Trung tâm Ngoại ngữ Yêu Tiếng 

Hàn
Chi nhánh 1

số 9, đường Núi Thành, Phường 13, quận Tân 

Bình

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

HAN SARANG

số 1146/QĐ-GDĐT-TC ngày 6 tháng 

6 năm 2018

518
Trung tâm Ngoại ngữ Phát Triển 

Việt Mỹ
Trụ sở chính: 

số È/6B, ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Đầu tư Giáo dục Việt Mỹ

1250/QĐ-GDĐT-TC ngày 15 tháng 6 

năm 2018

519
Trung tâm Tin học Ứng dụng Công 

nghệ
Trụ sở chính: 

số 248A, đường Nơ Trang Long, Phường 12, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí minh

Công ty Cổ phần Đào tạo 

INTEK

1249/QĐ-GDĐT-TC ngày 15 tháng 6 

năm 2018

520 Trung tâm Ngoại ngữ Trí Đức Trụ sở chính: 
số 1333A, đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Dịch vụ-

Giáo dục Trí Đức

1251/QĐ-GDĐT-TC ngày 15 tháng 6 

năm 2018

521
Trung tâm Ngoại ngữ Nguồn Sáng 

Việt
Trụ sở chính: 

số 279 Tỉnh lộ 7, ấp Trung Bình, xã Trung Lập 

Thượng, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Phát triển Giáo dục Nguồn 

Sáng Việt

1252/QĐ-GDĐT-TC ngày 15 tháng 6 

năm 2018

522
Trung tâm Ngoại ngữ Luyện Nói 

Hàng Đầu
Trụ sở chính: 

số 282, đường Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Cơ Hội Vàng
1256/QĐ-GDĐT-TC ngày 15/06/2018

523 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Quốc Trụ sở chính: 

số 51/5K, đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Bắc Lân, xã 

Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Quốc tế Trạng 

Nguyên

1333/QĐ-GDĐT-TC ngày 25 tháng 6 

năm 2018

524 Trung tâm Anh ngữ Bay Trụ sở chính: 
số 875, đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục và Đào tạo CALI

1330/QĐ-GDĐT-TC ngày 25 tháng 6 

năm 2018

525
Trung tâm Anh ngữ Niềm tin Tầm 

Cao Mới

số 79/31 khu phố 1, đường Lê Thị Riêng, phường 

Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Hi-Asean 

1087/QĐ-GDĐT-TC ngày 31 tháng 5 

năm 2018



526 Trung tâm Anh ngữ Ngân Hà Trụ sở chính: 

số 54, đường số 8, Khu phố Chợ Cầu Xáng, ấp 3, 

xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

GWIS

1331/QĐ-GDĐT-TC ngày 25 tháng 6 

năm 2018

527 Trung tâm Ngoại ngữ Châu Úc Việt Trụ sở chính: 
số 1300, đường Quang Trung, Phướng 14, quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Chuột Túi Đỏ

1369/QĐ-GDĐT-TC ngày 26 tháng 6 

năm 2018

528 Trung tâm Ngoại ngữ Độc Lập Trụ sở chính: 
số 69, đường Độc Lập, phường Tân Thành, quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

bà Trần Nguyễn Thanh 

Thanh

1367/QĐ-GDĐT-TC ngày 26 tháng 6 

năm 2018

529
Trung tâm Ngoại ngữ Nền Tảng 

Giao Tiếp
Trụ sở chính: 

số 25, đường Lê Thạch, Phường 12, Quận 4, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

SEICHO

1371/QĐ-GDĐT-TC ngày 26 tháng 6 

năm 2018

530
Trung tâm Ngoại ngữ Trí Tuệ Sáng 

Tạo
Trụ sở chính: 

Tầng Lửng, Tòa nhà 302, đường Lê Văn Sỹ, 

Phường 1, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

SMART LAB

1370/QĐ-GDĐT-TC ngày 26 tháng 6 

năm 2018

531 Trung tâm Anh ngữ Châu Mỹ Trụ sở chính: 
số 282/8, đường Trường Chinh, Phường 15, quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại Dịch vụ Quốc tế 

Liên Minh

1413/QĐ-GDĐT-TC ngày 02 tháng 7 

năm 2018

532 Trung tâm Anh ngữ Châu Mỹ Chi nhánh 1

số 64, đường Trường Chinh, Khu phố 6, phường 

Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại Dịch vụ Quốc tế 

Liên Minh

1413/QĐ-GDĐT-TC ngày 02 tháng 7 

năm 2018

533 Trung tâm Ngoại ngữ Nhà Của Sứa Trụ sở chính: 

Tầng 4, Tòa nhà MB Bank, số 538, đường Cách 

Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí 

Minh- Công ty Cổ phần 

Jellyfish Education

1413/QĐ-GDĐT-TC ngày 02 tháng 7 

năm 2018



534 Trung tâm Ngoại ngữ Sáng Tạo Trụ sở chính: 
số 4/7 Khu phố 4, phường Hiệp Phú, Quận 9, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Nông Văn Huấn

1464/QĐ-GDĐT-TC ngày 05 tháng 7 

năm 2018

535 Trung tâm Ngoại ngữ Liên Bang Trụ sở chính: 
số 42, đường Dương Quang Đông, Phường 5, 

Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Gateway English

1537QĐ-GDĐT-TC ngày 11 tháng 7 

năm 2018

536 Trung tâm Nhật ngữ Thành Quả Trụ sở chính: 
số 1A, đường số 54, Khu phố 2, phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Thương mại 

và Tư vấn Bản Việt

1536/QĐ-GDĐT-TC ngày 13 tháng 7 

năm 2018

537 Trung tâm Ngoại ngữ Tài Lợi Trụ sở chính: 

số C10/15, đường Đinh Đức Thiện, Ấp 3, xã Bình 

Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Ông Trần Thắng Lợi
2193/QĐ-GDĐT-TC ngày 27 tháng 

10 năm 2018

538 Trung tâm Ngoại ngữ Tài Lợi Chi nhánh 1
số 23/7, đường HT 39, phường Hiệp Thành, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh

2193/QĐ-GDĐT-TC ngày 27 tháng 

10 năm 2018

539 Trung tâm Ngoại ngữ Tài Lợi Chi nhánh 2

số C1/3M, đường Bùi Thanh Khiết, Khu phố 3, 

Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

2193/QĐ-GDĐT-TC ngày 27 tháng 

10 năm 2018

540
Trung tâm Anh ngữ Úc Châu Hải 

Đăng
Trụ sở chính: 

số 72/1, đường Đặng Thúc Vịnh, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Lighthouse Global

1581/QĐ-GDĐT-TC ngày 13 tháng 7 

năm 2018

541 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ Nhật Trụ sở chính: 
số 148/56, đường 59, Phường 14, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục và Đào tạo VUJ

1630/QĐ-GDĐT-TC ngày 20 tháng 7 

năm 2018

542 Trung tâm Hoa Văn Lễ Nghĩa Trụ sở chính: 
181/23-27-29, đường Bình Thới, Phường 9, Quận 

11, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Giáo dục 

Trung Văn

1640/QĐ-GDĐT-TC ngày 23 tháng 7 

năm 2018



543
Trung tâm Ngoại ngữ Khai Sáng 

Tiềm Năng
Trụ sở chính: 

Tầng 4, số 63D, đường Võ Văn Tần, Phường 6, 

Qậun 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

XPLOREASIA Việt Nam
1673/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/07/2018

544 Trung tâm Ngoại ngữ ISMART Trụ sở chính: 

Lần 3, Tòa nhà Quỳnh Lan, số 60, đường Hai Bà 

Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Công ty Cổ phần Giáo dục 

ISMART

1688/QĐ-GDĐT-TC ngày 27 tháng 7 

năm 2018

545 Trung tâm Ngoại ngữ Đông Nam Á Trụ sở chính: 
số 198, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Diịch vụ Phương Long

1750/QĐ-GDĐT-TC ngày 01 tháng 8 

năm 2018

546 Trung tâm Anh ngữ Văn Phạm Trụ sở chính: 
số 90/2, đường số 6, Khu phố 2, phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ Đức

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Anh ngữ Văn Phạm

1741/QĐ-GDĐT-TC ngày 31 tháng 7 

năm 2018

547
Trung tâm Ngoại ngữ Tôi Thông 

Minh
Trụ sở chính: 

số 14A, đường Dương Đình Hội, phường Phước 

Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn và Giáo dục I-Clever
1776/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/08/2018

548 Trung tâm Anh ngữ Trọng Điểm Trụ sở chính: 
số 5, đường 284 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đầu tư Giáo dục Trọng Điểm

1786/QĐ-GDĐT-TC ngày 07 tháng 

08 năm 2018

549 Trung tâm Anh ngữ Hợp Nhất Trụ sở chính: 
số 159 đường Phan Đăng Lưu, Phường 1, quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Đào tạo U-Circle
1830/QĐ-GDĐT-TC ngày 16/08/2018

550 Trung tâm Anh ngữ Xin Chào Trụ sở chính: 
số 17, đường Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Anh ngữ Hello
1829/QĐ-GDĐT-TC ngày 16/08/2018

551 Trung tâm Ngoại ngữ Trái Thơm Trụ sở chính: 
số 6B, đường Tú Xương, Phường 7, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Dịch vụ và Đào tạo Kết Nối 

Toàn Cầu

1845/QĐ-GDĐT-TC ngày 17/08/2018

552 Trung tâm Tiếng Anh Hà Ngân Trụ sở chính: 
số 187/1, đường Minh Phụng, Phường 9, Quận 6, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bà Hà Thị Như Ngân 1883/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/08/2018



553 Trung tâm Ngoại ngữ Khánh Ngọc Trụ sở chính: 
số 61, đường TA 13, Khu phố 3, phường Thới An, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Trần Thiện Thanh 1884/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/08/2018

554 Trung tâm Anh ngữ Quốc Tế Trụ sở chính: 
số 173, đường Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Khuyến Học
1885/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/08/2018

555 Trung tâm Anh ngữ Tân Viên Mỹ Trụ sở chính: 
số 219/1, đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, 

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Thiện Đạt
1873/QĐ-GDĐT-TC ngày 20/08/2018

556 Trung tâm Ngoại ngữ Mỹ Ngôn Trụ sở chính: 
số 89/23, đường 59, Phường 14, quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Mặt Phấn
1921/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/08/2018

557
Trung tâm Ngoại ngữ Giấc Mơ 

Vàng
Trụ sở chính: 

số 14/16, đường Bàu Bàng, Phường 13, quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Golden Dream International 

Learning Center Vietnam

1954/QĐ-GDĐT-TC ngày 04/09/2018

558
Trung tâm Ngoại ngữ Thung Lũng 

Tiếng Anh
Trụ sở chính: 

số 284/25/12, đường Lý Thường Kiệt, Phường 14, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

The English Valley
2065/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/09/2018

559 Trung tâm Anh ngữ Bản Đẹp Trụ sở chính: 
số 270/2/18A, đường Phan Đình Phùng, Phường 1, 

quận Phú Nhuận

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

An Lạc Phú
2071/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/09/2018

560
Trung tâm Ngoại ngữ Ngôi Làng 

Toàn Cầu
Trụ sở chính: số 11, đường số 6, Phường 8, Quận 11 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương Mại- Dịch vụ và 

Phát triển Giáo dục Du học 

Việt Úc

2085/QĐ-GDĐT-TC ngày 19/09/2018

561
Trung tâm Ngoại ngữ Học Thông 

Minh
Trụ sở chính: 

số 83, đường số 8, phường Linh Trung, quận Thủ 

Đức

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Giáo dục Cleverlearn

2117/QĐ-GDĐT-TC ngày 21 tháng 9 

năm 2018

562 Trung tâm Ngoại ngữ Học Việt Vui Trụ sở chính: 
số 27/32, đường Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, 

quận Bình Tân

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Đào tạo và Truyền 

thông Happy Learning Việt

2178/QĐ-GDĐT-TC ngày 01 tháng 

10 năm 2018



563 Trung tâm Ngoại ngữ Tia Sáng Trụ sở chính: 
số 70, đường Nguyễn Quang Bích, Phường 13, 

quận Tân Bình

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Panasia

2186/QĐ-GDĐT-TC ngày 02 tháng 

10 năm 2018

564 Trung tâm Ngoại ngữ Hướng Nhật Trụ sở chính: 
số 780/14E, đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, 

Quận 10

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Việt La Bo

2179/QĐ-GDĐT-TC ngày 01 tháng 

10 năm 2018

565 Trung tâm Nhật ngữ Kính Văn Trụ sở chính: 
số B33-B34, đường 410, Khu dân cư SA CA Bắc 

Rạch Chiếc, phường Phước Long A, Quận 9

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

KEIGO

2181/QĐ-GDĐT-TC ngày 01 tháng 

10 năm 2018

566 Trung tâm Ngoại ngữ Trường Anh Trụ sở chính: 
số 243/8, đường Chu Văn An, Phường 12, quận 

Bình Thạnh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Trúc Viên

2177/QĐ-GDĐT-TC ngày 01 tháng 

10 năm 2018

567
Trung tâm Anh ngữ Tư Duy Toàn 

Cầu
Trụ sở chính: 

Phòng 202, Nhà A, Khu Công nghệ Phần mềm, 

đường Nội Bộ Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ 

Chí Minh, Khu phố 6, phường Linh Trung, quận 

Thủ Đức

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Sáng Tạo GB

2214/QĐ-GDĐT-TC ngày 04 tháng 

10 năm 2018

Trung tâm Anh ngữ Tư Duy Toàn 

Cầu
Chi nhánh 1

số 772, Tỉnh Lộ 43, Khu phố 2, phường Bình 

Chiểu, quận Thủ Đức

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Sáng Tạo GB

2214/QĐ-GDĐT-TC ngày 04 tháng 

10 năm 2018

Trung tâm Anh ngữ Tư Duy Toàn 

Cầu
Chi nhánh 2

số 195, đường Tây Hòa, phường Phước Long A, 

Quận 9

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Sáng Tạo GB

2214/QĐ-GDĐT-TC ngày 04 tháng 

10 năm 2018

568 Trung tâm Ngoại ngữ Liên Việt Anh Trụ sở chính: 
số 216E, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 

Thuận Tây, Quận 7

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Việt Thái Dương

2222/QĐ-GDĐT-TC ngày 05 tháng 

10 năm 2018

569 Trung tâm Anh ngữ Xứ Sở Xanh Trụ sở chính: 
số 163E đường số 11, Khu phố 4, phường Linh 

Xuân, quận Thủ Đức

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Giáo dục và 

Đào tạo Hoàng Lam

2230/QĐ-GDĐT-TC ngày 09 tháng 

10 năm 2018

570
Trung tâm Ngoại ngữ Tiếng Anh 

Thật
Trụ sở chính: 

số 285/44, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 

12, Quận 10

Công ty Cổ phần Giáo dục 

The English

2239/QĐ-GDĐT-TC ngày 10 tháng 

10 năm 2018



571 Trung tâm Ngoại ngữ Bảo Minh Trụ sở chính: 
số 61-61/1, đường Nguyễn Thị Nị, ấp Cây Trôm, 

xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Văn hóa Giáo dục IQ

572 Trung tâm Anh ngữ Mỹ Anh Trụ sở chính: 
số 2-4, đường số 2, Khu phố 5, phường An Lạc A, 

quận Bình Tân

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Anh ngữ Mỹ Anh AMA

573 Trung tâm Anh ngữ Thiên Hướng Trụ sở chính: 
số 51, đường Trần Thị Nghỉ, Phường 7, quận Gò 

Vấp

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

English Guide

Trung tâm Ngoại ngữ An Hạ Trụ sở chính: 
số 6A40/2, Ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình 

Chánh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đăng Lam Ngọc

575 Trung tâm Ngoại ngữ Bình Minh Trụ sở chính: 
số 143/17, đường Phạm Huy Thông, Phường 6, 

quận Gò Vấp

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Thương mại Dịch vụ 

Gia Đình Việt

2373/QĐ-GDĐT-TC ngày 25 tháng 

10 năm 2018

576 Trung tâm Ngoại ngữ Cao Phong Trụ sở chính: 
số 102C, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Giáo dục Quốc tế

2374/QĐ-GDĐT-TC ngày 25 tháng 

10 năm 2018

577
Trung tâm Ngoại ngữ Tương Lai 

Việt
Trụ sở chính: 

số 9/2, đường Hoàng Hoa Thám, Phường 6, quận 

Bình Thạnh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo Quốc tế Victory

2397/QĐ-GDĐT-TC ngày 26 tháng 

10 năm 2018

578 Trung tâm Ngoại ngữ Lý Tưởng Trụ sở chính: số 258/3, đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3
Hội Nghiên Cứu Dịch Thuật 

Thành phố Hồ Chí Minh

2370/QĐ-GDĐT-TC ngày 25 tháng 

10 năm 2018

579
Trung tâm Ngoại ngữ Hoa Trạng 

Nguyên
Trụ sở chính: 

số 24, đường Nguyễn Đình Thi, phường Phước 

Long B, Quận 9

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Dịch vụ Đào tạo Toàn Mỹ

2433/QĐ-GDĐT-TC ngày 30 tháng 

10 năm 2018

580 Trung tâm Ngoại ngữ Phước Tài Trụ sở chính: 
số 6, đường 28A, phường Bình Trị Đông B, quận 

Bình Tân

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Phước Tài 

2482/QĐ-GDĐT-TC ngày 06 tháng 

11 năm 2018



581
Trung tâm Ngoại ngữ Kết Nối 

Tương Lai
Trụ sở chính: số 10, đường Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Hợp 

tác Đào tạo và Phát triển 

Giáo dục Quốc tế

2539/QĐ-GDĐT-TC ngày 09 tháng 

11 năm 2018

582
Trung tâm Anh ngữ Thiên Thần Tài 

Năng
Trụ sở chính: 

số 155, đường Chu Văn An, Phường 26, quận Bình 

Thạnh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục và Năng khiếu 123 

Angels

2533/QĐ-GDĐT-TC ngày 09 tháng 

11 năm 2018

583
Trung tâm Ngoại ngữ Ngôi Sao 

Toàn Cầu
Trụ sở chính: 

số 77, đường Đào Duy Anh, Phường 9, quận Phú 

Nhuận

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo Công dân Toàn cầu

2537/QĐ-GDĐT-TC ngày 09 tháng 

11 năm 2018

584 Trung tâm Nhật ngữ Nhật Minh Trụ sở chính: 
số 10/3, đường Xuân Diệu, Phường 4, quận Tân 

Bình

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Tư vấn Đầu 

tư và Phát triển Nhân lực 

Nhân chính

2538/QĐ-GDĐT-TC ngày 09 tháng 

11 năm 2018

585 Trung tâm Ngoại ngữ Hàn Á Trụ sở chính: số 5, đường Tân Canh, Phường 1, quận Tân Bình
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục và Đào tạo Hàn Á

2592/QĐ-GDĐT-TC ngày 16 tháng 

11 năm 2018

586 Trung tâm Anh ngữ Liên Mỹ Việt Trụ sở chính: 
số 122, đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Năng khiều Liên 

Việt Mỹ

2610/QĐ-GDĐT-TC ngày 20 tháng 

11 năm 2018

587 Trung tâm Ngoại ngữ Mai Lâm Trụ sở chính: 
só 24, đường Luông Văn Nho, Thị trấn Cần Thạnh, 

huyện Cần Giờ

Công ty Cổ phần Giáo dục và 

Truyền thông Quốc tế 

RESTART

2605/QĐ-GDĐT-TC ngày 20/11/2018

588 Trung tâm Ngoại ngữ Khơi Nguồn Trụ sở chính: 
số 397Bis, đường Lê Quang Định, Phường 5, quận 

Bình Thạnh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Khơi Nguồn

2629/QĐ-GDĐT-TC ngày 23 tháng 

11 năm 2018



589
Trung tâm Anh ngữ Thực Hành 

Hoàn Hảo
Trụ sở chính: 

số 136/20A, đường Lê Văn Việt, phường Hiệp 

Phú, Quận 9

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo PMP

2632/QĐ-GDĐT-TC ngày 23 tháng 

11 năm 2018

590 Trung tâm Anh ngữ Tây Bắc Mỹ Trụ sở chính: số 68, đường Lê Lợi, Phường 4, quận Gò Vấp

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Phát triển Giáo dục Tri Thức 

Việt

2630/QĐ-GDĐT-TC ngày 23 tháng 

11 năm 2018

591 Trung tâm Ngoại ngữ Thực Nghiệm Trụ sở chính: 
số 75A, đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ Đức

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

EFL

2631/QĐ-GDĐT-TC ngày 23 tháng 

11 năm 2018

592
Trung tâm Ngoại ngữ Tầm Nhìn 

Mới Nhật- Việt
Trụ sở chính: 

số 16, đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, quận 

Bình Thạnh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo và Dịch vụ Tầm 

Nhìn Mới

2675/QĐ-GDĐT-TC ngày 29 tháng 

11 năm 2018

593 Trung tâm Tiếng Anh Liên Hiệp Trụ sở chính: 
số 28C, đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, 

Quận 1

Công ty Cổ phần Liên hiệp 

Giáo dục

594 Trung tâm Ngoại ngữ Dã Yên Thảo Trụ sở chính: 
số 20/93, đường Cô Bắc, Phường 1, quận Phú 

Nhuận

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Dã Yên Thảo

595 Trung tâm Ngoại ngữ Ấn Tượng Trụ sở chính: 
số 14/10, đường Ngô Tất Tố, Phường 19, quận 

Bình Thạnh

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

IBA- Việt Nam

596 Trung tâm Ngoại ngữ Nhân Hoa Trụ sở chính: 

Tầng 3, khu B, Trung tâm Thương mại The Garden 

Mall, số 190, đường Hồng Bàng, Phường 12, Quận 

5

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Giáo dục Đào tạo Manedu

597 Trung tâm Ngoại ngữ Trường Sơn Trụ sở chính: 
số 52/18, đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Cung ứng Nhân lực Machiko

598 Trung tâm Ngoại ngữ Tài Trí Việt Trụ sở chính: 
số 98, đường Phạm Thị Giây, ấp Tam Đông 1, xã 

Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngôn ngữ Tài Năng Việt



599
Trung tâm Ngoại ngữ Vương Quốc 

Anh
Trụ sở chính: 

số 10, đường số 3, Khu phố 6, phường Trường 

Thọ, quận Thủ Đức

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo Anh ngữ Quốc tế 

Vương Quốc Anh

600
Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn Hợp 

Điểm
Trụ sở chính: 

sô 192 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh và chi nhánh số 27 Lê quý Đôn, 

Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Hợp Điểm
17  /QĐ-GDĐT-TC ngày 04/01/2017

601 Trung tâm Ngoại ngữ Khang Huy số 567, đường Phan Văn Trị, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (đã giải thể)
số 1056/13 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 4, phường 

Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Giáo dục 

Quốc tế Khang Huy Quang 

Minh

366-7/GDĐT-TC ngày 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Khang Huy Chi nhánh 1
104/12, đường Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 2, Quận 

5, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Giáo dục 

Quốc tế Khang Huy Quang 

Minh

366-7/GDĐT-TC ngày 12 tháng 3 

năm 2015

602 Trung tâm Anh ngữ Vươn Cao Trụ sở chính: 
số 2823 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh
bà Nguyễn Thị Thủy Tiên

2072 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

07/11/2016

Trung tâm Anh ngữ Vươn Cao Chi nhánh 1
số 2826, đường Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 

8, Thành phố Hồ Chí Minh
Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên

2072 /QĐ-GDĐT-TC ngày 

07/11/2016

603 Trung tâm Nhật ngữ Chính Nghĩa Trụ sở chính: 
số 2977/8/5/ Quốc lộ 1A, Khu phố 5, phường Tân 

Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Thương mại 

Dịch vụ Đào tạo Phát triển 

Nhân lực Yoshi

1272/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/7/2016

604
Trung tâm Anh ngữ Sáng Tạo Việt 

Nam
Trụ sở chính: 

Số 57 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Imagine Academy

số 1118 /QĐ-GDĐT-TC ngày 01 

tháng 06 năm 2017



605
Trung tâm Ngoại ngữ Khung Trời 

Mới
Trụ sở chính: 

Số 13/4 Nguyễn Bình, Ấp 1, xã Phú Xuân, huyện 

Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Ngoại ngữ Âu Mỹ
1863/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/09/2017

606 Trung tâm Ngoại ngữ Tây Á Trụ sở chính: 
Số 358, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục FBC

2392?QĐ-GDĐT-TC ngày 16 tháng 

11 năm 2017

607 Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Âu Châu Trụ sở chính: 
số 1385/1, đường Nguyễn Duy Trinh, phường 

Trường Thạnh, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo Bắc Âu
177/QĐ-GDĐT-TC ngày 06/02/2018

608 Trung tâm Ngoại ngữ Chiến Thắng Trụ sở chính: 
số 34, đường Ngô Quang Huy, phường Thảo Điền, 

Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Đào tạo 

Ngoại ngữ Quốc tế VICKY

144/QĐ-GDĐT-TC ngày 26 tháng 01 

năm 2018

609
Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Tích 

Hợp
Trụ sở chính: 

số 78, đường Cù Lao, Phường 2, quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đầu tư và Phát triển Giáo dục 

EA

2611/QĐ-GDĐT-TC ngày 19 tháng 

12 năm 2017

610
Trung tâm Ngoại ngữ Địa Cầu Nhỏ 

Hơn
Trụ sở chính: 

Lầu 7, Tòa nhà HDTC Building, số 36, đường Bùi 

Thị Xuân, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đào tạo Kỹ năng SG

số 370/ QĐ-GDĐT-TC ngày 13 tháng 

3 năm 2018

611 Trung tâm Anh ngữ Hoa Trà My Trụ sở chính: 
số 962, đường Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Diên Hồng- 

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí 

Minh

số 409/QĐ-GDĐT-TC ngày 20 tháng 

3 năm 2018

612
Trung tâm Anh ngữ Niềm tin Tầm 

Cao Mới
Trụ sở chính: 

số 79/31 khu phố 1, đường Lê Thị Riêng, phường 

Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục Hi-Asean 

1332/QĐ-GDĐT-TC ngày 25 tháng 6 

năm 2018

613 Trung tâm Nhật ngữ Ngôi Sao Xanh Trụ sở chính: 
só 22- 24, đường Đinh Công Tráng, phường Tân 

Định, Quận 1

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Bẹp



614 Trung tâm Ngoại ngữ Chính Thống Trụ sở chính: số 3, đường TL 29, phường Thạnh Lộc, Quận 12
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Global Education Express

615 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Phi Trụ sở chính: 
số 131/10, đường Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 

10

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Talk &Talk Việt Nam 2800/QĐ-GDĐT-TC ngày 18 tháng 12 năm 2019

616 Trung tâm Ngoại ngữ Khải Minh Trụ sở chính: 
số 585/10, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, 

quận Thủ Đức

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Khuyết tật Ân Điển

2799/QĐ-GDĐT-TC ngày 18 tháng 

12 năm 2018

617
Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng 

Việt
Trụ sở chính: 

số 104/3, đường Phan Văn Hớn, Ấp 5, xã Xuân 

Thới Thượng, huyện Hóc Môn

Công ty Trách nhiệm hữu hạn  

Giáo dục Quốc tế Thần Đồng 

Việt

1774/QĐ-GDĐT-TC ngày 22 tháng 8 

năm 2017

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng 

Việt
Chi nhánh 1

số 32, đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp 

Thành, Quận 12

Công ty Trách nhiệm hữu hạn  

Giáo dục Quốc tế Thần Đồng 

Việt

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng 

Việt
Chi nhánh 2

số 39, đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thượng, 

huyện Hóc Môn

Công ty Trách nhiệm hữu hạn  

Giáo dục Quốc tế Thần Đồng 

Việt

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng 

Việt
Chi nhánh 3 Tỉnh lộ 8, Ấp 2A, xã Tân tây Thạnh, huyện Củ Chi

Công ty Trách nhiệm hữu hạn  

Giáo dục Quốc tế Thần Đồng 

Việt

Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng 

Việt
Chi nhánh 4

số E2/43D, đường Thới Hòa, Ấp 5, xã Vĩnh Lộc 

A, huyện Bình Chánh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn  

Giáo dục Quốc tế Thần Đồng 

Việt

1774/QĐ-GDĐT-TC ngày 22 tháng 8 

năm 2017

Trung tâm Ngoại ngữ Thiếu Nhi Đất 

Việt
Trụ sở chính: 

số 287A, đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Dịch vụ Giáo dục Đại Phát

618 Trung tâm Nhật ngữ Tương Lai Trụ sở chính: số 7/22, đường C1, Phường 13, quận Tân Bình
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Mirai Việt Nam

2817/QĐ-GDĐT-TC ngày 21 tháng 

12 năm 2018

619 Trung tâm Anh ngữ Kỷ Nguyên Mới Trụ sở chính: 
số 84, đường Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng 

Tây, Quận 2

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Năng khiếu Giáo dục Open 

Sesame

2845/QĐ-GDĐT-TC ngày 24 tháng 

12 năm 2018



620
Trung tâm Ngoại ngữ Tương Lai 

Xanh
Trụ sở chính: 

số 294, đường Dương Quảng Hàm, Phường 5, 

quận Gò Vấp
Bà Trương Thị Hòa

2874/GDĐT-TC ngày 25 tháng 12 

năm 2018

621 Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng Kim Trụ sở chính: 
số 21/91C, đường Song Hành, Quốc Lộ 22, khu 

phố 5, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Phát triển Nguồn Tri Thức

2875/QĐ-GDĐT-TC ngày 25 tháng 

12 năm 2018

622
Trung tâm Ngoại ngữ Ngôn Ngữ 

Thứ Hai
Trụ sở chính: 

số 33, đường số 9, Khu dân cư Him Lam, phường 

Tân Hưng, Quận 7

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đầu tư Giáo dục và Dịch vụ 

Ngoại ngữ Sài Gòn

2894/QĐ-GDĐT-TC ngày 26 tháng 

12 năm 2018

623 Trung tâm Ngoại ngữ Sức Sống Mới Trụ sở chính: 
số 69/35B, đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, 

quận Bình Thạnh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại Dịch vụ Sức 

Sống Mới

624 Trung tâm Ngoại ngữ Hoa Tung Trụ sở chính: 
số 274, đường Tân Hương, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

IB Hoa Tung

2897/GDĐT-TC ngày 26 tháng 12 

năm 2019

625 Trung tâm Ngoại ngữ Hiếu Minh Trụ sở chính: 

số 66, đường số 4, Khu dân cư Intresco 6B, đường 

Phạm Hùng nối dài, xã Bình Hưng, huyện Bình 

Chánh

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Toàn cầu IEG

2896/QĐ-GDĐT-TC ngày 26 tháng 12 năm 2018

626 Trung tâm Anh ngữ Thế Kỷ 21 số 78, đường số 21, phường Tân Quy, Quận 7
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục và Đào tạo Edunext

2912/QĐ-GDĐT-TC ngày 27 tháng 

12 năm 2018

627 Trung tâm Ngoại ngữ Nhất Đỉnh Trụ sở chính: số 155, đường Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Wealth Lead

2909/QĐ-GDĐT-TC ngày 27 tháng 

12 năm 2018

628 Trung tâm Ngoại ngữ Toàn Âu Trụ sở chính: 
số 62/5G, đường Xuân Thới 13, ấp Xuân Thới 

Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Languages Studies 

International



629 Trung tâm Ngoại ngữ Ân Điển Trụ sở chính: 

số R4-33, đường Phan Khiêm Ích, Hưng Gia 1, 

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, 

Quận 7

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Saigon Amazing Grace 

Academy English Center & 

Consultancy

69/QĐ-GDĐT-TC ngày 08 tháng 01 

năm 2019

630 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Đức Trụ sở chính: 
số 10, đường Hoàng Diệu, Phường 10, quận Phú 

Nhuận

Công ty Cổ phần Mevita Việt 

Nam

631 Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Nắng Trụ sở chính: 
số 50-52, đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 

Sơn Nhì, quận Tân Phú

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục và Đào tạo Ngô Gia 

Phát

113/QĐ-GDĐT-TC ngày 14 tháng 01 

năm 2019

632 Trung tâm Ngoại ngữ Nhật Hoan Trụ sở chính: 
số 35, đường O, khu phố Mỹ Giang 2, phường Tân 

Phong, Quận 7
Bà Đoàn Thị Nhật Hoan

52/QĐ-GDĐT-TC ngày 08 tháng 01 năm 2019

633
Trung tâm Ngoại ngữ Giấc Mơ Việt 

Trẻ
Trụ sở chính: 

số 453, đường Tô Ngọc Vân, Khu phố 7, phường 

Thạnh Xuân, Quận 12

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Phát triển Giáo dục Giấc Mơ 

Việt

112/QĐ-GDĐT-TC ngày 14 tháng 01 

năm 2019

634 Trung tâm Ngoại ngữ Siêu Nhí Trụ sở chính: số 224, đường Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6 Bà Nguyễn Thị Thy Trúc

635 Trung tâm Ngoại ngữ Khiết Tâm Trụ sở chính: 
số 14, đường số 13, phường Bình Chiểu, quận Thủ 

Đức

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Giáo dục Quốc tế Akira

636 Trung tâm Ngoại ngữ Vạn Đạt Trụ sở chính: 
số 1, đường số 13B, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Vận tải Sản xuất Thương mại 

Dịch vụ Xuất nhập khẩu 

Thống Đạt

637 Trung tâm Ngoại ngữ Idecaf Trụ sở chính: 
số 31, đường Thái Văn Lung, phường Bến nghé, 

Quận 1

Viện Trao Đổi Văn Hóa Với 

Pháp

141/QĐ-GDĐT-TC ngày 16 tháng 01 năm 2019



638 Trung tâm Ngoại ngữ Vượt Trội Trụ sở chính: 
số 519, đường số 24, Khu đô thị An Phú An Khánh 

(Khu B), phường An Phú, Quận 2

Chi nhánh Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Đào tạo Excel 

Quốc tế tại Thành phố Hồ 

Chí Minh

639 Trung tâm Anh ngữ Niềm Đam Mê Trụ sở chính: 
số 67, đường Trần Thái Tông, Phường 15, quận 

Tân Bình

Công ty Cổ phần Niêm Đam 

Mê

166/QĐ-GDĐT-TC ngày 21 tháng 01 

năm 2019

640 Trung tâm Ngoại ngữ Thế Giới Mới Trụ sở chính: 
số 9-11, đường Bàu Cát 1, Phường 14, quận Tân 

BÌnh
Ông Lâm Hữu Tài

641
Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học Tây 

Kỳ 59
Trụ sở chính: 

số 59, đường 458, ấp Thạnh An, xã Trung An, 

huyện Củ Chi

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Toàn Trí 59

642 Trung tâm Ngoại ngữ Sao Nguyên Trụ sở chính: số 69/24, đường D2, Phường 25, quận Bình Thạnh
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Kiến Tạo Sài Gòn

643 Trung tâm Anh ngữ Giải Pháp Mới Trụ sở chính: số 40, đường 65, phường Tân Phong, Quận 7

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Giáo dục Thực hành 

Thành phố Hồ Chí Minh



644 Trung tâm Anh ngữ Thái Dương Trụ sở chính: 
số 42, đường Lý Tế Xuyên, phường Linh Đông, 

quận Thủ Đức

Công ty Cổ phần Đào tạo 

Anh ngữ Quốc tế Mặt Trời

645 Trung tâm Ngoại ngữ Nhật Anh Trụ sở chính: 
số 7B6, đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 

Quận 12

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn- Đào tạo và Phát triển 

Nguồn nhân lực Quốc tế Fuji

210/QĐ-GDĐT-TC ngày 29 tháng 01 

năm 2019

646 Trung tâm Ngoại ngữ An Trí Trụ sở chính: 
số 7A, đường Phùng Tá Chu, Khu 7, phường An 

Lạc A, quận Bình Tân
Bà Nguyễn Thị Lan Chi

647 Trung tâm Anh ngữ Hải Đăng Đỏ Trụ sở chính: số 55, đường D3, Phường 25, quận Bình Thạnh
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ New Insight
2160/QĐ-GDĐT-TC ngày 20 tháng 10 năm 2017

648 Trung tâm Ngoại ngữ Chuẩn Mực Trụ sở chính: 
số 2, đường 11, Khu phố 2, phường Trường Thọ, 

quận Thủ Đức

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Anh văn trên máy tinh

314/QĐ-GDĐT-TC ngày 18 tháng 02 năm 2019

649
Trung tâm Ngoại ngữ Phát Triển 

Toàn Diện
Trụ sở chính: số 67, đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10

Công ty Cổ phần Giáo dục 

Jaxtina 322/QĐ-GDĐT-TC ngày 19 tháng 02 năm 2019

650
Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Thần 

Nhỏ
Trụ sở chính: số 19, đường Liêu Bình Hương, ấp Tân Lập, xã 

Tân Thông Hội, huyện Củ Chi

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Ngoại ngữ Thiên Thần Nhỏ 2198/QĐ-GDĐT-TC ngày 27 tháng 10 năm 2017

651 Trung tâm Ngoại ngữ Đông Môn Trụ sở chính: số 432/30, đường Tô Ký, Khu phố 5, phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Đầu tư và Giáo dục 

TOUMON

652 Trung tâm Ngoại ngữ Hài Hòa Trụ sở chính: 
số R4-25, đường Hưng Gia 5, phường Tân Phong, 

Quận 7

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Concordia Á Châu

653 Trung tâm Anh ngữ Âu Mỹ Úc Trụ sở chính: 
số 766, đường Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục AVS 412/QĐ-GDĐT-TC ngày 04 tháng 3 năm 2019

654
Trung tâm Ngoại ngữ Chìa Khóa 

Vàng
Trụ sở chính: 

số 311/41, Kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, 

quận Tân Phú Bà Phạm Thị Ngân 411/QĐ-GDĐT-TC ngày 04 tháng 3 năm 2019



655 Trung tâm Ngoại ngữ Lê Nguyên Trụ sở chính: 
số 145, đường Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, quận 

Gò Vấp

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Giáo dục Quốc tế Lê 

Nguyên

656 Trung tâm Ngoại ngữ Nam Việt Trụ sở chính: 
số 36, đường Mạc Đỉnh Chi, phường Đa Kao, 

Quận 1
Ông Võ Trường Thuyết

657 Trung tâm Anh ngữ Anh Đức Trụ sở chính: 
số 54/4D, khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, Quận 

12
Bà Phạm Thị Sinh

658
Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học Bầu 

Trời Mới
Trụ sở chính: 

số 187, đường Gò Cẩm Đệm, Phường 10, quận 

Tân Bình
Ông Ngô Văn Đức

659 Trung tâm Anh ngữ Thời Gian Trụ sở chính: 
số 18A5-18A6, đường Tăng Nhơn Phú, phường 

Phước Long B, Quận 9

Công ty Cổ phần Giáo dục 

English Time

660 Trung tâm Ngoại ngữ Châu Âu Trụ sở chính: 
số 98, đường Phạm Văn Chiêu, Phường 9, quận Gò 

Vấp

Công ty Cổ phần Ico Euro- 

Chi nhánh tại Thành phố Hồ 

Chí Minh 

661 Trung tâm Ngoại ngữ An Dương Trụ sở chính: 
số 74, lô M, đường Hoàng Quốc Việt, Khu dân cư 

Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, Quận 7

Công ty Cổ phần Thương mại 

và Dịch vụ Quốc tế An 

Dương

662 Trung tâm Ngoại ngữ Kiến Thuật Trụ sở chính: số E1/14A Ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giáo dục và Đào tạo Quốc 

Tế IKE

Danh sách có 662 đơn vị./.

































































































































Bà Đinh Thị Phương Anh (1993/GDĐT-TC ngày 01/2015)




































































































































